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LỜI MỞ ĐẦU 
 

Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức 

quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi 

một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này và từ 

đó tạo điều kiện để mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế xã hội, đất nước. ở 

Việt Nam theo thống kê của Tổng cục thuế thì 92% ngân sách Nhà nước là thu 

từ thuế nên cần phải có phương pháp tính hợp lý nhằm đảm bảo sự công bằng 

cho các đối tượng nộp thuế kết hợp với việc hạch toán thuế tại các doanh nghiệp 

phải theo đúng chế độ kế toán, tài chính và quy định của pháp luật. 

Thực trạng tình hình thực hiện Luật thuế GTGT ở nước ta sau hơn 4 năm 

áp dụng cho thấy các vụ gian lận trong thuế GTGT ngày càng nhiều, các hình 

thức ngày càng tinh vi hơn cho thấy vấn đề gian lận thuế GTGT đã trở nên vô 

cùng nguy hiểm và đáng báo động cho toàn xã hội. Chỉ riêng trong hoàn thuế thì 

năm 1999 phát hiện 3 vụ gian lận thuế GTGT, năm 2000 phát hiện 17 vụ, năm 

2001 phát hiện 64 vụ và từ đầu năm 2002 đến khoảng tháng 6 năm 2002 đã phát 

hiện 63 vụ, nâng tổng số tiền hoàn thuế GTGT bị chiếm đoạt lên 500 tỷ đồng từ 

năm 1999 các vụ về mua bán hoá đơn hay làm sai lệch giá trên hoá đơn không 

hề có xu hướng giảm sút. Tình trạng này làm đau đầu các nhà quản lý nói riêng 

và xã hội nói chung, có những kẻ đã lợi dụng những kẽ hở trong luật và trong 

quản lý của nhà nước ta để bòn rút tiền từ ngân sách nhà nước và đút túi cá nhân 

mình. 

Nảy sinh từ các vấn đề đã được nêu ở trên thì sự cần thiết trong việc 

nghiên cứu các mặt trái của thuế GTGT và đưa ra các biện pháp để giảm tối đa 

những vấn đề đó là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những điều đó em đã mạnh 

dạn tham gia nghiên cứu đề tài “Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp 

thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa”. 
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Cụ thể bài viết gồm những nội dung chủ yếu sau: 

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT trong kinh doanh 

Chương II: Thực trạng gian lận thuế GTGT ở Việt Nam 

Chương III: Một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT ở Việt Nam  
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Chƣơng I  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT TRONG KINH DOANH  
 

 

I. VAI TRÒ CỦA THUẾ GTGT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 

DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 

1. Doanh nghiệp thương mại và nghĩa vụ thuế GTGT 

 Thương mại là quá trình mua bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường, là 

lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hoá. Nếu hoạt động trao đổi hàng hoá 

(kinh doanh hàng hóa) vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì người ta gọi nó là 

ngoại thương (kinh doanh quốc tế). Theo luật thương mại thì các hành vi thương 

mại bao gồm: Mua bán hàng hoá, đại diện cho thương nhân, môi giới thương 

mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý mua bán hàng hoá, gia công thương mại, 

đấu giá hàng hoá, đấu thầu hàng hoá dịch vụ giao nhận hàng hoá, dịch vụ giám 

định hàng hoá, khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng 

hoá và hội trợ triển lãm thương mại. 

 Doanh nghiệp thương mại: là các tổ chức kinh tế được hình thành hợp 

pháp hoạt động trong lĩnh vực lưu thông, buôn bán hàng hoá. 

 Đối với doanh nghiệp thương mại nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh nói chung khi đăng ký thành lập và đi vào hoạt động đều phải chịu 

nghĩa vụ thuế GTGT đối với Nhà nước. 

 Sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT là sự ra đời, thay đổi 

hoặc chấm dứt của chủ thể kinh doanh. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ này được 

xác định kể từ ngày đối tượng nộp thuế được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh. Việc đăng ký thuế phải tuân theo những quy trình thủ tục nhất định gọi là 

quy trình đăng ký thuế.Kết quả của đăng ký thuế la mỗi đối tượng nộp thuế được 

cấp một mã số thuế. Kể từ ngày được cấp mã số thuế, cả đối tượng nộp thuế và 

cơ quan thuế đều phải có trách nhiệm sử dụng mã số thuế. Đối tượng nộp thuế 
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phải sử dụng mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác có liên 

quan đến thuế vì vậy phải ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch, hợp đồng, 

hoá đơn…., chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, tờ khai thuế, 

chứng từ nộp thuế. 

 Nộp thuế GTGT là việc người cung cấp hàng hoá, dịch vụ chuyển số thuế 

đã thu hộ nhà nước do người tiêu dùng trả thông qua cơ chế giá khi mua hàng 

hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT vào kho bạc nhà nước. Đây là nghĩa vụ 

cơ bản của đối tượng nộp thuế.  

 Với cơ chế tự đăng ký, tự kê khai, tự tính và nộp thuế thì việc quyết toán 

thuế hàng năm của cơ sở kinh doanh với cơ quan thuế là hết sức cần thiết. Nghĩa 

vụ quyết toán thuế phải được quy định một cách chặt chẽ nhằm xác định đầy đủ, 

chính xác số thuế mà cơ sở kinh doanh thu hộ nhà nước để chuyển vào ngân 

sách nhà nước một cách kịp thời nhằm tránh hiện tượng chiếm giữ số thuế 

GTGT thu hộ nhà nước để phục vụ lợi ích riêng cuả mình.  

 

2.Vai trò của thuế GTGT đối với các DNTM. 

           Qua những năm triển khai và thực hiện Luật thuế GTGT đã đem lại một 

số thành tựu đáng kể. Cụ thể góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu 

thông hàng hoá và đẩy mạnh xuất khẩu. Thuế GTGT góp phần khuyến khích 

xuất khẩu và bảo hộ sản xuất trong nước, sắp xếp lại cơ cấu kinh tế. Theo qui 

định  của Luật thuế GTGT hàng hoá xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% tức là 

được hoàn toàn bộ số thuế GTGT đã nộp ở đầu vào, việc hoàn thuế GTGT đầu 

vào thực chất là nhà nước  trợ giá cho hàng xuất khẩu nên đã giúp doanh nghiệp 

tập trung được nguồn hàng để xuất khẩu và có điều kiện cạnh tranh với hàng hoá 

trên thị trường quốc tế. Trong năm 1999 số tiền được hoàn tăng vốn cho các 

doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 2.700 tỷ đồng; năm 2000 là 5.000 tỷ đồng. Vì 

vậy, trong điều kiện thị trường xuất khẩu bị hạn chế, giá xuất khẩu giảm nhưng 

tổng giá trị xuất khẩu của nước ta vẫn tăng so với năm 1998 là 23.18%; năm 
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2000 tăng 21.3%. Ngoài việc được hoàn thuế GTGT, các dự án đầu tư có giá trị 

hàng hoá xuất khẩu đạt trên 30% tổng giá trị hàng hoá còn được ưu đãi hưởng 

thuế suất thuế TNDN 25%; nếu có giá trị hàng hoá xuất khẩu trên 50% tổng giá 

trị hàng hoá xuất khẩu được miễn thuế thu nhập bổ sung đã tạo điều kiện thuận 

lợi về vốn cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu. Luật thuế GTGT khuyến 

khích việc sản xuất hàng hoá xuất khẩu và xuất khẩu thay vì luật thuế cũ khuyến 

khích sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu, đặc biệt luật thuế GTGT đã 

khuyến khích sản xuất, kinh doanh những mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh: 

nông sản, lâm sản, hải sản, thủ công mỹ nghệ.  

 Đặc biệt luật thuế GTGT góp phần đến công tác quản lý  của doanh 

nghiệp tạo điều kiện cho cơ quan Nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp, tăng cường công tác hạch toán, kế toán và thúc đẩy 

việc mua bán hoá đơn GTGT ở các doanh nghiệp. Do yêu cầu của việc kê khai 

thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tính đúng thu nhập của doanh nghiệp 

nên những người làm công tác quản lý kinh doanh đã bắt đầu trú trọng đến công 

tác mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý và sử dụng hoá đơn chứng từ. Thông qua 

việc chấp hành công tác kế toán, hoá đơn chứng từ của các doanh nghiệp, qua 

việc kê khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế đã giúp cơ quan chức năng và cơ 

quan thuế từng bước nắm được tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.  

 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT 

 Để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá, dịch vụ 

khuyến khích phát triển nền KTQD, động viên 1 phần thu nhập của người tiêu 

dùng vào ngân sách Nhà nước. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, luật này quy định thuế GTGT 

Nội dung về thuế GTGT bao gồm: 

 

1. Đối tượng nộp thuế và chịu thuế GTGT. 

Điều 1. Thuế giá trị gia tăng 
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 Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng 

hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Điều 2. Đối tƣợng chịu thuế 

 Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt 

Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 

của luật này. 

Điều 3. Đối tƣợng nộp thuế 

 Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi 

chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu 

thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. 

Điều 4. Đối tƣợng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng 

 Hàng hoá, dịch vụ dưới đây không thuộc diệ chịu thuế giá trị gia tăng:  

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành các sản 

phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản 

xuất và bán ra. 

Sản phẩm muối 

Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không phải nộp thuế giá 

trị gia tăng ở khâu đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa 

sản xuất được mà cơ sở có dự án đầu tư nhập khẩu để làm tài sản cố định theo 

dự án đó. 

Chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất. 

Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê. 

Dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư 

Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm vật nuôi, cây trồng và các loại 

bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh. 
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Dịch vụ y tế. 

Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục thể thao không nhằm mục đích kinh 

doanh, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, phát hành và chiếu phim nhựa, phim 

video tài liệu. 

Dạy học, dạy nghề 

Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình bằng nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước 

In, xuất bản và phát hành báo, tạp chí, bản tinh chuyên ngành, sách chính trị, 

sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách in bằng tiếng dân tộc 

thiểu số, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, in tiền. 

Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư, 

duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công 

cộng, phục vụ tang lễ v…v… 

Điều 5. Nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện luật thuế GTGT 

1. Cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn 

theo quy định của luật này. 

2. Cơ quan thuế trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm 

thực hiện đúng các quy định của luật này. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát, phối hợp với cơ quan thuế trong 

việc thi hành luật thuế GTGT. 

4. Công dân Việt Nam có trách nhiệm giúp cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc 

thi hành luật này. 

2. Cơ sở tính thuế GTGT 
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Gồm giá tính thuế và thuế suất thuế GTGT 

Về giá tính thuế GTGT, về lý thuyết có hai cách xác định: 

 Giá tính thuế là giá đã bao gồm thuế GTGT, có nghĩa là thuế được tính 

trên giá bán đã bao gồm thuế. 

 Giá tính thuế là giá chưa bao gồm thuế GTGT. Cách tính này làm cho bên 

mua và bên bán thấy rõ ràng hơn là giá chưa có thuế và thuế GTGT 

Điều 7. Giá tính thuế GTGT 

Giá tính thuế GTGT được quy định như sau: 

1. Đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT. 

2. Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu. 

3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, sử dụng nội bộ, biếu tặng là giá 

tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm 

phát sinh các hoạt động này. 

4. Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền thuê thu từng kỳ. 

5. Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp là giá bán của hàng hóa tính 

theo giá bán trả 1 lần không tính theo số tiền trả từng kỳ. 

6. Đối với gia công hàng hoá là giá gia công. 

7. Đối với hàng hoá, dịch vụ khác là giá do chính phủ quy định 

Về thuế suất là đại lượng xác định mức độ, phạm vi, nghĩa vụ nộp thuế trên một 

đơn vị của đối tượng chịu thuế. Hay nói cách khác, thuế suất là định mức thu 

thuế trên một đơn vị của đối tượng chịu thuế. Thuế suất biểu hiện chính sách 

điều chỉnh kinh tế xã hội của Nhà nước, tức là thể hiện quan điểm động viên của 

Nhà nước với từng hoạt động sản xuất kinh doanh. Thuế suất thuế GTGT là loại 

thuế suất theo giá trị tức là thuế suất quy định tỷ lệ % huy động trên một đơn vị 

giá trị đối tượng nộp thuế. 

Về mức thuế suất thuế GTGT được quy định như sau: 

Mức thuế suất 0% đối với hàng hoá xuất khẩu 
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Mức thuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ: nước sạch, nước sinh hoạt, phân 

bón, thuốc khám bệnh, đồ chơi trẻ em, sách khoa học…. 

Mức thuế suất thông thường giao động từ 10 – 20% 

Nhóm thuế suất ưu đãi giao động từ 5%- 7% 

Nhóm thuế suất đặc biệt ưu đãi: dưới 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ đặc 

biệt ưu đãi. 

Nhóm thuế suất điều tiết trên 20%. 

3. Phương pháp tính thuế GTGT 

 Thuế GTGT phải nộp được tính theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc 

phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.  

3.1 Phương pháp khấu trừ thuế: 

 Số thuế phải nộp bằng thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào.  

Thuế GTGT đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ bán ra nhân 

với thuế suất.  

Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT đã thanh toán được ghi 

trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT hàng 

hoá nhập khẩu. 

3.2 Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 

 Số thuế phải nộp bằng GTGT của hàng hoá, dịch vụ nhân với thuế suất 

thuế GTGT. 

 Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bằng giá thanh toán của hàng hóa, 

dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào.  

Phương pháp tính trực tiếp chỉ áp dụng đối với các đối tượng sau: 

Cá nhân sản xuất kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt 

Nam không theo bước đầu tư nước ngoài tới Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ 

các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương 

pháp khấu trừ. 
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Cơ sở kinh doanh mua bán vàng bạc, đá quý. 

 

4. Cơ chế thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT 

 Việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT phải thông qua một cơ chế nhất định 

vì vậy một trong những nội dung chủ yếu của pháp luật điều chỉnh thuế GTGT 

là cơ chế thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT. Cơ chế thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT 

gồm: đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế.  

4.1 Đăng ký thuế và cấp mã số thuế 

 Sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ đăng ký thuế GTGT là sự ra đời, 

thay đổi hoặc chấm dứt của chủ thể kinh doanh. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ 

này được xác định kể từ ngày đối tượng nộp thuế được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh. Thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là thời 

điểm để tính thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế. Việc đăng ký thuế phải tuân thủ 

theo những trình tự thủ tục nhất định gọi là quy trình đăng ký thuế. Kết quả của 

đăng ký thuế là mỗi đối tượng nộp thuế được cấp một mã số thuế. Mã số thuế là 

cơ sở pháp lý để nhận diện người nộp thuế, là điều kiện thiết yếu về phương 

diện pháp lý để quản lý và thực hiện thuế GTGT. Đối với đối tượng nộp thuế 

phải sử dụng mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác có liên 

quan đến thuế vì vậy phải ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch, hợp đồng 

kinh tế, chứng từ nộp thuế. Các đơn vị được sử dụng hoá đơn tự in phải in sẵn 

mã số của mình vào từng tờ hoá đơn. 

 Đối với cơ quan thuế phải có trách nhiệm sử dụng mã số thuế của đối 

tượng nộp thuế để quản lý đối tượng nộp thuế, theo dõi số liệu nộp thuế và ghi 

mã số đối tượng nộp thuế trên mọi giấy tờ giao dịch với đối tượng nộp thuế như: 

thông báo nộp thuế, thông báo phạt, lệnh thu, các quyết định phạt hành chính 

thuế, biên bản kiểm tra về thuế. 

4.2 Kê khai thuế GTGT 
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 Mỗi chủ thể khi tham gia đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền và được cấp mã số thuế thì đều phải thực hiện việc kê khai thuế 

theo quy định của pháp luật. 

 Kê khai thuế là việc khai báo tất cả những nghiệp vụ chịu thuế phát sinh 

trong kỳ (tháng, quý hoặc năm), số thuế GTGT đã trả khi mua hàng, số thuế 

GTGT thu được khi bán hàng, số thuế GTGT đã nộp, số thuế GTGT phải nộp 

trong kỳ cho cơ quan thuế. 

 Việc kê khai thuế được tiến hành theo mẫu tờ khai thuế. Người có nghĩa 

vụ kê khai thuế căn cứ vào các dữ liệu trên tờ khai thuế thực hiện hành vi kê 

khai, chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai và nộp tờ khai cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi lập xong tờ khai thuế phải nộp tờ khai 

cho cơ quan thuế. Sau khi tính số thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế, cơ quan 

thuế mới ra thông báo nộp thuế gửi cho các đối tượng nộp thuế. Việc kiểm tra 

tính đúng đắn của kê khai thuế xảy ra trước thời điểm nộp thuế. Việc sai sót 

trong việc tính số thuế phải nộp thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế.  

4.3 Nộp thuế GTGT 

 Nộp thuế GTGT là việc người cung cấp hàng hoá, dịch vụ chuyển thuế đã 

thu hộ Nhà nước do người tiêu dùng trả thông qua cơ chế giá khi mua hàng hoá, 

dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT vào kho bạc Nhà nước. Đây là nghĩa vụ cơ 

bản nhất của mỗi đối tượng nộp thuế. Để thực hiện nghĩa vụ này một cách có 

hiệu quả cần điều chỉnh những vấn đề cơ bản sau: 

 Thứ nhất, về hình thức nộp thuế, có thể nộp trực tiếp cho cơ quan thuế 

hoặc có thể nộp thuế qua Ngân hàng, qua kho bạc. 

 Thứ hai, về cơ chế nộp thuế. Hiện nay trong thực tiễn tiến hành thu thuế 

tồn tại hai cơ chế: 

 * Cơ chế đối tượng nộp thuế tự tính nộp thuế: cơ chế này nâng cao tính tự 

chịu trách nhiệm trước pháp luật của đối tượng nộp thuế, giảm khối lượng công 
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việc cho cơ quan quản lý thuế cũng như chi phí quản lý hành chính thuế, phân 

định rạch ròi trách nhiệm của cơ quan thuế, của đối tượng nộp thuế. 

 * Cơ chế nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế: tức nộp thuế theo sự 

tính toán của cơ quan thuế và được thực hiện bởi một quyết định quản lý hành 

chính của Nhà nước. 

 Thứ ba, phạm vi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT. Đối với những tổ 

chức, cá nhân kinh doanh bất hợp pháp (không có đăng ký kinh doanh) có nghĩa 

vụ nộp thuế hay không ?  

 Xét trên phương diện lý luận thì nghĩa vụ nộp thuế GTGT của các chủ thể 

chỉ phát sinh trên cơ sở các hành vi và hoạt động hợp pháp của các chủ thể vì 

vậy nếu đánh thuế vào những hoạt động kinh doanh không hợp pháp thì vô hình 

chung có một dòng tiền bất hợp pháp được chuyển vào ngân sách Nhà nước, 

được sự bảo trợ của Nhà nước và dòng tiền đó trở thành hợp pháp.  

4.4 Quyết toán thuế 

 Với cơ chế tự đăng ký, tự kê khai, tự tính và nộp thuế việc quyết toán thuế 

hàng năm của cơ sở kinh doanh với cơ quan thuế là hết sức cần thiết. Thuế 

GTGT là thuế gián thu được đánh trên tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu dùng 

theo phương pháp khấu trừ thì nghĩa vụ quyết  toán thuế phải được tính toán một 

cách chặt chẽ nhằm xác định đủ, chính xác số thuế nộp vào ngân sách nhà nước 

một cách kịp thời, tránh hiện tượng chiếm giữ số thuế GTGT thu được phục vụ 

lợi ích riêng của doanh nghiệp. 

 

5. Khấu trừ và hoàn thuế GTGT 

5.1 Khấu trừ thuế GTGT 

 Thuế GTGT mang bản chất liên hoàn vì vậy thuế GTGT đã được nộp ở 

giai đoạn trước sẽ được khấu trừ ở giai đoạn sau thông qua cơ chế giá cả khi 

thực hiện hành vi mua bán trao đổi sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Việc khấu trừ 

thuế đã nộp ở giai đoạn trước gọi là khấu trừ thuế GTGT đầu vào.  



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 

 Thuế GTGT đầu vào là tổng số thuế GTGT trên hoá đơn GTGT mua hàng 

hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu. Theo quy 

định của pháp luật hiện hành thì khấu trừ thuế được thực hiện theo những 

nguyên tắc nhất định: 

 - Chỉ khấu trừ thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng vào sản xuất kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở kinh doanh phải hạch toán 

riêng thuế đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ, trường hợp không 

hạch toán riêng thì số thuế đầu vào được khấu trừ theo phương pháp phân bổ 

dựa trên tỷ lệ doanh số chịu thuế so với tổng doanh số bán ra tại doanh nghiệp. 

 - Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong tháng nào thì được 

kê khai khấu trừ trong tháng đó không phân biệt đã được xuất dùng hay chưa. 

 - Cơ sở mua vật tư hàng hoá không có hoá đơn chứng từ hoặc có hoá đơn 

nhưng không ghi riêng số thuế GTGT ngoài giá bán thì không được khấu trừ, trừ 

một số trường hợp có quy định riêng. 

 - Thuế đầu vào của TSCĐ được kê khai khấu trừ như đối với vật tư, hàng 

hoá khác. Nếu số thuế khấu trừ phát sinh lớn cơ sở được tính khấu trừ dần. Sau 

3 tháng mà số thuế khấu trừ vẫn còn thì doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan 

thuế xét hoàn thuế. 

5.2 Hoàn thuế GTGT 

 Do thuế GTGT “thu hộ” của doanh nghiệp bán hàng là thuế GTGT “trả 

hộ” của doanh nghiệp mua hàng nên việc hoàn thuế GTGT của một doanh 

nghiệp có liên quan đến việc nộp thuế của doanh nghiệp khác. Vì vậy, có thể nói 

việc hoàn thuế GTGT diễn ra trên phạm vi rộng, bao hàm nhiều mối quan hệ 

phức tạp và có sự liên hoàn giữa các đối tượng nộp thuế. Chính tính phức tạp 

của vấn đề cùng với sự mới mẻ của nghiệp vụ hoàn thuế GTGT cộng thêm sự 

chắp vá của các văn bản pháp luật về hoàn thuế GTGT khiến cho vấn đề hoàn 
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thuế GTGT là một vấn đề nổi cộm lớn trong quá trình thực hiện luật thuế GTGT 

hiện nay. 

 Theo quy định của điều 16 luật thuế GTGT thì đối tượng được xét hoàn 

thuế GTGT trong các trường hợp sau: 

 - Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp. 

 Cơ sở kinh doanh 3 tháng liên tục trở lên có số luỹ kế số thuế đầu vào 

được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào 

chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. 

 Ví dụ: Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu ra, đầu 

vào như sau: 

ĐVT: triệu đồng 

Tháng kê khai 

thuế 

Thuế đầu vào 

đƣợc khấu trừ 

trong tháng 

Thuế đầu ra 

phát sinh trong 

tháng 

Thuế phải 

nộp 

Luỹ kế số thuế 

đầu vào chƣa 

đƣợc khấu trừ 

Tháng 12/2000 200 100 -100 -100 

Tháng 1/2001 300 350 +50 -50 

Tháng 2/2001 300 200 -100 -150 

  

Doanh nghiệp A có luỹ kế 3 tháng liên tục số thuế đầu vào lớn hơn đầu ra. 

Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT với số thuế là 150 triệu 

đồng. 

 Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá xuất khẩu nếu có số thuế 

GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu trở lên thì được xét duyệt hoàn 

thuế theo tháng, hoặc chuyến hàng. 

 - Đối với hàng uỷ thác xuất khẩu, gia công chế biến xuất khẩu qua một cơ 

sở khác ký hợp đồng gia công xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối 
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tượng hoàn thuế là cơ sở hàng hoá đi uỷ thác xuất khẩu, cơ sở trực tiếp gia công 

hàng hoá xuất khẩu. 

 - Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, đầu tư mới đã đăng ký nộp thuế 

theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng chưa có phát sinh doanh thu bán hàng để 

tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn 

thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được 

hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý. 

 - Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải 

thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan hoàn thuế 

hoàn lại số thuế nộp thừa. 

 - Đối với các dự án sử dụng vốn ODA chủ dự án ODA không hoàn lại 

mua hàng hoá, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước có thuế GTGT để sử 

dụng cho dự án này. Nhà thấu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo 

phương pháp trừ thuế sử dụng vốn ODA không ….. cung cấp các hàng hoá, dịch 

vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế GTGT 

đầu ra nhưng được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, 

dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT. 

 - Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn 

lại của tổ chức cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam thì được hoàn 

lại tiền thuế GTGT đã ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng. 

 

6. Hoá đơn, chứng từ 

 Trong điều kiện thực hiện thuế GTGT, hoá đơn, chứng từ là cơ sở để 

kiểm tra thuế GTGT, là căn cứ để xác định thuế GTGT đầu vào và đầu ra để xác 

định số thuế GTGT được khấu trừ, miễn giảm, phải nộp hay được hoàn lại trong 

kỳ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ hoá 

đơn, chứng từ ở cả khâu mua và khâu bán vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn 

thu của Nhà nước và quyền lợi của doanh nghiệp. Do đó, việc kiểm soát và tự 
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kiểm soát ở khâu lập chứng từ, hoá đơn hay tiếp nhận chứng từ hoá đơn có ý 

nghĩa quyết định với cơ quan quản lý chức năng trong việc tính toán số thuế 

phải nộp nói riêng và quản lý nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nói chung. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường ngay càng phát triển với các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh phong phú, đa dạng thì vấn đề chứng từ, hoá đơn ngày càng có ý nghĩa 

hơn bao giờ hết. Vì vậy, hoá đơn, chứng từ là một nội dung hết sức quan trọng 

được quy định trong pháp luật thuế GTGT. 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THUẾ 

1. Mặt tích cực  

 Thực tế triển khai luật thuế GTGT ở nước ta trong nhứng năm vừa qua 

cho thấy pháp luật thuế GTGT ở nước ta đã đáp ứng về cơ bản những yêu cầu về 

lý luận của pháp luật thuế GTGT cả về cấu trúc bên trong lẫn hình thức biểu 

hiện bên ngoài, cụ thể có đầy đủ các bộ phận hợp thành của pháp luật thuế 

GTGT và các nhóm quy phạm pháp luật được biểu hiện dưới hình thức: luật, 

nghị quyết, nghị định, thông tư, công văn của nhà nước có thẩm quyền. 

 Các quy định của pháp luật thuế GTGT phản ánh đúng những nội dung, 

yêu cầu của chính sách kinh tế, tài chính nói chung và chính sách thuế nói riêng 

cũng như thể hiện được mục tiêu, định hướng cơ bản trong chủ trương, đường 

lối phát triển kinh tế của Đảng. Pháp luật thuế GTGT cơ bản đã phản ánh được 

bản chất của thuế GTGT cũng như cơ chế vận hành của thuế GTGT. 

 Chính vì những lý do đó mà sau những năm triển khai thực hiện luật thuế 

GTGT đã được một số thành tựu đáng kể mà thành tựu bao trùm nhất là đạt 

được mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong luật thuế GTGT. 

 Việc thực hiện luật thuế GTGT tạo điều kiện cho giá thành các công trình 

đầu tư xây dựng cơ bản được giảm khoảng 10% vì toàn bộ thuế GTGT của các 

công trình xây dựng cơ bản được hạch toán riêng không tính vào giá thành công 

trình không phải khấu hao tài sản sau này mà được khấu trừ hoặc hoàn thuế. Mặt 
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khác, khi nhập khẩu thiết bị, máy móc phương tiện vận tải chuyên dùng, loại 

trong nước chưa sản xuất được để đầu tư thành tài sản cố định theo dự án thì 

không thuộc dạng chịu thuế GTGT. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện giảm 50% thuế 

suất đối với các sản phẩm xây dựng cơ bản thì mức thuế còn phải nộp sau khi 

khấu trừ đầu vào bình quân chỉ còn khoảng 1% so với 4% khi thực hiện nộp 

thuế doanh thu thể hiện khuyến khích đầu tư rất mạnh. 

Mặt khác, luật thuế GTGT đã góp phần khuyến khích xuất khẩu, bảo đảm 

sản xuất trong nước, sắp xếp lại cơ cấu nền kinh tế. Theo quy định của luật thuế 

GTGT hàng hoá xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% tức là được hoàn toàn bộ 

số thuế GTGT đã nộp ở đầu vào, việc hoàn thuế GTGT đầu vào thực chất là nhà 

nước trợ giá cho hàng hoá xuất khẩu nên đã giúp doanh nghiệp xuất khẩu tập 

trung được nguồn hàng trong nước để xuất khẩu và có điều kiện cạnh tranh được 

với hàng hoá trên thị trường quốc tế.  

Biểu 1. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu từ năm 1999 đến 2003 

 

Mặt hàng Năm1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 

Dầu thô (nghìn tấn) 14.881,9 15.423,5 16.731,6 16.879,0 17.169,0 

Dệt may (triệu đô) 1.746,2 1.891,9 1.975,4 2.752,0 3.630,0 

Giày, dép (triệu đô) 1.387,1 1.471,7 1.578,4 1.867,0 2.225,0 

Thuỷ sản (triệu đô) 973,6 1.478,5 1.816,4 2.023,0 2.217,0 

GTGTạo (nghìn tấn) 4.508,3 3.476,7 3.721,0 3.241,0 3.820,0 

Cà phê (nghìn tấn) 482,0 733,9 931,0 719,0 700,0 

Thủ công mỹ nghệ (triệu đô) 200,4 273,7 299,7 331,0 367,0 

Hạt tiêu (nghìn tấn) 34,8 37,0 57,0 77,0 74,4 

Hạt điều (nghìn tấn) 18,4 34,2 43,6 62,0 83,6 

Cao su (nghìn tấn) 263,0 273,4 308,0 449,0 438,0 

Than đá (nghìn tấn) 3.260,0 3.251,2 4.292,0 6.049,0 7.049,0 

Chè (nghìn tấn) 36,0 55,6 67,9 75,0 60,0 

Lạc (nghìn tấn) 56,0 76,1 78,2 105,0 83,3 
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Việc triển khai luật thuế GTGT không gây biến động lớn về giá. Theo tài 

liệu của Tổng cục thống kê thì chỉ số giá tiêu dùng cả năm 1999 chỉ tăng 0,1% 

so với tháng 12 năm 1998, năm 2000 tăng khoảng 1%. Trong đó giá lương thực 

giảm 1,9%, giá thực phẩm giảm 7,8%. Giá các hàng công nghệ phẩm và dịch vụ 

trong năm trừ lương thực và thực phẩm tăng 3% là mức bình thường của nền 

kinh tế khu vực và thế giới. 

Ngoài ra, luật thuế GTGT đã bắt đầu tác động đến công tác quản lý của 

doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát 

hoạt đọng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng cường công tác hạch 

toán kế toán và thúc đẩy việc mua bán hàng hoá có hoá đơn ở các doanh nghiệp. 

Do yêu cầu của việc kê khai thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tính 

đúng thu nhập của doanh nghiệp nên những người làm công tác kinh doanh đã 

bắt đầu chú ý đến công tác mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý và sử dụng hoá đơn, 

chứng từ. Sự chuyển biến này thể hiện rõ nhất trong các doanh nghiệp tư nhân, 

các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Thông qua việc chấp hành 

công tác kế toán, hoá đơn, chứng từ của các doanh nghiệp qua việc kê khai thuế, 

hoàn thuế, quyết toán thuế giúp cho cơ quan chức năng của Nhà nước và cơ 

quan thuế từng bước nắm được sát hơn tình hình sản xuất kinh doanh cũng như 

tăng cường kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp. 

Đồng thời, việc triển khai thực hiện luật thuế GTGT bảo đảm động viên 

số thu cho nguồn ngân sách Nhà nước. Không giảm hơn so với thuế doanh thu. 

Năm 1999 tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 102,1% so với dự toán năm Quốc 

hội giáo, năm 2000 đạt 117,4%. Trong đó thuế GTGT chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng số thu, riêng số thu thuế GTGT năm 1999 là 16.590 tỷ đồng, sau khi trừ đi 

số thuế phải hoàn còn lại tương đương với thuế doanh thu trước đây.  

Qua những con số ở trên, chúng ta có thể ít nhiều khẳng định rằng việc 

đưa thuế GTGT vào áp dụng ở Việt Nam là định hướng đúng đắn của Đảng và 

nhà nước, là bước đột phá lớn trong công cuộc cải cách tài chính công. Luật thuế 
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GTGT được thực hiện ở Việt Nam đã có những tác động lớn đến đời sống kinh 

tế xã hội nước ta, góp phần hoàn thiện luật thuế ở nước ta phù hợp với kinh tế thị 

trường, tạo điều kiện mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

2. Mặt hạn chế 

 Bên cạnh những mặt đã đạt được thì pháp luật thuế GTGT ở nước ta cũng 

có những mặt “chưa được”. Luật thuế GTGT ở nước ta hiện nay chưa đủ mạnh 

để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế 

GTGT. Thể hiện ở những mặt sau: 

Một là, đối tượng chịu thuế GTGT chưa phản ánh đúng bản chất của sư 

vật hiện tượng, việc thuế GTGT phân ra đối tượng chịu thuế và đối tượng không 

chịu thuế cưa chính xác về mặt khoa học, cùng với việc quy định trực tiếp hàng 

hoá, dịch vụ không thuộc diện chụi thuế GTGT nên đã dẫn đến nhiều cách hiểu 

khác nhau trong  qúa trình thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT. 

Phạm vi đối tượng nộ thuế GTGT được xác định trong luật là quá rộng, 

trong đó chủ thể là hộ kinh doanh cá thể chiếm một tỷ lệ lớn nhưng chưa có thói 

quen lập và sử dụng hoá đơn. Khi thực hiện các cung ứng chịu thuế nên gây 

nhiều khó khăn phức tạp trong quản lý hành chính thuế. 

Hai là, căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất, song thực tiễn thực 

thi nghĩa vụ thuế GTGT, giá tính thuế được phản ánh trên hoá đơn chứng tù còn 

có sự khác biệt so với giá thực, đặc biệt giá tính thuế của hàng tiêu dùng, nhưng 

không có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh vì vậy trong nhiều trường hợp phạm 

vi mức độ của thuế GTGT không được xác định đúng. Lại cộng thêm tiêu chí 

phân định danh mục hàng hoá, dịch vụ dựa trên tính năng công dụng và mục 

đích sử dụng hàng hoá, dịch vụ để xác định mức thuế suất, nên trong nhiều 

trường hợp cùng một mặt hàng có thể bị áp dụng các mức thuế khác nhau. 

Ba là việc quy định hai phương pháp tính thuế những tưởng phù hợp với 

điều kiện thực tế của Việt nam song thực tiễn thực thi nghĩa vụ thuế GTGT đã 
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đưa đến nhiều bất ổn và không thực tế, nhất là giá tính thuế của hai phương pháp 

này khác nhau. 

Bốn là quy định khấu trừ khống là thiếu cơ sở khoa học, khó khăn trong 

quản lý hành chính thuế và mục đích của việc khấu trừ khống cũng không thực 

hiện được. Các quy định về khấu trừ đối với tài sản cố định còn nhiều bất hợp lý 

dẫn đến hai xu thế, có thể quyền khấu trừ không được bảo đảm hoặc có thể bị 

lạm dụng, mà cả hai nguyên tắc này đều không đảm bảo nguyên tắc pháp chế 

trong quá trình thực hiện. 

Năm là xác định diện hoàn thuế quá rộng, cộng thêm cơ chế “tiền thoái 

hậu kiểm” cùng với thủ tục thành lập doanh nghiệp quy định trong luật doanh 

nghiệp không chặt chẽ, nên tiền của Nhà nước thất thoát bằng con đường này là 

khá lớn. 

Sáu là cơ chế thực hiện nghĩavụ thuế GTGT còn đan xen nhiều yếu tố của 

cơ chế quản lý hành chính bao cấp nên nghĩa vụ thuế GTGT chưa được đảm bảo 

một cách công bằng thoả đáng. Giá trị pháp lý của mã số thuế, tờ khai thuế, 

thông báo nộp thuế, quyết toán thuế chưa được xác định trong pháp luật thuế 

GTGT, dẫn đến sự tuỳ tiện trong quá trình thực hiện. 

Bảy là hoá đơn, chứng từ còn thiếu nhiều dữ kiện quan trọng để xác định 

trách nhiệm pháp lý của các bên, giá trị pháp lý của chúng chưa được xác định 

rõ ràng, cơ chế quản lý lỏng lẻo, việc lập và sử dụng hoá đơn, chứng từ khi mua 

hàng hoá, dịch vụ chưa trở thành thói quen nên hiện tượng gian lận hoá đơn để 

chiếm dụng tiền của ngân sách Nhà nước bằng con đường khấu trừ thuế hoặc 

hoàn thuế GTGT đã phát triển tới mức báo động và không chỉ dừng lại ở sự đơn 

lẻ của từng doanh nghiệp mmà có sự móc nối giữa các doanh nghiệp. 

Những bất cập trên đã đặt ra sự tất yếu phải hoàn thiện luật thuế GTGT và 

cơ chế đảm bảo thực hiện đồng thời cũng là cơ sở thực tiễn cho việc đề ra các 

giả pháp hoàn thiện pháp luật thuế GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện. 
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Chƣơng II 

THỰC TRẠNG GIAN LẬN THUẾ Ở VIỆT NAM 
 

 

I. KHÁI QUÁT VIỆC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ 

GTGT Ở NƢỚC TA 

1. Quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các quy định thuế GTGT ở nước 

ta. 

1.1 Quá trình xây dựng luật 

 Lịch sử ra đời và phát triển thuế ở mỗi quốc gia là không giống nhau 

nhưng nó luôn gắn liền với sự ra đời và phát triển của đất nước. Để phục vụ cho 

quá trình phát triển cách mạng Việt Nam thì sự điều chỉnh pháp luật thuế GTGT 

ở nước ta cũng qua các giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đều phục vụ cho 

quan điểm sử dụng thuế khoá ở giai đoạn đó. Chính những quan điểm này đã 

định hướng sâu sắc đến quá trình điều chỉnh pháp luật thuế ở nước ta. 

 Giai đoạn 1945-1954: Xuất phát từ quan điểm tạo lòng tin của nhân dân 

vào chính quyền mới những vẫn phải đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà 

nước, nhà nước đã xoá mọi thứ thuế bất công vô lý của Pháp, sửa đổi một số 

thuế cũ và ban hành một số thuế khác. Đặc biệt khi cuộc kháng chiến chống 

Pháp chuyển sang giai đoạn phản công, yêu cầu phải củng cố hậu phương và chi 

viện tích cực cho tiền tuyến, nhà nước đã các bỏ các thứ thuế ban hành tạm thời, 

banh hành 7 chế độ thuế áp dụng thống nhất cho cả nước gồm: chế độ thuế nông 

nghiệp, chế độ thuế công thương nghiệp, chế độ thuế hàng hoá, chế độ thuế phát 

sinh, chế độ thuế trước bạ, chế độ thuế tem; chế độ thuế xuất nhập khẩu. Bảy 

chế độ thuế đó là nền móng đầu tiên của hệ thống pháp luật thuế nước ta được 
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thực thi trong suốt thời kỳ cuối của cuộc kháng chiến 1951-1954 và được kế 

thừa sử dụng cho các giai đoạn sau. 

 Giai đoạn 1954-1975: trong giai đoạn này thuế được sử dụng, thực hiện 

nhiệm vụ khác nhau cụ thể: 

 Từ 1954-1959 nhà nước sử dụng thuế để khôi phục kinh tế và để cải tạo 

xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc bằng cách sưả đổi các chính sách thuế theo tinh 

thần phân biệt đối xử về thuế vì vậy, chế độ thuế nông nghiệp và chế độ lợi tức 

doanh nghiệp được sửa đổi một cách cơ bản góp phần tích cực vận động cá thể 

vào hợp tác xã, khuyến khích mô hình kinh tế hợp tác xã ra đời và phát triển. 

 Từ 1960-1975 nhà nước tiếp tục thay đổi hệ thống pháp luật thuế trong đó 

chủ yếu sửa đổi chế độ thuế nông nghiệp, chế độ thuế môn bài, chế độ thuế 

doanh thu, chế độ thuế lợi tức doanh nghiệp và cho thực hiện thí điểm hai chế độ 

thu mới không mang tính chất thuế, chế độ thu quốc doanh, chế độ phân phối 

trích nộp lợi nhuận và dần tách khu vực kinh tế quốc doanh ra khỏi sự điều 

chỉnh của thuế. 

 Hai giai đoạn này hệ thống pháp luật thuế không được xây dựng mà chỉ 

trên tinh thần sửa đổi, bổ sung nên hệ thống pháp luật thuế không ổn định, các 

chế độ thuế mang tính chắp vá, hiệu lực pháp lý thấp. 

 Giai đoạn 1975-1989: Xuất phát từ tình hình đất nước có nhiều biến đổi 

nên chế độ thuế trong giai đoạn này cũng được sửa đổi liên tục trong những năm 

đầu ở miền Nam tạm thời sửa đổi một số chế độ thuế của chính quyền Thiệu, 

sửa đổi một số chế độ thuế ở miền Bắc để áp dụng cho miền Nam. 

 Năm 1980 hai miền Nam, Bắc thực hiện hệ thống thuế thống nhất dựa 

trên hệ thống thuế đã áp dụng ở miền Bắc có sửa đổi cho phù hợp với cả hai 

miền.Tháng 2/1983 nhà nước ban hành pháp lệnh  thuế nông nghiệp thay cho 

điều lệ thuế nông nghiệp và được sửa đổi vào năm 1983. Cũng trong năm 1983 

pháp lệnh thuế công thương nghiệp cũng được ban hành thay cho điều lệ thuế 
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công thương nghiệp và được sửa đổi bổ sung vào năm 1987. Tháng 7/1987 

Quôc hội ban hành luật thuế xuất nhập khẩu. 

 Giai đoạn 1990 đến nay: với sự thay đổi lớn, căn bản của đường lối phát 

triển kinh tế trong giai đoạn này đã kéo theo sự thay đổi căn bản trong quan 

điểm sử dụng thuế. Thuế phải trở thành công cụ động viên nguồn thu chủ yếu 

cho ngân sách Nhà nước, phải trở thành công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước, 

thuế phải có tính pháp lý cao, phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần 

kinh tế. Vì vậy, nhà nước quyết định cải cách thuế giai đoạn 1. Hệ thống pháp 

luật thuế được ra đời áp dụng thống nhất trong cả nước không phân biệt thành 

phần kinh tế, luật thuế doanh thu, luật thuế lợi tức, luật thuế xuất nhập khẩu, luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Hệ thống pháp luật thuế mới ra đời đã thể hiện và đáp ứng được quan 

điểm sử dụng thuế song cũng còn nhiều tồn tại cần được xem xét hoàn thiện để 

phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội mới. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cải cách 

thuế giai đoạn 2; bắt đầu từ năm 1996 và dự kiến kết thúc vào năm 2005, thời 

điểm Việt Nam chính thức ra nhập vào khu mậu dịch tự do ASEAN. Việc xây 

dựng, ban hành luật thuế GTGT thay cho luật thuế doanh thu được coi là một 

trong những sự kiện quan trọng của cải cách thuế trong giai đoạn này và sẽ kết 

thúc bằng việc xây dựng một hệ thống thuế có khả năng hội nhập cao. 

 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT 

 Ngày 3/9/2002 chính phủ ban hành nghị định số 76/2002 về việc sửa đổi 

bổ sung một số điều của nghị định 79/2002/NĐ-CP. Ngày 29/12/2002 của chính 

phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT. 

 Theo sửa đổi một số quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối 

với một số loại hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp như: viện trợ nhân 

đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị xã hội và một số tổ chức khác. Hơn nữa, nghị định còn bổ sung sửa đổi một 
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số quy định về mức thuế 0% thuế GTGT đối với một số hàng hóa xuất nhập 

khẩu, bao gồm hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu, hàng hoá gia công 

xuất khẩu, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cho nước ngoài, phần 

mềm máy tính xuất khẩu, dịch vụ xuất khẩu lao động, hoạt động xây dựng, xuất 

khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu vào các khu chế xuất….và một số quy định về 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hoàn thuế GTGT. 

 Ngày 18/9/2002 Bộ tài chính ban hành thông tư số 82/2002/TT-BTC về 

việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 122/2000/TT-

BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành nghị định 79/2000/NĐ-CP ngày 

29/1/2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT. 

 Theo đó một số điểm đáng chú ý: thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế 

GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp 

thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo 

tỷ lệ 1% trên giá mua đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT mua của cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực 

tiếp trên GTGT có hoá đơn bán hàng; hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản 

chưa có quy định chế biến mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT. Khâu 

sản xuất sử dụng hoá đơn GTGT; hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cơ sở kinh 

doanh thương mại mua của cơ sở sản xuất để bán ra có hai hoá đơn bán hàng; 

bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đối tượng chịu 

thuế GTGT; hàng hoá mua là nông lâm thuỷ sản chưa qua chế biến, đất, đá, cát, 

xỏi và các phụ liệu của người bán không có hoá đơn tỷ lệ khấu trừ trên đây áp 

dụng cho các hoá đơn chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ từ 1/10/2002 và áp dụng 

thống nhất cho cả trường hợp kinh doanh trong nước và xuất khẩu. 

 Ngày 18/9/2002 Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành quyết định số 

110/2002/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung, quản lý, sử dụng hoá đơn bán 
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hàng, ban hành kèm theo quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/98 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính. 

 Theo đó thay thế nội dung, thủ tục mua hoá đơn đối với tổ chức, cá nhân 

mua hoá đơn lần đầu và thủ tục mua hoá đơn lần sau. Cơ quan thuế có quyền từ 

chối việc bán hoá đơn hoặc ra quyết định đình chỉ việc sử dụng hoá đơn đối với 

các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về sử dụng hoá đơn, chứng từ cụ thể: 

tạm dừng việc bán hoá đơn với các tổ chức, cá nhân mua hoá đơn không đủ thủ 

tục, điều kiện kèm theo quy định, không kê khai thuế hoặc kê khai thuế nhưng 

không có doanh thu sau 1 tháng mua hoá đơn, không thực hiện báo cáo sử dụng 

hoá đơn theo quy định. Đình chỉ việc sử dụng hoá đơn với tổ chức, cá nhân có 

hành vi bán khống hoá đơn (hoá đơn trùng) hoặc lập hoá đơn nhưng không có 

hàng hoá, dịch vụ, tiếp tục có hành vi tẩy xoá hoá đơn, ghi hoá đơn có giá trị 

hàng hoá, dịch vụ cao hơn giá trị thực của hàng hoá, dịch vụ; ghi hoá đơn bán 

hàng, dịch vụ trên hoá đơn giao cho người mua khác với hoá đơn lưu tại cơ sở 

kinh doanh.  

Ngày 10/10/2002 Bộ tài chính thông tư số SO 90/2002/TT-BTC hướng 

dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho 

thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam 

theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công 

hàng xuất khẩu. 

Thông tư này áp dụng đối với hàng hoá do doanh nghiệp tại Việt Nam 

(bao gồm các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài) sản xuất bán cho thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán ngoại 

thương, được thương nhân nước ngoài thanh toán tiền mua hàng bằng ngoại tệ 

nhưng hàng giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo sự chỉ định của 

thương nhân nước ngoài để tiếp tục sản xuất gia công hàng xuất khẩu. 

Điều kiện áp dụng chính sách thuế hướng dẫn tới thông tư này bao gồm: 

hàng hoá xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ trên cơ sở thực hiện hợp đồng 
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mua bán ngoại thương ký với thương nhân nước ngoài trong đó ghi rõ mặt hàng, 

tên và số lượng, địa chỉ của doanh nghiệp nhận hàng tại Việt Nam, thương nhân 

nước ngoài phải thực hiện thanh toán tiền đối với hàng xuất khẩu tại chỗ bằng 

ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng, doanh nghiệp phải mở tờ khai hải quan 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. 

Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ được hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải xuất trình với cơ quan thuế địa phương đầy đủ các 

hồ sơ bao gồm: hợp đồng mua bán ký giữa doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ khi 

giao hàng, hợp đồng mua bán ký giữa doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ với 

thương nhân nước ngoài, chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu tại chỗ với 

thương nhân nước ngoài qua ngân hàng bằng ngoại tệ từ đó chuyển đổi, tờ khai 

hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ. Trường hợp cơ sở sản xuất tại chỗ không có đủ 

thủ tục hồ sơ trên thì không được áp dụng thuế suất 0%, cơ sở xuất khẩu tại chỗ 

phải thực hiện nộp thuế GTGT theo quy định của luật thuế GTGT như hàng hoá 

tiêu thụ nội địa. 

Ngoài ra thông tư còn hướng dẫn cụ thể việc xử lý vi phạm đối với các 

trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ không sử dụng hàng hoá đã nhập 

khẩu tại chổ để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu mà đem bán hoặc sử 

dụng không đúng mục đích.  

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 158/2003 quy định chi tiết thi hành 

luật thuế GTGT văn bản hướng dẫn các đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, 

dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam với các mức 

thuế suất 0%, 5% và 10% đồng thời các đối tượng nộp thuế phải kê khai thuế 

GTGT theo đúng quy định của pháp luật. 

Các mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, kể cả 

hàng gia công xuất khẩu, hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT 

xuất khẩu. 
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Mức thuế suất 5% áp dụng với các hàng hoá, dịch vụ: nước sạch phục vụ 

sản xuất, sinh hoạt, phân bón, quặng để sản xuất phân bón, máy móc và dụng cụ 

chuyên dùng cho y tế, bông và băng vệ sinh y tế, giáo cụ dùng giảng dạy và học 

tập, đồ chơi trẻ em, sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản đánh bắt 

chưa qua chế biến, thực phẩm tươi sống, lương thực, lâm sản. 

Mức thuế suất 10% áp dụng với hàng hoá, dịch vụ: dầu mỏ, khí đốt, 

quặng điện, thương phẩm, điện tử, sản phẩm hoá chất, sản phẩm may mặc, thêu 

ren, giày, sữa, bánh kẹo, nước giải khát, sản phẩm gốm sứ, thuỷ tinh, dịch vụ tư 

vấn pháp luật, các dịch vụ tư vấn khác, khách sạn, dịch vụ ăn uống. 

Việc kê khai nộp thuế GTGT hợp pháp: cơ sở kinh doanh và người nhập 

khẩu phải kê khai thuế GTGT theo quy định sau: cơ sở kinh doanh phải kê khai 

nộp thuế từng tháng và nộp tờ kê khai kèm theo bản kê khai hàng hoá, dịch vụ 

mua vào, bán ra làm căn cứ xác định số thuế phải nộp của tháng cho cơ quan 

thuế trong 10 ngày đầu của tháng tiếp theo. 

Trong trường hợp không phát sinh số bán hàng hoá, dịch vụ thuế đầu vào, 

thuế đầu ra cơ sở kinh doanh vẫn phải nộp tờ kê khai thuế cho cơ quan thuế. Cơ 

sở phải kê khai đầy đủ đúng mẫu tờ khai thuế và phải chịu trách nhiệm pháp lý 

về tính chính xác của việc kê khai. Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra phát sinh 

là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, dịch vụ 

cho người mua không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa. Khi bán hàng 

hoá cơ sở kinh doanh phải lập hoá đơn theo cơ sở của pháp luật. 

Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không có văn phòng hay trụ sở điều hành 

ở Việt Nam có cung ứng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT cho các tổ chức, cá 

nhân Việt Nam phải kê khai, nộp thuế GTGT thay cho tổ chức, cá nhân ở nước 

ngoài. 

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT 

khác nhau phải kê khai thuế GTGT theo mức thuế suất quy định đối với từng 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 

loại hàng hoá, dịch vụ. Nếu cơ sở kinh doanh không xác định được theo tổng 

mức thuế suất thì phải tính theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ 

mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế 

đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước. Thuế nộp vào ngân sách nhà 

nước bằng đồng Việt Nam. 

 

2. Thực tế áp dụng luật thuế GTGT ở nước ta 

 Pháp luật thuế GTGT là một luật thuế hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử 

pháp luật tài chính nước ta và trong nhận thức của tầng lớp dân cư. Vì vậy, việc 

thực hiện các luật thuế mới nói chung và luật thuế GTGT nói riêng sẽ có tác 

động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước và những khó khăn 

bước đầu là không tránh khỏi. 

 Sau những năm thực hiện pháp luật thuế GTGT ở nước ta đã cơ bản đáp 

ứng được những yêu cầu về lý luận của pháp luật thuế GTGT cả về cấu trúc bên 

trong lẫn những biểu hiện bên ngoài. Các quy định của pháp luật thuế GTGT 

phản ánh đúng những nội dung, yêu cầu của chính sách kinh tế, tài chính nói 

chung và chính sách thuế nói riêng cũng như thể hiện được mục tiêu, định 

hướng cơ bản trong chủ trương đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Pháp luật 

thuế GTGT cơ bản đã phản ánh được bản chất của thuế GTGT cũng như cơ chế 

vận hành của thuế GTGT. Các quy định của pháp luật thuế GTGT luôn tính đến 

các giải pháp qua đó nhằm áp dụng tốt nhất thuế GTGT trong điều kiện thực tế ở 

Việt Nam như quy định 2 phương pháp tính thuế, quy định khấu trừ khống, mở 

rộng diện miễn giảm thuế… 

 Vì vậy, sau 4 năm thực hiện luật thuế GTGT đã đạt được những thành tựu 

đáng kể mà thành tựu bao trùm nhất là đạt được nhứng mục tiêu yêu cầu đặt ra 

trong luật thuế GTGT. 

Cụ thể: góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng hoá và 

đẩy mạnh xuất khẩu. Việc thực hiện luật thuế GTGT tạo điều kiện cho giá thành 
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các công trình đầu tư xây dựng cơ bản giảm khoảng 10% vì toàn bộ thuế GTGT 

của các công trình đầu tư xây dựng cơ bản được hạch toán riêng không tính vào 

giá thành công trình. Không phải khấu hao tài sản sau này mà được khấu trừ 

hoặc hoàn thuế. Mặt khác khi nhập khẩu thiết bị máy móc, phương tiện vận tải 

chuyên dụng, loại trong nước chưa sản xuất được để đầu tư TSCĐ theo dự án thì 

không thuộc diện chịu thuế GTGT. Đặc biệt khi giảm 50% thuế suất đối với các 

sản phẩm xây dựng cơ bản thì mức thuế còn phải nộp sau khi khấu trừ đầu vào 

bình quân chỉ còn khoảng 1% so với 4% so với thuế doanh thu thể hiện khuyến 

khích đầu tư mạnh. 

 Mặt khác, luật thuế GTGT đã góp phần khuyến khích xuất khẩu, bảo hộ 

sản xuất trong nước, sắp xếp cơ cấu lại nền kinh tế. Theo quy định của thuế 

GTGT, hàng hoá xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% tức là toàn bộ thuế GTGT 

đã nộp ở đầu vào được hoàn lại, việc hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thực 

chất là nhà nước  trợ giá cho hàng hoá xuất khẩu nên đã giúp cho doanh nghiệp 

xuất khẩu tập trung được nguồn hàng trong nước để xuất khẩu nên đã giúp 

doanh nghiệp xuất khẩu tập trung được nguồn hàng trong nước để xuất khẩu và 

có điều cạnh tranh được với hàng hoá trên thị trường quốc tế. Trong năm 1999 

số tiền hoàn vốn tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Khoảng 2.700 tỷ đồng, 

năm 2000 là 5.000 tỷ đồng. Vì vậy, trong điều kiện xuất khẩu bị hạn chế, giá 

xuất khẩu giảm nhưng tổng giá trị xuất khẩu của nước ta vẫn tăng so với năm 

1998 là 23,18%, năm 2000 tăng 21,3%. Trong đó có những mặt hàng được hoàn 

thuế đầu vào nhiều, xuất khẩu tăng so với năm 1998 như: cao su 37,2%, cà phê 

27,6% , gạo 21,4%, thuỷ sản 14,1%, giày dép 36,3%, dệt may 15,1%, thủ công 

mỹ nghệ 52%, điện tử 54%.  

Ngoài việc được hoàn thuế GTGT, các dự án đầu tư có giá trị hàng xuất 

khẩu đạt trên 30% tổng giá trị hàng hoá còn được hưởng thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp ưu đãi 25%, nếu có giá trị hàng hoá xuất khẩu trên 50% tổng giá 

trị hàng hoá được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung nên đã tạo điều kiện 
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về vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động. Luật thuế GTGT khuyến 

khích việc sản xuất hàng xuất khẩu thay thế nhập khẩu, đặc biệt luật thuế GTGT 

đã khuyến khích việc sản xuất kinh doanh những hàng mà Việt Nam có thế 

mạnh như nông sản, lâm sản, hải sản, thủ công mỹ nghệ. 

Việc triển khai luật thuế GTGT không gây biến động lớn về giá. Theo tài 

liệu của Tổng cục thống kê thì chỉ số giá tiêu dùng cả năm 1999 chỉ tăng 0,1% 

so với tháng 12 năm 1998, năm 2000 tăng khoảng 1%. Trong đó giá lương thực 

giảm 1,9%, giá thực phẩm giảm 7,8%. Giá các hàng công nghệ phẩm và dịch vụ 

trong năm trừ lương thực và thực phẩm tăng 3% là mức bình thường của nền 

kinh tế khu vực và thế giới. 

Ngoài ra, luật thuế GTGT đã bắt đầu tác động đến công tác quản lý của 

doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát 

hoạt đọng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng cường công tác hạch 

toán kế toán và thúc đẩy việc mua bán hàng hoá có hoá đơn ở các doanh nghiệp. 

Do yêu cầu của việc kê khai thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tính 

đúng thu nhập của doanh nghiệp nên những người làm công tác kinh doanh đã 

bắt đầu chú ý đến công tác mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý và sử dụng hoá đơn, 

chứng từ. Sự chuyển biến này thể hiện rõ nhất trong các doanh nghiệp tư nhân, 

các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Thông qua việc chấp hành 

công tác kế toán, hoá đơn, chứng từ của các doanh nghiệp qua việc kê khai thuế, 

hoàn thuế, quyết toán thuế giúp cho cơ quan chức năng của Nhà nước và cơ 

quan thuế từng bước nắm được sát hơn tình hình sản xuất kinh doanh cũng như 

tăng cường kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp. Đến nay có khoảng 6.000 

doanh nghiệp nhà nước, hơn 2.400 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 

30.000 doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đã 

thực hiện đúng chế độ của nhà nước kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu 

trừ. Cũng chính điều này mà việc quyết toán thuế được thực hiện chính xác hơn 

rất nhiều so với những năm trước đây. 
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 Đồng thời, việc triển khai thực hiện luật thuế GTGT đảm bảo về số thu 

ngân sách nhà nước không giảm hơn so với thuế doanh thu, không làm ảnh 

hưởng đến kế hoạch thu ngân sách của nhà nước. 

 

Biểu 2.  Thu ngân sách nhà nƣớc & thu thuế GTGT 

 từ năm 2001 đến năm 2003 

 

Năm Thu ngân sách nhà nƣớc Thu thuế VAT % thu VAT 
2001 103.888 13952 13,43% 

2002 105.200 15.465 14,70% 

2003 123.700 19.238 15,56% 

 

Bảng số liệu cho thấy chỉ qua 3 năm: 2001, 2002 và 2003 tỷ lệ đóng góp 

thuế VAT trong nguồn thu của ngân sách nhà nước luôn tăng từ 13,43% năm 

2001 lên 14,7% năm 2002 và 15,56% năm 2003. Điều này cho thấy việc áp 

dụng luật thuế VAT vào nước ta là hợp lý, sự tăng lên trong tỷ lệ đóng góp này 

cho thấy sự phát triển nhanh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, thúc đẩy sự 

phát triển của xã hội. 

 

 

 

 

 

Biểu 3 & 4.  
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BiÓu ®å c¬ cÊu  í c thùc hiÖn thu VAT Q1-2003

XNĐT

18%

NQD

24%

XS

13%

XNQD

45%

 

BiÓu ®å c¬ cÊu dù to¸ n thùc hiÖn thu VAT 2003

XNĐT
1 9 %

NQD

22%

XS

12%

XNQD

47%

 
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 XNQD XNĐT NQD XS TỔNG 

DỰ TOÁN 

2003 

9154 3592 4228 2264 19238 

ƯỚC QI/2003 2205 870 1175 619 4869 

 

Nguồn thu từ thuế của Nhà nước tập trung chủ yếu vào xí nghiệp quốc 

doanh. Sự đóng góp của ngành này vào ngân sách nhà nước luôn chiếm trên 
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45% (năm 2003 là 47%, trong tổng số thu từ tất cả các ngành). Đứng sau xí 

nghiệp quốc doanh là NQD 22%, XNĐT 19và XS 12%. Nhìn chung tỷ lệ đóng 

góp này tương đối ổn định. 

 

Biểu 5.Tình hình thu thuế VAT của ngành hải quan giai đoạn  

từ năm 1999 đến năm 2003 
       

      ĐVT: Tỷ đồng 

TT Năm Tổng thu (KH) Tổng thu VAT VAT/Tổng thu 

Tỉ lệ hoàn thành 

kế hoạch 

1 1999 21000 23669 8162 0.344839 113% 

2 2000 22960 24417 10718 0.438956 106% 

3 2001 25200 29519 11725 0.397202 117% 

4 2002 33200 37221 15010 0.403267 112% 

5 2003 38500 39223 17522 0.446728 102% 
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Từ năm 1999 đến năm 2003 số thuế VAT đóng góp vào số thu của ngành 

Hải quan tương đối ổn định và có xu hướng tăng lên. Năm 1999 là 8.162 tỷ 

đồng, năm 2000 là 1.0.718 tỷ đồng, năm 2001 là 11.725 tỷ đồng, năm 2002 là 

15.010 tỷ đồng, năm 2003 là 15.722 tỷ đồng. Trong đó năm 2002 và năm 2003 

là có số thu lớn nhất. Tỷ lệ thu thuế VAT ngày càng có xu hướng tăng nhanh từ 

năm 1999 đến năm 2003 đã tăng lên hơn 200%. Con số thu được thực tế luôn 

vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 1999 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là 113%, năm 

2000 là 106%, năm 2001 là 117%, năm 2002 là 112% và năm 2003 là 102%. 

Tốc độ tăng ngày càng lớn và tỷ trọng đóng góp vào tổng thu của ngành Hải 

quan có xu hướng tăng nhanh chứng tỏ thuế VAT có vai trò lớn trong nguồn thu 

của ngành Hải quan nói riêng và thu ngân sách nhà nước nói chung. 

Qua nhứng con số biết nói trên dù chưa đầy đủ nhưng cũng cho phép 

chúng ta khẳng định rằng việc đưa thuế GTGT vào áp dụng tại Việt Nam là định 

hướng đúng đắn của Đảng và nhà nước, là bước đột phá lớn trong công cuộc cải 

cách tài chính công. Sau những năm đầu thực hiện cho thấy thuế GTGT đã đi 

vào thực tiễn cuộc sống, bước đầu điều chỉnh pháp luật thuế GTGT đã đi vào 

thực tiễn cuộc sống, bước đầu điều chỉnh pháp luật thuế GTGT đã đạt được 

những hiệu quả nhất định. Đặc biệt việc thực hiện luật thuế GTGT đã có tác 
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động lớn đến đời sống kinh tế xã hội ở nước ta góp phần hoàn thiện hệ thống 

pháp luật thuế ở nước ta phù hợp với kinh tế thị trường tạo điều kiện mở rộng 

hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì pháp luật điều chỉnh luật thuế 

GTGT ở nước ta còn có những điểm “chưa được” gây ra các phát sinh tiêu cực 

trong quá trình thực hiện luật thuế GTGT, hay những vấn đề khó khăn trong áp 

dụng luật thuế GTGT. 

 Thứ nhất, thuế GTGT không đánh vào bản thân hàng hoá, dịch vụ mà 

đánh vào hành vi tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ nên thuế GTGT  thuộc loại thuế 

tiêu dùng mà hàng hoá tiêu dùng được biển hiện thông qua việc trao đổi mua 

bán, vì vậy nếu hàng hoá, dịch vụ nằm trong kho hoặc chưa đưa vào lưu thông 

tức là chưa thông qua việc trao đổi mua bán thì chưa bị đánh thuế GTGT. 

 Thứ hai, cơ sở để tính thuế GTGT là giá tính thuế mà giá tính thuế của 

hàng hoá, dịch vụ chỉ được xác định khi thông qua quan hệ trao đổi mua bán. 

Nếu hàng hoá, dịch vụ cứ nằm im trong kho thì rõ ràng không thể biết đúng giá 

tính thuế của hàng hoá, dịch vụ đó là bao nhiêu mà chỉ có thể biết được giá 

thành của hàng hoá, dịch vụ đó. 

 Thứ ba, việc quy định trực tiếp đối tượng chịu thuế là hàng hoá, dịch vụ 

nên xử lý các vấn đề tiếp theo như kỳ nộp thuế, hạch toán kế toán, kiểm tra 

thanh tra, giải quyết vấn đề tranh chấp thuế, nợ thuế, trốn thuế, hoặc nộp thuế sẽ 

gặp nhiều khó khăn trong nhận thức và sinh ra nhiều việc xác định mức độ, 

phạm vi của nghĩa vụ thuế.  

 Việc luật thuế GTGT phân ra đối tượng chịu thuế và không chịu thuế 

GTGT không chính xác về mặt khoa học. Khi nói đến đối tượng chịu thuế là nói 

đến những hoạt động cung ứng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Còn những 

hàng hoá, dịch vụ được liệt kê ở điều 4 luật thuế GTGT không thuộc hình thức 

cung ứng này đều là những hình thức cung ứng thuộc diện chịu thuế GTGT, 
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nhưng được miễn trừ thuế. Luật thuế GTGT xác định diện miễn trừ thuế rất rộng 

tuy nhiên sự ưu đãi này đưa đến nhiều bất ổn cho các chủ thể thực hiện các 

nghiệp vụ này do bắt nguồn từ cơ chế khấu trừ, đặc biệt trong trường hợp các 

ngành sử dụng nguyên vật liệu thuộc diện miễn trừ thuế GTGT để sản xuất ra 

các sản phẩm chịu thuế GTGT hoặc ngược lại. Ví dụ khi sản xuất bột canh hoặc 

mỳ ăn liền đều phải sử dụng nguyên liệu muối, nhưng muối thuộc dạng miễn trừ 

thuế GTGT nên không có thuế GTGT phát sinh khi mua muối làm nguyên liệu, 

trong khi đó sản phẩm tạo ra (bột canh) lại thuộc diện chịu thuế GTGT vì vậy, 

khi bán những sản phẩm này doanh nghiệp phải lập hoá đơn, thu và nộp trọn vẹn 

số thuế GTGT phát sinh cho kho bạc nhà nước mà không được khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào tương ứng (trong đó muối chiếm 80% giá thành sản xuất bột 

canh). Do doanh nghiệp không được hưởng lợi tức khấu trừ nên khi áp dụng 

thuế GTGT sẽ phải tăng giá bán hoặc giảm giá mua để đảm bảo nghĩa vụ nộp 

thuế và mức doanh lợi hoạt động. Nếu giá mua đầu vào (muối) bị giảm thì có 

nghĩa là chính người miễn thuế GTGT (người sản xuất muối) tưởng được ưu đãi 

nhưng thực chất có khi còn bị thiệt hại hơn trước. 

 Ngoài ra, những ngôn ngữ được diễn đạt trong luật có khi còn gây ra 

những cách hiểu khác nhau do vậy gây khó khăn cho việc áp dụng luật. 

 Tuy nhiên, thực tế áp dụng thuế GTGT ở nước ta trong những năm vừa 

qua cho thấy bên cạnh những cái “được”,  những cái “chưa được” còn tồn tại 

thực trạng gian lận thuế GTGT ở nước ta ngày càng nhiều với quy mô ngày càng 

lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thực tế, của vấn đề này là xuất phát từ những 

cái “chưa được” còn tồn tại trong luật thuế GTGT và lợi dụng những kẽ hở trong 

quản lý. Chỉ riêng gian lận trong việc hoàn thuế, năm 1999 có 4 vụ, năm 2000 

phát hiện 17 vụ, năm 2001 phát hiện 64 vụ và chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2002 

đã phát hiện được 46 vụ nâng tổng số tiền hoàn thuế lên 500 tỷ đồng từ năm 

1999. Ngoài ra, tình trạng khai khống hoá đơn, mua bán hoá đơn, sửa đổi hoá 

đơn ngày càng tăng nhanh làm thất thu nhiều tiền của ngân sách nhà nước. Như 
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công ty Đông Nam đã sửa đổi hoá đơn bán hàng chỉ riêng quý I/2001 đã “rút 

ruột” nhà nước 50 tỷ đồng. Công ty Vạn Lợi ở Long Xuyên, An Giang đã dùng 

việc mua bán hoá đơn của Bộ tài chính phát hành đã gây thiệt hại cho nhà nước 

26,6 tỷ đồng sau 5 năm hoạt động. 

 Những thực tế đã nêu ở trên xuất phát từ những yếu tổ chưa chặt chẽ của 

luật thuế GTGT, từ sự lỏng lẻo trong công tác quản lý của các cán bộ có trách 

nhiệm và từ sự ý thức của người dân chưa cao do họ chưa được giáo dục một 

cách đầy đủ về pháp luật và họ mong muốn làm giàu bằng mọi giá. Vì vậy, sự 

điều chỉnh luật thuế GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện là sự đòi hỏi cấp thiết 

trong giai đoạn này. 

 

II. Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thƣơng mại ở nƣớc ta 

trong thời gian qua 

1. Thực trạng áp dụng thuế ở các doanh nghiệp thương mại 

1.1 Những vấn đề lớn trong áp dụng thuế GTGT ở các doanh nghiệp thương 

mại. 

Thực tiễn áp dụng thuế GTGT ở nước ta trong thời gian vừa qua cho thấy 

pháp luật thuế GTGT còn có nhiều vấn đề lớn cần giải quyết. Chính những vấn 

đề này đã tạo ra kẽ hở cho một số kẻ lợi dụng để vi phạm pháp luật. Trong điều 

kiện thực hiện thuế GTGT, hoá đơn, chứng từ là cơ sở để kiểm tra thuế GTGT, 

là căn cứ xác định thuế GTGT được khấu trừ, miễn giảm, phải nộp hay được 

hoàn lại trong kỳ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm 

chỉnh chế độ hoá đơn, chứng từ ở cả khâu mua và khâu bán vì nó ảnh hưởng 

trực tiếp đến nguồn thu của nhà nước và tự kiểm soát ở khâu lập chứng từ đối 

với cơ quan chức năng trong việc tính số thuế phải nộp nói riêng và đảm bảo 

nguồn thu cho ngân sách nhà nước nói chung. 

 Hiện nay, việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng được ban hành kèm 

theo quyết định số 885 có nhiều nội dung không đáp ứng được công tác quản lý 
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thuế, vì vậy, chế độ này đã được sửa đổi, bổ sung và hiện nay chính phủ đã ra 

nghị định số 89/2002 ngày7/11/2002, quy định trình tự, thủ tục tự in hoá đơn. 

Hệ thống hoá đơn, chứng từ hợp pháp ở nước ta hiện nay được hình thành từ hai 

nguồn: 

 - Thứ nhất, do Bộ tài chính phát hành 

 - Thứ hai, do các cơ sở kinh doanh tự in 

Qua sự phân tích trên chúng ta nhận thấy hoá đơn, chứng từ là một căn cứ 

pháp lý vô cùng quan trọng trong sự vận hành của thuế GTGT. Nhưng thực tiễn 

áp dụng thuế GTGT ở nước ta nói chúng và ở các doanh nghiệp thương mại nói 

riêng trong thời gian qua cho thấy nạn hoá đơn giả phát triển tới mức báo động 

và được tồn tại dười nhiều dạng khác nhau. 

 Dạng thứ nhât, là hóa đơn in giả hoàn toàn. Nhìn bề ngoài thì loại hoá 

đơn này giống như hoá đơn GTGT do Bộ tài chính phát hành và chỉ có thể phát 

hiện bằng máy soi nghiệp vụ còn người mua và người bán hàng khổng dễ phát 

hiện. Có những trường hợp mua phải hàng lậu và được cấp hoá đơn giả nhưng 

khi phát hiện thì người bán hàng đã biến mất nên vừa thiếu cơ sở để áp dụng 

trách nhiệm pháp lý vừa không được quyền khấu trừ thuế. 

 Dạng thứ hai, là hoá đơn thật do Bộ tài chính phát hành được bán cho 

một đơn vị nhất định nhưng tuồn ra thị trường mua bán một cách bất hợp pháp. 

Thủ đoạn này có thể thực hiện bằng cách bán hàng không cần hoá đơn cho 

khách hàng sau đó dùng liên trống (lẽ ra phải cấp cho khách hàng) đem bán trên 

thị trường chợ đen hoặc bố cáo giải thể doanh nghiệp nhưng không thanh toán 

nộp lại hoá đơn và đem bán, hoặc lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành 

lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp, sau khi được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, cấp mã số thuế và mua bán hoá đơn GTGT 

tại cơ quan thuế nhưng không tiến hành sản xuất kinh doanh mà sử dụng hoá 
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đơn đó để kinh doanh bằng cách mua bán vòng vèo để hợp thức hoá số thuế đầu 

vào sau đó thực hiện khấu trừ thuế hoặc hoàn thuế. 

 Dạng thứ ba, cũng là dạng hoá đơn do Bộ tài chính phát hành được sử 

dụng khi mua bán hàng hoá nhưng ghi giá thanh toán không đồng nhất hoặc cố 

tình ghi sai mã số của người bán gây khó khăn cho sự kiểm tra, kiểm soát của cơ 

quan thuế. Với thủ đoạn này số thuế đầu ra thu được ở người bán thì ít mà số 

thuế đầu vào phải khấu trừ ở người mua nhiều. 

 Dạng thứ tư là cạo sửa hoá đơn mua hàng ghi số tiền cao hơn số thực tế 

để khấu trừ, hoàn thuế, thanh toán, quyết toán thuế. 

 Dạng thứ năm, lập hóa đơn khống, tức thực tế khôg mua bán hàng hoá 

nhưng thông đồng với các đơn vị xuất khẩu để kê khai hoàn thuế GTGT hàng 

xuất khẩu, hoặc mua bán hoá đơn hàng dùng để kê khai khấu trừ khống thuế 

GTGT đầu vào. 

 Dạng thứ sáu, khi bán hàng hoá, dịch vụ việc lập giao hoá đơn cho khách 

hàng còn tuỳ tiện, không giao hoặc đòi nâng giá hàng khi giao hoặc giao hoá 

đơn không hợp pháp để trốn thuế. Đối với khách hàng khi mua hàng cho tổ chức 

hoặc cá nhân tiêu dùng thường không quan tâm đến việc đòi hoá đơn hợp pháp 

hoặc chủ động yêu cầu người bán lập hoá đơn với số tiền cao hơn thực tế thanh 

toán hoặc tự lập hoá đơn thanh toán tiền mua hàng cao hơn để tham ô công quỹ 

nhà nước. 

 

1.2  Gian lận thuế GTGT ở các doanh nghiệp Việt Nam. Những con số và sự kiện 

Những hình thức đã được nêu ở phần trên là thực tế tồn tại trong các doanh 

nghiệp thương nghiệp nói riêng và nước ta nói chung hiện nay. Để chứng minh 

cho những lý luận ở trên em xin được đưa ra những dẫn chứng cụ thể: 

Hiện nay, lượng hàng hoá trôi nổi, không có nguồn gốc hợp pháp lưu thông 

trên thị trường nhiều, đặc biệt là các loại hàng hoá phục vụ thiết yếu đời sống 
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của nhân dân. Một số doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp ngành thương 

mại kinh doanh xăng dầu và vật liệu xây dựng…Khi bán hàng, tuỳ tiện trong 

việc ghi chép, quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ mua của hàng hoá đó, lập hoá 

đơn trên nhỏ, dưới to, bán hàng không xuất hoá đơn, giao cho khách hàng, 

không lập bảng kê, không ghi sổ kế toán, không kê khai tính thuế, và dùng khối 

lượng hàng hoá này để xé rời liên 2, ghi hoá đơn khống cho đối tượng cần hoá 

đơn GTGT. 

 Tổng cục thuế cho biết thời gian gần đây tại một số địa phương đã phát 

hiện ra nhiều trường hợp liên 2 hoá đơn GTGT của các doanh nghiệp bán thẻ 

điện thoại, vàng bị cạo sửa để ghi tiền hàng với số lượng lớn làm hoá đơn đầu 

vào cho các doanh nghiệp khác. Với hình thức gian lận này tư thương đã móc túi 

ngân sách Nhà nước với số lượng tiền lớn do chênh lệch giữa hai liên hoá đơn 

GTGT, vì vậy, Tổng cục thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương cần sớm có 

giải pháp phối hợp với cơ quan công an để giám định về dấu, chữ viết, dấu hiệu 

cạo sửa, tẩy xoá trên hoá đơn để phát hiện những trường hợp nghi vấn. Vào 

tháng 1/2003 Tổng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và phát hiện 

gian lận thuế tại Công ty Đông Nam. Năm 1999, đơn vị này khai doanh thu 31 

tỷ đồng, thuế GTGT là 479 triệu, năm 2000 doanh thu gấp đôi là 68 tỷ đồng, 

thuế GTGT là 104 triệu, năm 2001 doanh thu là 93 tỷ đồng, thuế GTGT âm 407 

triệu đồng, 11 tháng đầu năm 2002 doanh thu vọt lên 137 tỷ đồng nhưng thuế 

GTGT âm 1,3 tỷ đồng. Điều này là hoàn toàn bất hợp lý vì doanh thu hàng năm 

tăng sao thuế chỉ thu được số tiền ít ỏi. Năm 1999 truy thu 82 triệu đồng, năm 

2000 truy thu 61 triệu đồng. Sai phạm này của công ty Đông Nam mới chỉ được 

phanh phui vào năm 2003 Đông Nam đã lậu thuế hàng trăm tỷ đồng, “việc dùng 

bút toán hạ thấp giá trị hàng hoá” để trốn thuế hàng trăm tỷ đồng ở Đông Nam 

xảy ra từ năm 2000. Chỉ riêng quý I/2001 tiền trốn thuế khoảng 50 tỷ đồng. Thủ 

đoạn làm ăn chủ yếu là khai thấp giá trị hàng nhập để trốn thuế, bán hàng không 

hoá đơn GTGT làm Nhà nước thất thu số tiền lớn. 
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 Thực hiện thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ tài chính 

hướng dẫn thực hiện quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Năm 2002, cơ quan thuế tổ chức điều tra giá bán thực tế của các cơ sở kinh 

doanh xe máy trên địa bàn đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có số chênh lệch lớn 

để xử lý và chấn chỉnh tình trạng giá bán trên hoá đơn GTGT giao cho người 

tiêu dùng thấp hơn giá bán trên thị trường. Qua tình hình xử lý tình trạng tờ khai 

thuế GTGT hàng tháng năm 2003 thấy rằng: tình trạng giá bán ghi trên hoá đơn 

GTGT ở một số doanh nghiệp kinh doanh nhỏ hơn giá bán thực tế để trốn thuế 

vẫn còn tiếp diễn. Cơ quan thuế lại có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh 

thực hiện niêm yết giá bán hàng hoá ở các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu trên 

từng đơn vị sản phẩm hàng hoá. Trường hợp các mặt hàng nào đó do một 

nguyên nhân nào đó mà doanh nghiệp xây dựng giá bán hàng hoá bị lỗ hoặc 

không có hoá đơn GTGT thì phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh cụ thể. Nhưng 

đến nay một số doanh nghiệp vẫn không chấp hàn nghiêm túc, tình trạng trốn 

thuế qua giá bán của một số doanh nghiệp vẫn còn tiếp tục. Số thuế kê khai của 

các doanh nghiệp này không đúng với số phát sinh, thậm chí có doanh nghiệp 

còn âm thuế, không có số nộp ngân sách. Nguyên nhân gây ra tình trạng này 

trước hết là do ý thức chấp hành của một số doanh nghiệp bên cạnh đó phần lớn 

khách hàng không biết được ý đồ trốn lậu thuế của các cơ sở kinh doanh qua giá 

bán mà chỉ nghĩ ghi hoá đơn thấp để nộp thuế trước bạ ít hơn, nên không đòi 

hỏi. Tình trạng này đã làm thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước, gây bất bình 

trong giới kinh doanh và mất công bằng xã hội. 

            Tình trạng mua bán hoá đơn do Bộ Tài Chính phát hành được bán cho 

một đơn vị nhất định nhưng được mua bán trên thị trường một cách bất hợp 

pháp. Thủ đoạn này có thể được thực hiện bằng cáchbán hàng không cấp hoá 

đơn cho khách hàng sau đó dùng liên trống đem ra bán trên thị trường hoặc trên 

chợ đen. Vào tháng 1/2002 hợp tác xã Vạn Lợi, thành phố Long Xuyên, An 
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Giang đã bị phát hiện bán hơn 1000 hoá đơn VAT cho 16 tỉnh, Vạn Lợi đã gây 

thiệt hại cho Nhà nước 26,6 tỷ đồng. Năm 1996, thực hiện luật thuế GTGT, Vạn 

Lợi được cục thuế cấp 25 cuốn sổ gồm 1250 tờ hoá đơn VAT. Biết chủ trương 

của chính phủ cho khấu trừ thuế đầu vào cho các doanh nghiệp kinh doanh 

lương thực, nông sản, thực phẩm, phó chủ nhiệm hợp tác xã đã ký khống hoá 

đơn và các hợp đồng kinh tế rồi cho “tay chân” đi bán cho các đơn vị có yêu 

cầu. Từ tháng 1 đến tháng 9/1999, đã bán trên 1000 hoá đơn với tổng doanh số 

hơn 553 tỷ đồng: gây thiệt hại cho  Nhà nước gần 26,6 tỷ đồng. Qua việc mua 

bán hoá đơn họ đã bỏ túi kẻ nhiều nhất hơn 2,8 tỷ đồng và kẻ ít nhất là 2,9 triệu 

đồng. Vào tháng 6/2003 cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình vừa 

được chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND truy tố 6 nhóm tội phạm với tội danh mua 

bán hoá đơn GTGT. Trong đó có chủ mưu Trần Văn Sở, nguyên cán bộ chi cục 

thuế thị xã Thái Bình cùng một số cán bô thuế và Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh. 

Theo kết quả điều tra năm 2000-2002, vợ chồng Sở đăng ký thành lập 34 công 

ty “ma”để mua bán hoá đơn VAT. Họ bán số hoá đơn trị giá 140 tỷ đồng giúp 

nhiều doanh nghiệp khác được hoàn thuế 10 tỷ đồng. Từ tháng 9/2000 đến tháng 

9/2002, họ đã bán hơn 19,000 hoá đơn cho 700 đơn vị ở 22 tỉnh thành. Tổng số 

tiền ghi khống gần 1130 tỷ đồng. 

            Về vấn đề hoàn thuế GTGT, đây là một vấn đề nổi cộm, một vấn đề làm 

đau đầu các nhà quản lý bởi cả tính chất phức tạp của vấn đề cùng với sự mới 

mẻ cuả nghiệp vụ hoàn thuế GTGT và với sự chắp vá của các văn bản pháp luật. 

Lợi dụng những kẽ hở trong luật mà doanh nghiệp thường có các thủ đoạn sau: 

trước hết, doanh nghiệp chế biến tổ chức thu mua nông sản của nông dân để sơ 

chế sau đó bán lại cho doanh nghiệp xuất khẩu. Khi mua nông sản từ nông dân, 

doanh nghiệp chế biến sẽ lập bảng kê hàng hoá mua vào trong đó có đầy đủ các 

thông tin: số lượng, giá trị các mặt hàng đã mua, ngày tháng mua, địa chỉ của 

người bán. Nhưng những thông tin này đều do doanh nghiệp “tự vẽ ra”và được 

sắp xếp rất tinh vi như lập hoá đơn qua nhiều khâu nhiều công đoạn ở nhiều địa 
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phương khác nhau để tránh sự kiểm tra kiểm soát, đối chiếu bảng kê, hoá đơn 

của cơ quan thuế. Khi “bán” nông sản đã qua “sơ chế” cho doanh nghiệp xuất 

khẩu thì doanh nghiệp chế biến sẽ xuất hoá đơn cho doanh nghiệp xuất khẩu, 

trong đó cũng ghj đầy đủ các thông số: giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và 

tổng giá thanh toán. Những thông tin này bịa đặt và các doanh nghiệp xuất khẩu 

đều thực hiện xuất khẩu qua biên giới đất liền. 

           Tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu mở tờ khai hải quan về hàng nông 

sản đã xuất khẩu gửi cho cơ quan hải quan kèm theo hợp đồng mua bán nông 

sản. Ký với bên nhập khẩu, hoá đơn GTGT bán hàng cho nước ngoài, chứng từ 

thanh toán hoặc xác nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài để chứng minh 

hàng hoá đã được xuất khẩu.Việc chứng minh này được thực hiện bằng cách câu 

kết với phía nước ngoài lập các hợp đồng kinh tế, các hoá đơn GTGT, chứng từ 

thanh toán khống. Sau đó sử dụng hàng kém phẩm chất hoặc mượn hàng của tư 

thương dán nhãn hàng xuất khẩu rồi xuất qua cửa khẩu trước sự làm ngơ của 

nhân viên hải quan vì đã bị mua chuộc hoặc thậm chí không có một gam hàng 

nào được xuất khẩu qua cửa khẩu. Sau khi ra khỏi cửa khẩu, số “nông sản xuất 

khẩu” này có thể được trở lại Việt Nam theo các con đường khác nhau để xuất 

khẩu tiếp. 

            Sau đó doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ hoàn thuế gồm công văn đề nghị 

hoàn thuế, bảng kê khai tổng hợp số thuế đầu vào, bảng kê hàng hoá mua vào, 

bán ra gửi cơ quan thuế.  

            Theo thống kê của tổng cục thuế đến 30/9/2002, cục thuế các tỉnh thành 

phố đã nhận được 30.340 bộ hồ sơ xin hoàn thuế với số tiền thuế đề nghị hoàn là 

18.054 tỷ đồng. Kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế đã loại trừ 4.272 hồ sơ có dấu 

hiệu sai phạm (chiếm 14% hồ sơ gửi đến) với số tiền 343 tỷ đồng (17,4% số tiền 

đề nghị hoàn). Với hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan thuế xử lý hoàn cho 

16.341 trường hợp với số tiền hoàn thuế là 14.915 tỷ đồng trong đó hoàn thuế 

cho hàng xuất khẩu chiếm 80%. Số thuế hoàn cho hàng nông, lâm thủy sản 
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chiếm 5%-7% tổng số tiền hoàn. Đặc biệt số vụ lừa đảo hoàn thuế không ngừng 

tăng lên trong các năm. Nếu như năm 1999, các cơ quan chức năng chỉ phát hiện 

được 4 vụ, năm 2000 phát hiện được 17 vụ thì năm 2001 đã phát hiện được 64 

vụ và chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2002 đã phát hiện được 46 vụ nâng tổng số tiền 

hoàn thuế VAT bị chiếm đoạt là 500 tỷ đồng. Tính đến tháng 11 năm 2003, số 

doanh nghiệp vi phạm trong việc hoàn thuế GTGT là 140 doanh nghiệp, số tiền 

hoàn thuế bị gian lận và có dấu hiệu gian lận là 322,4 tỷ đồng, ngoài ra vi phạm 

về hoá đơn GTGT là 133 vụ, các vi phạm về hành chính thuế là 140 tỷ 

đồng.Tổng số tiền thu hồi được là 331,5 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng số tiền có dấu 

hiệu gian lận của cơ quan điều tra là 192,5 tỷ đồng. Tuy nhiên trong số này có 

42,8 tỷ đồng của 22 doanh nghiệp đã phá sản hoặc giám đốc bỏ trốn. Khó có khả 

năng thu được. Trong vấn đề này bọn tội phạm đã sử dụng nhiều hình thức tinh 

vi để qua mặt cán bộ quản lý. Vào tháng 12/2003, Toà án nhân dân tỉnh Hải 

Dương đã tuyên phạt Trần Văn Thắng, chủ nhiệm Hợp tác xã Việt Thắng thành 

phố Hải Dương, án tù chung thân do gian lận trong việc xuất hàng sang Trung 

Quốc nhằm chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng tiền thuế. Theo nhận định từ tháng 

11/2000 đến tháng 3/2001, Việt Thắng đã gửi 5 lần hồ sơ xin hoàn thuế GTGT 

9,2 tỷ đồng. Hồ sơ thể hiện HTX đã ký 11 hợp đồng xuất sang Trung Quốc 

30.000 tấn hàng nông, lâm, hải sản tổng trị giá 45 tỷ đồng. Khi xác minh cơ 

quan chức năng phát hiệnhàng thực xuất chỉ 200 triệu đồng. Trong vụ án này, vợ 

ông chủ tịch HTX là Phạm Thị Nga tham gia bằng cách lo đầu ra cho số hàng 

“ảo”. Bà Nga đã tìm được 14 chữ ký của các doanh nghiệp Trung Quốc nhập 

hàng Giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân ở Lào Cai, bà Trần thị Mai Luận 

cũng liên can do tiếp tay hợp thức hoá chứng từ giả. Các hoá đơn này thể hiện 

hàng của Hợp Tác Xã Việt Thắng được vận chuyển sang Trung Quốc qua cửa 

khẩu Lào Cai.  

            Ngoài ra, dù ai có “thờ ơ với thời cuộc” đến mấy thì cũng không khỏi 

giật mình xót xa trước những sự việc: Nguyễn Duy Thiện (28 tuổi) đã thành lập 
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tới 30 công ty ma ở khắp Nam Bắc phát hành hoá đơn GTGT khống với doanh 

số thống kê ban đầu lên tới 674,7 tỷ đồng để rút ruột ngân sách Nhà nước gần 35 

tỷ đồng; vợ chồng Nguyễn Thị hoa, Trần Văn Sở ở Thái Bình đã thành lập 12 

công ty “ma” để thiết kế đường dây chiếm đoạt thuế GTGT lên tới 10 tỷ đồng; 

công ty xuất khẩu I tại Đà Nẵng thuộc Bộ Thương Mại có trụ sở tại Hà nội móc 

nối với một số công ty TNHH khác làm khống hoá đơn xuất khẩu các mặt hàng 

nông sản sang Trung Quốc để chiếm đoạt 27 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT, 

Hoàng Văn Vinh, Cao Hoành Minh, Lục Văn Dê nguyên là các cán bộ công ty  

TNHH Kiều Phương thành phố HCM đã móc nối với một số cán bộ hải quan 

các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang lập 37 bộ hồ sơ 

chứng từ khống xuất khẩu 1.014 tấn hải sản khô với tổng giá trị là 158 tỷ đồng, 

đồng thời móc nối với 19 doanh nghiệp khác ở thành phố HCM, các tỉnh Long 

An, Tây Ninh làm phiếu nhập khống hoá đơn bán hàng cho công ty cơ khí điện 

máy sau đó làm hồ sơ xin hoàn thuế. Tháng 7/2001, nhóm người này đã rút 7,5 

tỷ đồng hoàn thuế để chia nhau. Công ty Việt Hải ở Hải Phòng bán hoá đơn 

khống không có hàng cho 11 đơn vị tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Hà 

Giang, Hà Nội để các doanh nghiệp này lập chứng từ hoá đơn “rút ruột” Nhà 

nước tiền hoàn thuế GTGT khoảng 8 tỷ 883 triệu đồng. 
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Biểu 6. Biểu đồ về số vụ lừa đảo hoàn thuế qua các năm 

Nhìn vào biểu đồ ta thấy tình trạng gian lận về hoàn thuế tăng lên với tốc 

độ khá nhanh từ 4 vụ năm 1999 đến 17 vụ năm 2000, 64 vụ năm 2001 và 46 vụ 

với 6 tháng đầu năm 2002 đã được phát hiện. Với con số này chứng tỏ sự thách 

thức của những kẻ phạm tội đối với nhà quản lý. Chúng đã sử dụng nhiều hình 

thức khác nhau để qua mặt cán bộ quản lý, sự tăng lên nhanh chóng của số vụ 

gian lận cũng chứng tỏ chúng đã khá tinh vi trong việc sử dụng các mánh khoé. 

Thực trạng trên khiến các nhà làm luật và các nhà quản lý không thể khoanh tay 

đứng nhìn. 

           Những con số biết nói ở trên đã phần nào nói lên được tình trạng của 

nước ta hiện nay trong vấn đề thực hiện thuế GTGT. Nhìn vào thực tế đó thì các 

nhà chức trách không thể khoanh tay đứng nhìn mà cần bắt tay ngay vào việc 

chống gian lận thuế GTGT một cách tích cực hơn nữa trong thời gian tới. 

 

II. Nguyên nhân của gian lận thuế GTGT 

1.  Về phía chính quyền  

             Tình trạng gian lận thuế GTGT ngày càng có xu hướng tăng nhanh với 

nhiều hình thức ngày càng tinh vi để qua mặt các nhà quản lý. Tình trạng này 
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xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể là nguyên nhân chủ quan, có thể là 

nguyên nhân khách quan nhưng có một số nguyên nhân cơ bản sau: 

             Thứ nhất, do chính sách, pháp luật quy định diện được hoàn thuế rộng, 

cho phép khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ 0% tính theo giá trị hàng hoá mua vào 

theo bảng kê đối với nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến mua của người 

không có hoá đơn GTGT; không quy định việc xác nhận lý lịch tư pháp của 

người thành lập và quản lý doanh nghiệp, vì vậy hàng loạt các doanh nghiệp 

“hữu danh vô thực” ra đời. Đi kèm với những doanh nghiệp này là hàng vạn hoá 

đơn khống được phát hành vô tội vạ để cung cấp cho hoạt động “kinh doanh hoá 

đơn GTGT”. Sau khi thu được những “món hời” bất chính, những doanh nghiệp 

này làm thủ tục giải thể hoặc biến mất. 

             Thứ hai, do trình độ quản lý chưa tương xứng với yêu cầu của công tác 

quản lý, vì vậy các cơ quan quản lý bị các doanh nghiệp “qua mặt” một cách dễ 

dàng; thiếu sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng với cơ quan thuế; 

giữa cơ quan thuế với cơ quan hải quan; giữa cơ quan thuế, cơ quan hải quan với 

cơ quan công an, biên phòng, quản lý thị trường…nên không phát hiện được và 

ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận. 

            Thứ ba, do công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công 

chức chưa đuợc quan tâm đúng mức dẫn tới sự tha hoá biến chất của một bộ 

phận cán bộ, công chức như nhận hối lộ tiếp tay bao che cho hành vi gian lận 

của các doanh nghiệp. 

            Thứ tư, do ý thức pháp luật của đối tượng nộp thuế và nhận thức của 

người dân về thuế còn hạn chế, kỷ cương về thuế còn lỏng lẻo. Nhiều doanh 

nghiệp chỉ vì chạy theo đồng tiền mà bất chấp pháp luật bất chấp đạo lý, bất 

chấp kỷ cương thuế miễn sao thu được nhiều lợi nhuận. 

            Thứ năm, do áp dụng cơ chế “tiền thoái hậu kiểm”, cơ chế này được áp 

dụng nhằm phục vụ chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi về vốn 

ho các doanh nghiệp phát triển sản xuất cũng như đề cao tính tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật của đối tượng nộp thuế. Nhưng mặt trái của cơ chế này là chi phí 
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quản lý hành chính thuế sẽ tăng lên nhiều cho việc “hậu kiểm” và đây cũng sẽ là 

gánh nặng quá sức cho cán bộ thuế đồng thời gây không ít sức ép cho ngành. 

 
Chƣơng III  

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT Ở NƢỚC TA 
 

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THUẾ 

GTGT  

1. Tính tất yếu phải hoàn thiện luật thuế GTGT và cơ chế thực hiện 

 Xuất phát từ đòi hỏi của sự phát triển nền KTTT và việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nước ta hiện nay, cũng như đòi hỏi mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế 

và xu thế toàn cầu hoá hiện nay, thì việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật thuế 

GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện là một tất yếu.  

 Bản thân nền kinh tế thị trường (KTTT) Việt Nam có những đặc thù riêng 

và những đặc thù này đã có những tác động quan trọng tới quá trình hình thành, 

phát triển và hoàn thiện của pháp luật kinh tế nói chung và pháp luật thuế nói 

riêng. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật thuế GTGT hiện nay một mặt nhằm đáp ứng 

những yêu cầu của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, một mặt nhằm 

đáp ứng cơ chế tự điều chỉnh của thương trường khi bản thân nền kinh tế thị 

trường đã phát triển  cũng như đảm bảo tính phù hợp của quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay.  Mặt khác, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 

và toàn cầu hoá thì mục tiêu bảo hộ và tạo nguồn thu thông qua thuế quan không 

còn mấy tác dụng, nguồn thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu sẽ hạn hẹp dần, trong 

khi đó khả năng nâng cao nguồn thu từ thuế trực thu (thuế thu nhập) cũng hết 

sức hãn hữu, bởi mức thu nhập của dân cư nước ta rất thấp, nên trước mắt giải 

pháp khả thi hơn cả là năng cao  vai trò của các thuế gián thu trong đó vai trò 

của thuế GTGT là hết sức quan trọng.Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật thuế 

GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện được đặt ra như một tất yếu để nâng cao vai 

trò bù đắp sự suy giảm nguồn thu ngân sách của nhà nước.  
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 Trong xu hướng toàn cấu hoá và hội nhập kinh tế với việc tham gia vào 

các hiệp hội, tổ chức thương mại quốc tế như hiệp hội các quốc gia Đông Nam á 

(ASEAN), tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì việc hình thành các liên minh 

thuế quan trọng đòi hỏi điều chỉnh phát luật thuế GTGT cũng như cơ chế đảm 

bảo thực hiện chúng phải được chuyển đổi phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 

đó để tạo điều kiện thuận lợi chủ động trong việc tham gia phát triển hợp tác 

quốc tế. Hơn nữa, mặc dù nước ta hiện nay đang phải chịu sức ép của quá trình 

cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết cắt giảm thuế quan CEPT/ AFTA, 

nhưng vẫn phải tạo đà phát triển kinh tế thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam 

thích ứng với những biến động và áp lực cạnh tranh để tăng cường khả năng 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vì lẽ này mà đòi hỏi pháp luật thuế GTGT 

phải có sự thay đổi cơ bản. Bên cạnh đó, do tác động toàn cầu hoá quyền tự do 

kinh doanh của các chủ thể kinh doanh được mở rộng trên nhiều bình diện và 

sắc thái mới trong việc thành lập các cơ sở kinh doanh. Khai thác triệt để các lợi 

ích thông qua các biện pháp chuyển giá cùng với việc di chuyển linh hoạt các 

luồng vốn và lao động trên phạm vi toàn cầu đã làm cho cuộc cạnh tranh về thuế 

giữa các quốc gia trở nên gay gắt hơn và kết quả của sự cạnh tranh này đã làm 

cho hệ thống pháp luật thuế của các nước trên thế giới có xu hướng hội tụ và 

phụ thuộc nhau nhiều hơn. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật thuế GTGT ở Việt 

Nam và cơ chế đảm bảo thực hiện cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy đó.  

 Mặt khác, xu thế toàn cầu hoá sẽ làm cho việc thực thi và quản lý thuế ở 

nước ta trở nên khó khăn hơn do tính chất phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế 

xuyên quốc gia phát sinh, khả năng trốn, lậu thuế trở nên dễ dàng hơn và phạm 

vi, quy mô rộng lớn hơn, như các công ty xuyên quốc gia sẽ có cơ hội để khai 

thác triệt để các lợi thế định giá chuyển giao để trốn thuế và tính thuế. Cộng 

thêm các cuộc cạnh tranh và các cuộc chạy đua trong cạnh tranh qua thuế cùng 

với nhiều biện pháp kích thích để thu hút dành lợi thế trong cạnh tranh đem lại 

những ngoại ứng hoặc là tiêu cực hoặc là tích cực đối với các nước khác trong 
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điều kiện kinh tế - xã hội này đã đặt ra nhu cầu ngày càng cao về nhu cầu điều 

chỉnh pháp luật thuế GTGT đặc biệt là cơ chế đảm bảo thực hiện thuế GTGT 

trong đó yếu tố con người được đặt lên hàng đầu; sự tinh thông về nghiệp vụ và 

kiến thức của các chuyên gia quản lý thuế không thể không quan tâm đúng mức 

và sâu sắc hơn. Bởi bản thân toàn cầu hoá cùng với sự phát triển của công nghệ 

thông tin một mặt mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế có hiệu quả trong lĩnh vực 

thuế một mặt đòi hỏi trình độ quản lý thuế phải vượt lên một tầm cao mới. Yêu 

cầu này không thể không gắn liền với việc đào tạo một đội ngũ chuyên gia thuế 

có kỹ năng và kiến thức tầm cỡ quốc tế. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá 

trình hoàn thiện pháp luật thuế GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện. 

 Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ 

Internet đứng ở góc độ quản lý có cả những thuận lợi và khó khăn. Trước hết, sự 

phát triển của công nghệ mạng sẽ làm tăng nhanh chóng sự nhất thể hoá các 

chức năng kinh doanh của một doanh nghiệp. Vấn đề mạng nội bộ đã trở thành 

phương tiện không thể thiếu ở các công ty đa quốc gia trong thời đại này. Do đó 

mạng nội bộ mà các nghiệp vụ kinh doanh được nội bộ hoá ở mức cao. Việc này 

đồng nghĩa với những khó khăn trong việc xác định chức năng kinh doanh vì 

vậy vấn đề này đặt ra những thách thức mới đối với cơ quan thuế cũng như các 

nhà làm luật trong việc xác định cơ chế điều tiết thích hợp đối với thuế GTGT. 

 Sự khai thác lợi thế về những ưu đãi thuế giữa các quốc gia sẽ làm gay gắt 

thêm cuộc cạnh tranh về thuế giữa các quốc gia và đây cũng là vấn đề cần phải 

tính khi hoàn thiện pháp luật thuế GTGT cũng như cơ chế đảm bảo thực hiện. 

Toàn cầu hoá với sự trợ giúp của công nghệ thông tin truyền số liệu sẽ 

làm tăng các hoạt động đầu tư gián tiếp, các giao dịch ngoại hội và đặc biệt giao 

dịch thông qua các phương tiện tài chính phát sinh như các hợp đồng tương lai, 

quyền lựa chọn mua bán hoặc chuyển nhượng v..v…Trong thể chế những giao 

dịch này không chịu thuế GTGT vì vậy khi hoàn thiện pháp luật thuế GTGT nên 

quy định đánh thuế hay không các quy định này và nếu đánh thì đánh thế nào ? 
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Quản lý ra sao ? Sự ra đời và phát triển nhanh chóng thương mại điện tử đã đặt 

ra cho các nhà lập pháp cũng như các nhà quản lý thuế một bài toán hóc búa 

trong việc kiểm thoát các giao dịch thương mại cũng như sự phân biệt giữa các 

giao dịch thương mại và giao dịch có thể đánh thuế và những giao dịch phi 

thương mại. Nếu không giải quyết được những vấn đề này thì cơ hội tránh thuế 

và trốn thuế càng lớn. Như vậy, sự tiến bộ của khoa học và công nghệ thông tin 

đã và đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác quản lý nhưng chính nó tạo 

điều kiện để cung cấp những phương tiện hữu ích cho tiến trình áp dụng luật 

thuế GTGT ở nước ta hiện nay.  

 Xuất phát từ những vấn đề đặt ra từ thực trạng điều chỉnh pháp luật thuế 

GTGT và những yêu cầu hoàn thiện thuế GTGT việc hoàn thiện pháp luật thuế 

GTGT ở nước ta là một tất yếu. Thực tế cho thấy,  sau hơn 4 năm triển khai áp 

dụng luật thuế GTGT những cái có được quá ít so với yêu cầu,  tình trạng vi 

phạm pháp luật để trốn nghĩa vụ này còn quá nhiều. Bởi vậy thực tế đã chứng 

minh không một sắc thuế nào hoàn toàn có ưu điểm mà không có nhược điểm và 

ngược lại. Vấn đề là ở chỗ phải tìm kiếm được những giải pháp tạo điều kiện 

cho sự vận hành “trơn tru” của thuế GTGT trong điều kiện thực tế của Việt 

Nam. Vì vậy việc sửa đổi bổ sung luật thuế GTGT hiện nay được coi là một 

bước đệm để trong tương lai không xa sẽ cho ra đời một luật thuế GTGT hiện 

đại. 

 

2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật thuế GTGT 

 Trước hết, pháp luật thuế GTGT phải ghi nhận đầy đủ các nội dung chủ 

yếu của việc điều chỉnh pháp luật thuế, đồng thời phản ánh đúng chuẩn xác và 

khoa học bản chất của thuế GTGT, đảm bảo thuế GTGT là loại thuế gián thu 

mang bản chất liên hoàn và tính trung lập cao, đánh vào hoạt động chuyển giao 

hàng hoá và cung cấp dịch vụ được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch 

vụ trong quá trình sản xuất lưu thông theo phương pháp khấu trừ. Bởi vậy, một 
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trong những tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá tính quy phạm của một văn bản 

pháp luật là văn bản đó có phản ánh đúng bản chất vốn có của sự vật, hiện tượng 

hay không ? và chỉ khi phản ánh đúng bản chất của sự vật hiện tượng thì pháp 

luật mới đủ sức mạnh để điều chỉh các quan hệ xã hội cần điều chỉnh.  

 Hoàn thiện pháp luật thuế GTGT phải gắn liền và trên cơ sở hoàn thiện 

chính sách thuế GTGT. Xét về tổng thể, hệ thống pháp luật về thuế nói chung và 

pháp luật về thuế GTGT nói riêng có mối quan hệ hữu cơ với các chính sách 

thuế, các chính sách kinh tế – tài chính của nhà nước. Pháp luật về thuế phản 

ánh, thể hiện và nhằm thực hiện các chính sách kinh tế – tài chính của nhà nước. 

Pháp luật về thuế phản ánh, thể hiện và nhằm thực hiện các chính sách thuế 

trong đó góp phần bảo đảm các mục tiêu và chức năng của thuế như bảo đảm 

nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực hiện chức năng điều chỉnh vĩ mô nền 

kinh tế thông qua điều tiết thu nhập, điều tiết sản xuất. Vì vậy, hoàn thiện pháp 

luật thuế GTGT không thể tách rời và phải trên cơ sở hoàn thiện chính sách thuế 

GTGT.  

 Mở rộng và nâng cao quy mô của luật thuế GTGT bằng cách đưa một số 

nội dung mà hiện nay đang được quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành 

luật vào luật thuế GTGT, để đảm bảo nguyên tắc không có luật thuế thì không 

có nghĩa vụ thuế, luật thuế là cơ sở pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thu nộp thuế 

để phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội được quy định trong hiến pháp cũng 

như “đảm bảo thực quyền” của Quốc hội trong việc quyết định chính sách tài 

chính – tiền tệ quốc gia, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế đồng thời đáp ứng đòi 

hỏi của cơ chế điều chính pháp luật thuế GTGT ở nước ta hiện nay. Nhưng khi 

hoàn thiện pháp luật thuế GTGT cần tính đến mặt khách quan luôn tồn tại mâu 

thuẫn giữa yêu cầu phải điều chỉnh với khả năng thực tế điều chỉnh của pháp 

luật. 

 Hoàn thiện pháp luật thuế GTGT theo hướng đơn giản, ổn định, công 

bằng, hiệu quả và đáp ứng xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, đồng thời 
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phát huy vai trò đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước của thuế GTGT 

trong điều kiện cắt giảm thuế quan và vai trò điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội 

của nhà nước theo hướng khuyến khích phát triển sản xuất đặc biệt khuyến 

khích hoạt động xuất khẩu kể cả hàng hoá và dịch vụ, tạo điều kiện cho kinh tế 

nông nghiệp phát triển như khuyến khích hoạt động chế biến nông sản, gia 

công….. 

 Hoàn thiện luật thuế GTGT phải gắn liền với sự hoàn thiện của cả hệ 

thống pháp luật đặc biệt là pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và pháp luật thuế xuất 

khẩu, nhập khẩu. Pháp luật thuế GTGT là một bộ phận của hệ thống pháp luật 

thuế và phạm vi đánh thuế GTGT bao hàm cả hoạt động xuất nhập khẩu và các 

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy khi hoàn thiện 

pháp luật thuế GTGT cũng cần phải quan tâm đúng mức về vấn đề này để đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ và sự “bọc lót” lẫn nhau của cả hệ thống pháp luật 

thuế. 

 Diễn đạt các khái niệm kinh tế, tài chính về thuế bằng ngôn ngữ pháp lý 

trong các quy định của pháp luật thuế GTGT mà trong đó sử dụng các định 

nghĩa pháp lý hết sức cần thiết và đặc biệt phải tôn trọng đúng mức những khía 

cạnh pháp lý của thuế GTGT để đảm bảo thực thi nghĩa vụ thuế GTGT, đồng 

thời nâng cao giá trị ngăn chặn các vi phạm của pháp luật thuế GTGT. 

 Để áp dụng thuế GTGT một cách có hiệu quả, ngoài việc tiếp tục hoàn 

thiện luật thuế GTGT cần phải không ngừng hoàn thiện cơ chế đảm bảo thực 

hiện thuế GTGT trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, cải cách hành 

chính thuế là một tất yếu khách quan, bởi cải cách hành chính là yếu tố, là động 

lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh kinh tế hội nhập 

quốc tế, là công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện để xây dựng nhà nước pháp 

quyền XHCN. 

 Thứ nhất, cải cách thể chế hành chính thuế: trong cải cách thể chế hành 

chính thuế bao gồm cải cách thể chế pháp luật và cải cách thủ tục hành chính 
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thuế. Cải cách thể chế pháp luật là cải cách việc xây dựng, ban hành các văn bản 

pháp quy về thuế của Chính phủ, của Bộ tài chính. Cụ thể: đổi mới quy trình xây 

dựng văn bản pháp quy, mở rộng việc tổ chức nghiên cứu soạn thảo các văn bản 

pháp quy bằng các nhóm chuyên gia liên ngành, nghiêm chỉnh thực hiện các quy 

định chinh của luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Cải cách thủ tục 

hành chính thuế là cải cách thủ tục thực hiện thẩm quyền trong hoạt động hành 

chính thuế. Hay nói cách khác, là cải cách trình tự thực hiện mọi hình thức hoạt 

động của cơ quan thuế bao gồm trình tự thành lập các cơ quan thuế, trình tự bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ thuế, trình tự lập quy, áp dụng quy phạm 

để đảm bảo các quyền chủ thể và xử lý vi phạm, trình tự hoạt động tổ chức, tác 

nghiệp hành chính. 

 Thứ hai, cải cách bộ máy hành chính thuế gồm: 

 Cải cách mô hình tổ chức bộ máy hành chính thuế 

 Cải cách sự phân cấp quản lý giữa các cơ quan thuế và sự phân công trong 

nội bộ từng cơ quan thuế. 

 Cải tiến phương thức chỉ đạo, hoạt động, điều hành của tổng cục thuế, cục 

thuế, chi cục thuế để nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng những biến động 

cảu cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế có nhiều thách thức.  

 Thứ ba, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức thuế, trong cải 

cách hành chính thuế, nếu cải cách thủ tục hành chính thuế là khâu đột phá thì 

trọng tâm lại là vấn đề kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức thuế. Bởi vì rằng có 

thể xây dựng được một hệ thống thể chế tốt về thuế và thiết kế được mô hình tổ 

chức bộ máy hành chính thuế tối ưu nhưnng nếu không có đội ngũ cán bộ công 

chức thành thạo chuyên môn, nghiệp vu, tâm huyết với công việc để đáp ứng 

yêu cầu hiện đại hoá nền hành chính thì mọi ý đồ cải cách hành chính thuế cũng 

không thể trở thành hiện thực được. 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 

 Thứ tư, cải cách chế độ tiền lương, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chế 

độ chính sách đối với cán bộ công chức thuế nhằm khuyến khích, động viên 

nâng cao chất lượng thực thi công việc hành thu. 

 

1.2 Các giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật thuế GTGT 

1.2.1 Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý thuế 

 Trên thế giới do đặc điểm về chính trị, kinh tế, xã hội và lịch sử khác nhau 

nên mỗi quốc gia có một hình thức tổ chức bộ máy quản lý thuế khác nhau. Tuy 

vậy, khi xây dựng bộ máy quản lý thuế các nhà nước phải giải quyết các vấn để 

cơ bản sau: 

 Vị trí và quan hệ của cơ quan thuế với Bộ tài chính. 

 Mối quan hệ của ngành thuế với chính quyền địa phương. 

 Mối quan hệ của ngành thuế với hải quan. 

 Mô hình tổ chức bộ máy thuế ở các địa phương. 

 Vị trí và quan hệ của cơ quan thuế với Bộ tài chính: trong công tác tổ 

chức bộ máy quản lý thuế vấn đề đặt ra trước tiên là vị trí và quan hệ giữa cơ 

quan thuế với Bộ tài chính, cơ quan thuế là bộ phận trực thuộc Bộ tài chính hay 

là một tổ chức độc lập với Bộ tài chính. Trên thế giới hiện có hai mô hình điều 

hành ngân sách nhà nước. Mô hình thứ nhất là Bộ trưởng bộ tài chính chịu trách 

nhiệm toàn bộ về thu chi ngân sách, trong mô hình này cơ quan thuế là một tổ 

chức trực thuộc Bộ tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế báo cáo công tác 

trực tiếp lên Bộ trưởng Bộ tài chính. Mô hình thứ hai là mô hình hội đồng các bộ 

trưởng độc lập: Bộ trưởng Bộ thu ngân sách và Bộ trưởng Bộ chi ngân sách cơ 

quan thuế được tổ chức độc lập trực thuộc Chính phủ. 

 Mối quan hệ của cơ quan thuế với chính quyền địa phương: là một vấn đề 

hết sức quan trọng trong tổ chức bộ máy ngành thuế bởi vì trong thực tế công tác 

tổ chức thu thuế và thi hành pháp luật thuế cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của 
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chính quyền địa phương các cấp. Điều này càng quan trọng hơn đối với các 

nước có trình độ phát triển kinh tế – xã hội chưa cao, trình độ dân trí, trình độ 

hiểu biết và chấp hành pháp luật cua dân cư thấp. 

 Mối quan hệ của ngành thuế với ngành hải quan: trước đây ở các nước có 

nền kinh tế kế hoạch tập chung, ngành thuế và ngành hải quan luôn là hai tổ 

chức riêng biệt độc lập. Mô hình ngoại thương chỉ giới hạn trong các nước 

XHCN. Hải quan giữ vai trò quản lý, kiểm soát hoạt động ngoại thương thông 

qua các chính sách ngoại thương phi thuế quan như hạn ngạch xuất khẩu, trao 

đổi hàng hoá. Hiện nay tại các nước chuyển đổi, khi chuyển sang nền kinh tế thị 

trường chính sách quản lý ngoại thương bằng hạn ngạch được thay bằng chính 

sách điều tiết xuất nhập khẩu thông qua thuế xuất nhập khẩu. Với chính sách 

điều tiết xuất nhập khẩu, ngành hải quan lúc này đảm nhận thêm chức năng thu 

thuế xuất nhập khẩu.  

 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế ở các địa phương: Tổ chức bộ máy 

quản lý thuế ở các địa phương là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong công 

tác tổ chức bộ máy quản lý thuế. Do đó, mô hình tổ chức bộ máy cơ quan thuế ở 

các địa phương tối ưu là vấn đề có tính chiến lược ở các quốc gia. 

 

1.2.2 Cải cách mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra thuế 

 Kiểm tra, thanh tra thuế là một trong những chức năng quan trọng của cơ 

quan thuế và được quy định trong các luật thuế. Tổng cục thuế  đã có hướng dẫn 

và ban hành quy trình kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các 

đối tượng nộp thuế. Trong 2 năm (1999- 2000) chỉ tính riêng Tổng cục thuế đã 

kiểm tra được 1.345 doanh nghiệp, lập biên bản xử lý ghi thu 1.408 tỷ đồng 

trong đó số thuế ẩu lâu phải truy thu là 398 tỷ đồng. Số doanh nghiệp bị xử lý 

hành chính về thuế là 897 đơn vị, chiếm 66,7% tổng số doanh nghiệp đã kiểm 

tra. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế bởi nhiều nguyên 
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nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Vì vậy, phải khắc phục những hạn chế 

đó bằng nhiều cách: 

 * Thứ nhất, phải thực hiện tốt cả hai mặt: thanh tra và kiểm tra đối tượng 

nộp thuế và thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế. 

* Thứ hai, để tránh tình trạng chồng chéo trong kiểm tra, thanh tra thuế 

hiện nay cần phải có sự thống nhất trong quy định  ở các văn bản pháp luật về cơ 

quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra theo hướng chỉ đạo của cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, thanh tra đối tượng nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đã 

được quy định trong các luật thuế. Đây cũng là thông lệ của nhiều nước trên thế 

giới.  

* Thứ ba, cần phân biệt giới hạn thanh tra, kiểm tra thuế với những tác 

nghiệp trong nghiệp vụ thuế, tránh gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất kinh 

doanh. 

* Thứ tư, củng cố bộ máy, đội ngũ kiểm tra, thanh tra thuế, nguồn lực 

phân bổ cho công tác kiểm tra, thanh tra của ngành thuế cần phải được tăng 

cường tối thiểu là 30% nguồn lực của ngành thuế phải được giành cho công tác 

thanh tra, kiểm tra. 

* Thứ năm, thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế thanh tra, kiểm tra 

thuế đồng thời phải tổ chức giám sát chặt chẽ cán bộ thanh tra thuế, giám sát 

từng cuộc thanh tra thuế. Để đảm bảo cho cơ chế tự kê khai nộp thuế có hiệu 

quả thì vấn đề thanh tra, kiểm tra cũng cần phải được tăng cường trong đó mục 

tiêu của công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi gian lận thuế và 

các hành vi gian lận trong thương mại để trốn thuế, lậu thuế cũng như giảm 

xuống mức thấp nhất sự chênh lệch giữa số thuế đối tượng tự kê khai và số thuế 

phải nộp theo luật thuế. Đặc biệt, cần chú trọng đẩy mạnh kiểm tra hoàn thuế đối 

với hàng hoá xuất khẩu qua đường biên giới đất liền sang Trung Quốc, tăng 
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cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu, chặn đứng 

hiện tượng quay vòng hàng hoá xuất khẩu, xuất khẩu khống.  

 

1.2.3 Hiện đại công tác quản lý thuế bằng công cụ tin học 

 Trong công cuộc cải cách hành chính thuế, quản lý thuế bằng công cụ tin 

học được đặt ra như một tất yếu và đây là một bước đột phá lớn của ngành thuế. 

Hiện nay, toàn ngành có hơn 5.500 cán bộ tin học trong đó có hơn 150 cán bộ 

chuyên tin có khả năng tiếp nhận công nghệ thông tin để triển khai thực hiện 

thuế có hiệu quả ở các địa phương. Ngành thuế đã thực hiện nối mạng nội bộ ở 

tất cả 61 tỉnh, thành và hơn 50 chi cục thuế lớn trong cả nước với hơn 4.050 máy 

tính và hơn 100 máy chủ tạo nên một mạng lưới thông tin thống nhất ở các tỉnh. 

Các chương trình phần mềm được tổng cục thuế thống nhất triển khai chính xác, 

an toàn và hiệu quả. Các chương trình quản lý mã số thuế, quản lý thuế, quản lý 

ấn chỉ hai cấp cục và chi cục…. Để có thể phát huy những kết quả đã đạt được 

và khắc phục những tồn tại của công tác công nghệ tin học nhằm đáp ứng yêu 

cầu của công tác quản lý thuế cần phải quan tâm đến các vấn đề sau: 

 Thứ nhất, ưu tiên đầu tư và phát triển các hệ thống thông tin phục vụ 

chuyên ngành như các chương trình quản lý mã số đối tượng nộp thuế, quản lý 

hoá đơn, tính thuế, lập bộ và theo dõi nợ đọng, quyết toán thuế.  

 Thứ hai, ưu tiên cung cấp trang thiết bị cho các địa phương có địa giới 

hành chính rộng, có số thu lớn nhằm giảm bớt công việc thủ công, phát triển tin 

học một cách đồng bộ đến tất cả các địa phương, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đồng 

nhất, phát triển chương trình ứng dụng, từng bước phát huy hiệu quả hệ thống 

mạng máy tính ở từng cục thuế, chi cục thuế. 

 Thứ ba, cần chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ tin học, phải tiến hành 

đào tạo thường xuyên và chất lượng đào tạo phải đặt lên hàng đầu nên đào tạo 

theo nhiều trình độ khác nhau như đào tạo các cán bộ theo trình độ cao để có thể 

quản lý các dự án tin học lớn trong ngành đạo tạo các cán bộ quản lý và triển 
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khai ứng dụng, đạo tạo các cán bộ sử dụng chương trình ứng dụng cho các cán 

bộ không chuyên hiện đang làm việc ở các phòng ban khác.  

 Thứ tư, thực hiện nối mạng giữa cơ quan thuế với đối tượng nộp thuế và 

các cơ quan quản lý chức năng khác để luôn có đầy đủ những thông tin và dữ 

liệu cần thiết giữa chủ thể quản lý và đối tượng bị quản lý phục vụ cho công tác 

quản lý thuế. 

 

1.2.4 Tăng cường công tác quản lý chứng từ, hoá đơn giá trịn gia tăng. 

 Hoá đơn GTGT là căn cứ pháp lý để xác định cụ thể phạm vi, mức độ 

nghĩa vụ thuế GTGT, như xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, số 

thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế GTGT được hoàn với 

giá trị pháp lý riêng có của hoá đơn GTGT, nên không phải bất cứ ai cũng có 

quyền sử dụng hoá đơn GTGT. Người viết hoá đơn là người cung cấp hàng hoá, 

dịch vụ với điều kiện những người cung cấp hàng hoá, dịch vụ này có quyền 

được thể hiện số thuế GTGT trên hóa đơn, những nghiệp vụ không nằm trong 

phạm vi đánh thuế GTGT hoặc được miễn trừ thuế GTGT thì người cung cấp 

dịch vụ, hàng hoá không được viết trên hoá đơn GTGT, nếu khi thực hiện nghĩa 

vụ này mà viết trên hoá đơn số tiền thuế GTGT cho khách hàng thì người cung 

cấp hàng hoá, dịch vụ (người nộp thuế) vi phạm pháp luật thuế GTGT. Còn xét 

về phương diện quản lý nhà nước, hoá đơn GTGT là văn bản quản lý của nhà 

nước. Để thực hiện sự quản lý của nhà nước trên tất cả các mặt hoạt động của xã 

hội, nhà nước phải sử dụng các hình thức quản lý nhất định mà hình thức quản 

lý cơ bản chủ yếu mang tính chất pháp lý đó là ra quyết định quản lý hay nói 

cách khác là ra văn bản quản lý.  Để giảm bớt các hành vi vi phạm chế độ quản 

lý, sử dụng chứng từ, hoá đơn ở nước ta hiện nay thì cần tăng cường một số biện 

pháp:  

 Thứ nhất, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in là việc 

đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát loại hoá đơn này chính vì vậy trách nhiệm 
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của bộ tài chính trong việc quản lý của công chức thuế đòi hỏi cao hơn, phương 

tiện quản lý đòi hỏi hiện đại hơn. 

 Thứ hai, nhà nước cần công bố giá trị hoá đơn bán hàng đối với người 

tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khuyến khích các biện pháp kinh tế cho 

người tiêu dùng nhận hoá đơn khi mua hàng.  

 

1.2.5 Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn thuế 

 Tư vấn thuế là hoạt động trong đó các chuyên gia về pháp luật thuế cung 

cấp các thông tin, kiến thức, giải pháp về lĩnh vực thuế cho đối tượng nộp thuế 

có nhu cầu để họ thực hiện nghĩa vụ phù hợp vơí nhà nước.  

 Tư vấn thuế gồm 2 dạng: 

  * Tư vấn thuế với danh nghĩa là một dịch vụ công, với danh nghĩa 

này tư vấn thuế là một chức năng thuộc lĩnh vực hành chính của cơ quan thuế.  

  * Tư vấn thuế với danh nghĩa là một dịch vụ tư, đây là một hoạt 

động dịch vụ có thu, các đối tượng nộp thuế có nhu cầu phải trả dịch vụ phí cho 

mỗi hoạt động tư vấn.  

Trong nền kinh tế hàng hoá phát triển tư vấn thuế có một vai trò rất quan 

trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đối với 

xã hội. 

Đối với doanh nghiệp, thông qua tư vấn thuế chu doanh nghiệp có được 

các thông tin cần thiết về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp mình. Từ đó doanh nghiệp có thể hạch 

toán đầy đủ các chi phí và tính toán một cách chính xác tiền lãi của doanh 

nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh. Tư vấn thuế còn có vai trò đào tạo, bổ sung, 

cập nhật những kiến thức thường xuyên về thuế cho chủ doanh nghiệp sau mỗi 

sự thay đổi của luật thuế hoặc khi chủ doanh nghiệp thay đổi mặt hàng, phương 

thức sản xuất kinh doanh.  
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Xét trên phạm vi toàn xã hội, tư vấn thuế là kênh thông tin hai chiều giữa 

khách thể quản lý và chủ thể quản lý. Vì vậy, nhà tư vấn thuế để giúp cho việc 

giải thích, tuyên truyền các chính sách,  pháp luật thuể để nâng cao nhận thức 

của mỗi người đối với nghĩa vụ thuế, qua đó cơ quan thuế thực hiện tốt nhiệm 

vụ thu đúng, thu đủ, thu kịp tiền thuế và các khoản thu khác theo luật định, tạo 

điều kiện duy trì kỷ cương xã hội. Vì vậy, tư vấn thuế là một công việc cần thiết, 

khách quan, một công việc tiến hành thường xuyên của cơ quan thuế.  

 

II MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT TRONG 

THỜI GIAN TỚI  

1. Các giải pháp tiếp tục hoàn thiện luật thuế GTGT 

1.1 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi điều chỉnh của luật thuế GTGT 

 Về đối tượng chịu thuế GTGT, đã được quy định trong luật thuế là sự 

kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT vì thế việc quy định trực tiếp 

“hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là 

đối tượng chịu thuế GTGT” vừa không đúng về phương diện lý luận vừa gặp 

nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng thuế GTGT. Chính vì vậy, 

cần sửa đổi một số thuật ngữ, sửa đổi bổ sung một số vấn đề được xác định 

trong luật thuế GTGT. Ví dụ như có thể dùng thuật ngữ “nghiệp vụ chịu thuế 

GTGT” thay cho thuật ngữ “đối tượng chịu thuế GTGT” để tránh được sự nhầm 

lẫn giữa người chịu thuế GTGT và đối tượng chịu thuế GTGT. Hoặc để đảm bảo 

thuế GTGT là thuế tiêu dùng đánh trên bình diện rộng, có tính liên hoàn và tập 

trung kinh tế cao, pháp luật thuế GTGT cần phải thu hẹp diện miễn trừ thuế 

GTGT  bằng cách chuyển một số “hàng hoá, dịch vụ” hiện nay nằm trong diện “ 

không chịu thuế GTGT” sang diện đối tượng chịu thuế GTGT hoặc loại bỏ một 

số hàng hoá, dịch vụ đang nằm trong phạm vi này, tức là mở rộng đối tượng 

thuộc dạng chịu thuế GTGT. 
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 Về đối tượng nộp thuế GTGT, hiện nay pháp luật thuế GTGT quy định 

hai phương pháp tính thuế: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, quy 

định khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ ấn định, quy định hai loại hoá đơn (hoá 

đơn bán hàng, hoá đơn GTGT) là xuất phát từ việc pháp luật thuế GTGT quá 

rộng, đặc biệt trong đó đối tượng nộp thuế GTGT là hộ kinh doanh cá thể chiếm 

một tỷ trọng qúa lớn. Vì vậy, pháp luật cần thu hẹp diện đối tượng nộp thuế 

GTGT bằng cách quy định ngưỡng chịu thuế GTGT đối với các hộ kinh doanh 

cá thể. Những đối tượng nào không đạt được mức doanh số này sẽ chuyển sang 

áp dụng thuế khoán ấn định trên doanh thu, còn những hộ kinh doanh cá thể 

khác bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.  

 

1.2 Bổ sung một số quy định về phạm vi lãnh thổ của nghĩa vụ thuế GTGT 

 Pháp luật thuế GTGT hiện hành không xác định cụ thể phạm vi lãnh thổ 

của nghĩa vụ thuế GTGT nên trong quá trình áp dụng thuế GTGT đã xảy ra 

những tranh chấp giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế do không đồng nhất 

quan điểm với nhau trong nhận thức. Vì vậy, để xác định phạm vi, mức độ của 

nghĩa vụ thuế GTGT một cách tương đối, chuẩn xác cần quy định rõ thế nào là ở 

Việt Nam. ở Việt Nam tức là nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam: vùng đất, 

vùng trời, vùng nước và vùng trong lòng đất. Trong phạm vi đó nhà nước Việt 

Nam  có toàn quyền quyết định tối cao. Vì vậy, xét về mặt nguyên tắc tất cả các 

hoạt động chuyển giao hàng hoá được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam đều phải 

chịu thuế GTGT ở Việt Nam. 

 

1.3 Quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT trong pháp luật thuế 

GTGT 

 Pháp luật thuế GTGT hiện hành không quy định thời điểm phát sinh nghĩa 

vụ thuế GTGT nên trên thực tế đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hành 

thu thuế và không ít tranh chấp xảy ra giữa cán bộ thuế và nộp thuế khi giải 

thích về vấn đề này. Để giải quyết triệt để vấn đề này cũng như đảm bảo tính 
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công bằng của thuế GTGT thì trong pháp luạat thuế GTGT cần phải xác định rõ 

thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT. Khi xác định thời điểm phát sinh 

nghĩa vụ thuế GTGT cần phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: 

 + Nguyên tắc công bằng 

 + Nguyên tắc hiệu quả và thuận tiện 

 + Nguyên tắc chắc chắn và chính xác 

 + Nguyên tắc không được võ đoán. 

 

1.4 Hoàn thiện các quy định về căn cứ tính thuế và thuế suất, phương pháp 

tính thuế 

 Về giá tính thuế, pháp luật thuế GTGT cần nhất thể hoá giá tính thuế là 

giá chưa có thuế GTGT, đồng thời cần quy định rõ nếu giá ghi trên hóa đơn mà 

nhỏ hơn giá thị trường thì căn cứ vào gía thị trường để tính. Trường hợp bán phá 

giá để trốn thuế cần có sự can thiệp của nhà nước.  

 Về thuế suất, lý luận về thuế GTGT cũng như thực tiễn áp dụng thuế 

GTGT từ thập kỷ 80 người ta nhận thấy rằng nếu thuế GTGT càng ít thuế suất 

càng dễ áp dụng. áp dụng thuế GTGT với một thuế suất thống nhất khặc phục 

được nguy cơ gian lận, trốn thuế và tránh thuế sinh ra từ việc nhập nhằng về 

thuế suất vì nếu chỉ có một mức thuế suất cao và mức thuế suất thấp khác nhau. 

Vì vậy, xuất phát từ thực tế kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay thì pháp luật thuế 

GTGT cần lựa chọn hệ thống thuế suất 5% và 10% (không tính mức thuế suất 

0%). Trong tương lai sẽ áp dụng hệ thống mức thuế suất 7% và 10%. 

 Về phương pháp tính thuế, qua thực tiễn áp dụng thuế GTGT cho thấy 

phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT không còn mấy tác dụng mà còn 

phản ánh sai lệch nghĩa vụ thuế GTGT cũng như bản chất của thuế GTGT và 

đưa đến nhiều hậu quả phát sinh tiêu cực khác. Vì vậy, tất yếu pháp luật thuế 

GTGT sửa đổi chỉ cần quy định một phương pháp duy nhất đó là phương pháp 

khấu trừ thuế GTGT. Bên cạnh phương pháp này pháp luật thuế GTGT cũng cần 
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quy đổi thuế suất GTGT thành thuế suất theo giá thanh toán để đảm bảo tất cả số 

thuế GTGT phát sinh đều được phản ánh trên hoá đơn, có đầy đủ căn cứ pháp lý 

cho hạch toán và khấu trừ.  

 

1.5 Cần chuẩn hóa và sửa đổi các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế 

GTGT  

 Về khấu trừ thuế GTGT, cần sửa đổi và làm rõ các vấn đề sau: 

 Thứ nhất, để đảm bảo những khía cạnh của việc khấu trừ thuế cũng như 

bản chất liên hoàn của thuế GTGT cần chuẩn hoá những quy định về nguyên tắc 

khấu trừ thuế, cụ thể: 

  + Chỉ khấu trừ thuế đầu vào cho các hoạt động chịu thuế GTGT 

  + Có thu mới khấu trừ, không khấu trừ khống 

  + Mua hàng hóa, dịch vụ không có hoá đơn, chứng từ hoặc có hoá 

đơn nhưng không hợp pháp thì không được khấu trừ.  

 Thứ hai, quy định rõ nguyên tắc xác định số tiền được khấu trừ, số tiền có 

quyền khấu trừ là số thuế đầu vào tính trên một sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mua 

vào và còn tuỳ thuộc vào nghiệp vụ đó được khấu trừ toàn bộ hay một phần. 

 Thứ ba, quy định cụ thể các căn cứ xác định số thuế được khấu trừ, cụ thể 

đó là hoá đơn GTGT khi mua hàng, biên lại nộp thuế. Trong trường hợp, nhập 

khẩu hoặc phiếu xuất kho, trong trường hợp hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp tự 

cung cấp.  

 Thứ tư, để đảm bảo quyền đổi lại thuế GTGT của doanh nghiệp cần quy 

định hình thức khấu trừ vào số thuế phải nộp vào kỳ sau trong trường hợp 

nghiệp vụ thuế GTGT bị huỷ bỏ hoặc không được trả tiền tức thuế GTGT đã trả 

vào lúc diễn ra hành động bán hàng và cung cấp dịchvụ nhưng sau đó bị huỷ bỏ 

hoặc không được trả tiền thì doanh nghiệp có quyền xin lại (đòi lại) số thuế 

GTGT đã nộp. 
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 Về hoàn thuế GTGT, để hạn chế bớt việc lợi dụng cơ chế hoàn thuế nhằm 

chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước thì tất cả các trường hợp hoàn thuế 

GTGT phải được quy định chính xác cụ thể trong luật thuế GTGT. Mặt khác, 

nên thu hẹp diện hoàn thuế, chỉ áp dụng hoàn thuế cho các đối tượng: 

  + Xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ 

  + Cơ sở kinh doanh mới thành lập, đầu tư mới tài sản cố định 

  Các cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên có luỹ kế số dư đầu 

vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra thì nên quy định ngưỡng nhất định 

mới được hoàn thuế, nếu dưới ngưỡng đó thì tiếp tục chuyển cho kỳ sau để khấu 

trừ, để tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức của cơ quan thuế và đối tượng 

nộp thuế. Đưa trường hợp hoàn thuế GTGT đối với các nguồn vốn sử dụng vốn 

ODA, đối với các tổ chức sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn 

lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam ra khỏi 

diện hoàn thuế GTGT. Đối với hoàn thuế xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ thì quy 

định hoàn theo tháng hoặc theo chuyến hàng mà không hạn chế số tiền chưa 

được khấu trừ là bao nhiêu như quy định hiện nay. Còn các trường hợp khác có 

thể theo quý hoặc theo năm. Ngoài ra, thời hạn được giải quyết hoàn thuế cũng 

chỉ nên quy định áp dụng đối với các chứng từ phát sinh không quá hai năm kể 

từ khi có chứng từ đề nghị hoàn thuế.  

 

1.6 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán 

thuế GTGT 

 Về đăng ký thuế GTGT, từng bước văn minh hoá, hiện đại hoá cơ chế 

thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT. Pháp luật thuế GTGT cần sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung về việc đăng ký thuế để khắc phục những vướng mắc. 

 Một là, lập  quy định theo mã tỉnh có thể không đảm bảo tính ổn định về 

trạng thái hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp cũng như sự phức 

tạp trong quản lý. 
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 Hai là, mã tình trạng nộp thuế GTGT (NO) không đảm bảo nguyên tắc 

mỗi đối tượng nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất trong suốt quá 

trình hoạt động từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động. 

 Về kê khai nộp thuế GTGT, tính tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của đối 

tượng là yếu tố then chốt cơ bản quyết định sự thành công lớn của quá trình tổ 

chức thực hiện các luật thuế. Vì vậy, pháp luật điều chỉnh thuế nói chung và 

thuế GTGT nói riêng cần có những quy định nâng cao khả năng tự giác của đối 

tượng nộp thuế. Đặc biệt với sự phát triển ngày càng đa dạng của các đối tượng 

nộp thuế thì sự tự giác của đối tượng nộp thuế càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Chính sự tự kê khai và nộp thuế theo kê khai của mình thay cho cơ quan tính 

thuế và ra thông báo nộp thuế đã chuyển trách nhiệm pháp lý cho đối tượng nộp 

thuế về những thông tin trong tờ khai thuế của họ với những quy định xử phạt 

phù hợp sẽ góp phần tăng cường ý thức tuân thủ nghiêm luật thuế.  

 Về quyết toán thuế GTGT, khi thực hiện cơ chế tự kê khai, tự tính thuế 

nộp vào ngân sách nhà nước thì việc quyết toán thuế trở nên hết sức quan trọng 

và nó không mang thủ tục hành chính như trước đây nữa, vì vậy cần phải có sự 

quy định chặt chẽ về vấn đề này đặc biệt trong trường hợp quyết toán không 

theo định kỳ hàng năm như khi có quyết định phá sản, giải thể, chia, tách, sát 

nhập, hợp nhất, chuyển đổi hoặc giao bán doanh nghiệp… 

 

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 Để đảm bảo pháp luật thuế GTGT ngày càng chặt chẽ, tránh gây hiểu lầm 

các thuật ngữ được quy định trong luật thuế GTGT, một số kiến nghị đã được 

đưa ra nhằm hoàn thiện pháp luật thuế GTGT như sau: 

 Không quy định trực tiếp “hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh 

doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT” nên điều 2 luật 

thuế GTGT cần sửa đổi là “đối tượng chịu thuế GTGT là các đối tượng hoạt 
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động chuyển giao hàng hoá, cung cấp dịch vụ và phải trả tiền của một hoạt động 

kinh tế trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam” 

 Điều 4 cần sửa đổi là: “đối tượng được miễn trừ thuế GTGT”  

Đưa khoản 3, khoản 20, điều 4 ra khỏi diện miễn trừ thuế GTGT.  

Để loại bỏ, thu hẹp bớt diện đối tượng nộp thuế GTGT, có kiến nghị sửa 

đổi điều 3 luật thuế GTGT “tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ chịu thuế và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế GTGT”. 

Ngoài ra, luật thuế GTGT cần bổ sung thêm một điều luật về phạm vi lãnh thổ 

thuế GTGT trong đó xác định rõ nguyên tắc nơi đánh thuế đối với hoạt động 

chuyển giao tài sản, và nơi đánh thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ. 

Để đảm bảo mức thuế suất đối với một hàng hoá, dịch vụ được thống 

nhất, thì pháp luật thuế GTGT phải nhất thể hoá tiêu chí phân định hàng hoá, 

dịch vụ trong biểu thuế hoặc dựa trên tính năng, công dụng của hàng hoá, dịch 

vụ. Trên cơ sở đó có kiến nghị, hiện nay khoản 1, điều 7 luật thuế GTGT quy 

định: “đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT” sự quy định 

này không rõ ràng nên sửa thành “đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất 

kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT”… 

Để tính toán dễ dàng, giảm bớt sai lệch trong việc phản ánh nghĩa vụ thuế 

GTGT cũng như bản chất thuế GTGT thì chỉ nên quy định một phương pháp 

tính thuế đó là phương pháp khấu trừ, vì vậy phải bỏ khoản 2, điều 9 luật thuế 

GTGT, tức là bỏ phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. Đồng thời quy 

định phương pháp quy đổi thuế suất GTGT thành thuế suất theo giá thanh toán. 

Để hạn chế bớt việc lợi dụng cơ chế nhằm chiếm đoạt tiền của ngân sách 

nhà nước thì tất cả các trường hợp được hoàn thuế GTGT phải quy định cụ thể, 

chính xác trong luật thuế GTGT  vì vậy, có kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 16 

của luật thuế GTGT về hoàn thuế như sau: “việc hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng 

trong các trường hợp:  
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1. Xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ 

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập, đầu tư mới tài sản cố định 

3. Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở nên có số thuế đầu vào 

được khấu trừ lớn hơn đầu ra theo ngưỡng do pháp luật quy định, nếu 

dưới ngưỡng đó tiếp tục chuyển kỳ sau để khấu trừ. Ngưỡng được 

hoàn thuế do chính phủ quy định. 

Bổ sung “hoàn thuế GTGT trong trường hợp xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ 

được thực hiện theo tháng hoặc theo các chuyến hàng mà không hạn chế số tiền 

không được khấu trừ. Còn các trường hợp khác được hoàn theo quý hoặc theo 

năm” 

Quy định “thời hạn giải quyết hoàn thuế áp dụng với các chứng từ phát 

sinh không quá 2 năm kể từ khi có chứng từ đề nghị hoàn thuế”. 
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KẾT LUẬN 
 

 Qua thực tế áp dụng thuế GTGT ở nước ta trong những năm vừa qua cho 

thấy pháp luật thuế GTGT ở nước ta về cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu 

về lý luận của pháp luật thuế GTGT cả về cấu trúc bên trong lẫn hình thức biểu 

hiện bên ngoài, cụ thể có đầy đủ các bộ phận (các nhóm quy phạm pháp luật) 

hợp thành của pháp luật thuế GTGT và các nhóm quy phạm pháp luật này được 

biểu hiện dưới các hình thức: luật, nghị quyết, nghị định, thông tư, công văn của 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy định của thuế GTGT phản ánh 

đúng những nội dung, yêu cầu của chính sách tài chính nói chung và chính sách 

thuế nói riêng cũng như thể hiện được mục tiêu, định hướng cơ bản trong chủ 

trương đường lối phát triển kinh tế của Đảng. 

 Trong quá trình xây dựng, triển khai luật thuế GTGT ở nước ta thể hiện 

sự nhận thức đúng đắn, tính phức tạp của thuế GTGT, nhất là kỹ thuật tính và 

thu thuế GTGT, nên bước đầu về cơ bản đã xác định được một cơ chế điều 

chỉnh thích hợp trong bối cảnh những điêù kiện để phát huy hiệu quả của sắc 

thuế này là chưa thực sự đầy đủ. Song quá trình xây dựng cũng như triển khai 

thực hiện đã có nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh, vì lẽ đó mà các văn bản pháp 

luật thuế GTGT được sửa đổi, bổ sung liên tục để đáp ứng những yêu cầu của 

đời sống xã hội luôn vận động phát triển cũng như yêu cầu của công tác quản lý 

thuê GTGT. 

 Cũng qua quá trình triển khai thuế GTGT nhiều vấn đề nảy sinh khiến các 

nhà làm luật cũng như các cơ quan chức năng phải đau đầu. Sự thiếu sót trong 

luật cũng như trong quản lý khiến những kẻ cơ hội bắt chấp sự trừng phạt của 

pháp luật để tìm cách “lách luật” vi phạm pháp luật. Tình trạng gian lận thuế 

GTGT ở nước ta trong những năm vừa qua không còn là sự mới mẻ, nó ngày 

càng phát triển mạnh hình thức đa dạng hơn, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. 

Chính những thực tế đó đòi hỏi phải có một bộ luật hoàn chỉnh hơn, một bộ máy 
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quản lý làm việc có hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng gian lận thuế GTGT 

trong xã hội hiện nay. Đây cũng là yêu cầu đòi hỏi của xã hội hiện nay để xây 

dựng một xã hội văn minh tiên tiến những vẫn giữ bản sắc dân tộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu tham khảo: 
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1. Giáo trình kinh tế thương mại đại học kinh tế quốc dân. 

2. Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại đại học kinh tế quốc dân. 

3. Thời báo kinh tế Việt Nam năm 2003 – 2004. 

4. Quyết định số 468/TC-QĐ/TCT của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

5. Tài liệu hội nghị sơ kết một năm thực hiện các luật thuế mới ngày 

24/04/2000. 

6. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chính sách thuế mới ba năm từ 

năm 1999 đến năm 2001. 

7. Nghị định số 79/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT. 

8. Luật thuế GTGT, nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 1997. 

9. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 247 

10.  Báo nhân dân ngày 23/05/2002. 

11.  Báo an ninh thế giới số 58 ngày 15/08/2002. 

12.  Tạp chí tài chính số 2 năm 2002. 

13.  Thông tư 122/2000/TT-BTC 

14.  Tạp chí thuế nhà nước số 12. 

15.  Giáo trình quản lý hành chính nhà nước nhà xuất bản lao động. 

16.  Website của Tổng cục thuế và Bộ tài chính. 
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1.Vấn đề áp dụng thuế GTGT ở các DNTM nói riêng và của nước ta còn 

nhiều bất cập.  

            Một là, đối tượng chịu thuế GTGT chưa phản ánh đúng bản chất của sư 

vật hiện tượng, việc thuế GTGT phân ra đối tượng chịu thuế và đối tượng không 

chịu thuế cưa chính xác về mặt khoa học, cùng với việc quy định trực tiếp hàng 

hoá, dịch vụ không thuộc diện chụi thuế GTGT nên đã dẫn đến nhiều cách hiểu 

khác nhau trong  qúa trình thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT. 

             Phạm vi đối tượng nộ thuế GTGT được xác định trong luật là quá rộng, 

trong đó chủ thể là hộ kinh doanh cá thể chiếm một tỷ lệ lớn nhưng chưa có thói 

quen lập và sử dụng hoá đơn. Khi thực hiện các cung ứng chịu thuế nên gây 

nhiều khó khăn phức tạp trong quản lý hành chính thuế. 

             Hai là, căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất, song thực tiễn thực 

thi nghĩa vụ thuế GTGT, giá tính thuế được phản ánh trên hoá đơn chứng tù còn 

có sự khác biệt so với giá thực, đặc biệt giá tính thuế của hàng tiêu dùng, nhưng 

không có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh vì vậy trong nhiều trường hợp phạm 

vi mức độ của thuế GTGT không được xác định đúng. Lại cộng thêm tiêu chí 

phân định danh mục hàng hoá, dịch vụ dựa trên tính năng công dụng và mục 

đích sử dụng hàng hoá, dịch vụ để xác định mức thuế suất, nên trong nhiều 

trường hợp cùng một mặt hàng có thể bị áp dụng các mức thuế khác nhau. 

              Ba là việc quy định hai phương pháp tính thuế những tưởng phù hợp 

với điều kiện thực tế của Việt nam song thực tiễn thực thi nghĩa vụ thuế GTGT 

đã đưa đến nhiều bất ổn và không thực tế, nhất là giá tính thuế của hai phương 

pháp này khác nhau. 

              Bốn là quy định khấu trừ khống là thiếu cơ sở khoa học, khó khăn trong 

quản lý hành chính thuế và mục đích của việc khấu trừ khống cũng không thực 
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hiện được. Các quy định về khấu trừ đối với tài sản cố định còn nhiều bất hợp lý 

dẫn đến hai xu thế, có thể quyền khấu trừ không được bảo đảm hoặc có thể bị 

lạm dụng, mà cả hai nguyên tắc này đều không đảm bảo nguyên tắc pháp chế 

trong quá trình thực hiện. 

              Năm là xác định diện hoàn thuế quá rộng, cộng thêm cơ chế “tiền thoái 

hậu kiểm” cùng với thủ tục thành lập doanh nghiệp quy định trong luật doanh 

nghiệp không chặt chẽ, nên tiền của Nhà nước thất thoát bằng con đường này là 

khá lớn. 

             Sáu là cơ chế thực hiện nghĩavụ thuế GTGT còn đan xen nhiều yếu tố 

của cơ chế quản lý hành chính bao cấp nên nghĩa vụ thuế GTGT chưa được đảm 

bảo một cách công bằng thoả đáng. Giá trị pháp lý của mã số thuế, tờ khai thuế, 

thông báo nộp thuế, quyết toán thuế chưa được xác định trong pháp luật thuế 

GTGT, dẫn đến sự tuỳ tiện trong quá trình thực hiện. 

             Bảy là hoá đơn, chứng từ còn thiếu nhiều dữ kiện quan trọng để xác 

định trách nhiệm pháp lý của các bên, giá trị pháp lý của chúng chưa được xác 

định rõ ràng, cơ chế quản lý lỏng lẻo, việc lập và sử dụng hoá đơn, chứng từ khi 

mua hàng hoá, dịch vụ chưa trở thành thói quen nên hiện tượng gian lận hoá đơn 

để chiếm dụng tiền của ngân sách Nhà nước bằng con đường khấu trừ thuế hoặc 

hoàn thuế GTGT đã phát triển tới mức báo động và không chỉ dừng lại ở sự đơn 

lẻ của từng doanh nghiệp mmà có sự móc nối giữa các doanh nghiệp. 

             Những bất cập trên đã đặt ra sự tất yếu phải hoàn thiện luật thuế GTGT 

và cơ chế đảm bảo thực hiện đồng thời cũng là cơ sở thực tiễn cho việc đề ra các 

giả pháp hoàn thiện pháp luật thuế GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện. 

 

CHƢƠNG III  

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT Ở NƢỚC TA 
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I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN 

THUẾ GTGT  

1. Tính tất yếu phải hoàn thiện luật thuế GTGT và cơ chế thực hiện 

 Xuất phát từ đòi hỏi của sự phát triển nền KTTT và việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nước ta hiện nay, cũng như đòi hỏi mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế 

và xu thế toàn cầu hoá hiện nay, thì việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật thuế 

GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện là một tất yếu.  

 Bản thân nền kinh tế thị trường (KTTT) Việt Nam có những đặc thù riêng 

và những đặc thù này đã có những tác động quan trọng tới quá trình hình thành, 

phát triển và hoàn thiện của pháp luật kinh tế nói chung và pháp luật thuế nói 

riêng. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật thuế GTGT hiện nay một mặt nhằm đáp ứng 

những yêu cầu của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, một mặt nhằm 

đáp ứng cơ chế tự điều chỉnh của thương trường khi bản thân nền kinh tế thị 

trường đã phát triển  cũng như đảm bảo tính phù hợp của quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay.  Mặt khác, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 

và toàn cầu hoá thì mục tiêu bảo hộ và tạo nguồn thu thông qua thuế quan không 

còn mấy tác dụng, nguồn thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu sẽ hạn hẹp dần, trong 

khi đó khả năng nâng cao nguồn thu từ thuế trực thu (thuế thu nhập) cũng hết 

sức hãn hữu, bởi mức thu nhập của dân cư nước ta rất thấp, nên trước mắt giải 

pháp khả thi hơn cả là năng cao  vai trò của các thuế gián thu trong đó vai trò 

của thuế GTGT là hết sức quan trọng.Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật thuế 

GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện được đặt ra như một tất yếu để nâng cao vai 

trò bù đắp sự suy giảm nguồn thu ngân sách của nhà nước.  

 Trong xu hướng toàn cấu hoá và hội nhập kinh tế với việc tham gia vào 

các hiệp hội, tổ chức thương mại quốc tế như hiệp hội các quốc gia Đông Nam á 

(ASEAN), tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì việc hình thành các liên minh 

thuế quan trọng đòi hỏi điều chỉnh phát luật thuế GTGT cũng như cơ chế đảm 
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bảo thực hiện chúng phải được chuyển đổi phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 

đó để tạo điều kiện thuận lợi chủ động trong việc tham gia phát triển hợp tác 

quốc tế. Hơn nữa, mặc dù nước ta hiện nay đang phải chịu sức ép của quá trình 

cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết cắt giảm thuế quan CEPT/ AFTA, 

nhưng vẫn phải tạo đà phát triển kinh tế thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam 

thích ứng với những biến động và áp lực cạnh tranh để tăng cường khả năng 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vì lẽ này mà đòi hỏi pháp luật thuế GTGT 

phải có sự thay đổi cơ bản. Bên cạnh đó, do tác động toàn cầu hoá quyền tự do 

kinh doanh của các chủ thể kinh doanh được mở rộng trên nhiều bình diện và 

sắc thái mới trong việc thành lập các cơ sở kinh doanh. Khai thác triệt để các lợi 

ích thông qua các biện pháp chuyển giá cùng với việc di chuyển linh hoạt các 

luồng vốn và lao động trên phạm vi toàn cầu đã làm cho cuộc cạnh tranh về thuế 

giữa các quốc gia trở nên gay gắt hơn và kết quả của sự cạnh tranh này đã làm 

cho hệ thống pháp luật thuế của các nước trên thế giới có xu hướng hội tụ và 

phụ thuộc nhau nhiều hơn. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật thuế GTGT ở Việt 

Nam và cơ chế đảm bảo thực hiện cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy đó.  

 Mặt khác, xu thế toàn cầu hoá sẽ làm cho việc thực thi và quản lý thuế ở 

nước ta trở nên khó khăn hơn do tính chất phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế 

xuyên quốc gia phát sinh, khả năng trốn, lậu thuế trở nên dễ dàng hơn và phạm 

vi, quy mô rộng lớn hơn, như các công ty xuyên quốc gia sẽ có cơ hội để khai 

thác triệt để các lợi thế định giá chuyển giao để trốn thuế và tính thuế. Cộng 

thêm các cuộc cạnh tranh và các cuộc chạy đua trong cạnh tranh qua thuế cùng 

với nhiều biện pháp kích thích để thu hút dành lợi thế trong cạnh tranh đem lại 

những ngoại ứng hoặc là tiêu cực hoặc là tích cực đối với các nước khác trong 

điều kiện kinh tế - xã hội này đã đặt ra nhu cầu ngày càng cao về nhu cầu điều 

chỉnh pháp luật thuế GTGT đặc biệt là cơ chế đảm bảo thực hiện thuế GTGT 

trong đó yếu tố con người được đặt lên hàng đầu; sự tinh thông về nghiệp vụ và 

kiến thức của các chuyên gia quản lý thuế không thể không quan tâm đúng mức 
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và sâu sắc hơn. Bởi bản thân toàn cầu hoá cùng với sự phát triển của công nghệ 

thông tin một mặt mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế có hiệu quả trong lĩnh vực 

thuế một mặt đòi hỏi trình độ quản lý thuế phải vượt lên một tầm cao mới. Yêu 

cầu này không thể không gắn liền với việc đào tạo một đội ngũ chuyên gia thuế 

có kỹ năng và kiến thức tầm cỡ quốc tế. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá 

trình hoàn thiện pháp luật thuế GTGT và cơ chế đảm bảo thực hiện. 

 Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ 

Internet đứng ở góc độ quản lý có cả những thuận lợi và khó khăn. Trước hết, sự 

phát triển của công nghệ mạng sẽ làm tăng nhanh chóng sự nhất thể hoá các 

chức năng kinh doanh của một doanh nghiệp. Vấn đề mạng nội bộ đã trở thành 

phương tiện không thể thiếu ở các công ty đa quốc gia trong thời đại này. Do đó 

mạng nội bộ mà các nghiệp vụ kinh doanh được nội bộ hoá ở mức cao. Việc này 

đồng nghĩa với những khó khăn trong việc xác định chức năng kinh doanh vì 

vậy vấn đề này đặt ra những thách thức mới đối với cơ quan thuế cũng như các 

nhà làm luật trong việc xác định cơ chế điều tiết thích hợp đối với thuế GTGT. 

 Sự khai thác lợi thế về những ưu đãi thuế giữa các quốc gia sẽ làm gay gắt 

thêm cuộc cạnh tranh về thuế giữa các quốc gia và đây cũng là vấn đề cần phải 

tính khi hoàn thiện pháp luật thuế GTGT cũng như cơ chế đảm bảo thực hiện. 

Toàn cầu hoá với sự trợ giúp của công nghệ thông tin truyền số liệu sẽ 

làm tăng các hoạt động đầu tư gián tiếp, các giao dịch ngoại hội và đặc biệt giao 

dịch thông qua các phương tiện tài chính phát sinh như các hợp đồng tương lai, 

quyền lựa chọn mua bán hoặc chuyển nhượng v..v…Trong thể chế những giao 

dịch này không chịu thuế GTGT vì vậy khi hoàn thiện pháp luật thuế GTGT nên 

quy định đánh thuế hay không các quy định này và nếu đánh thì đánh thế nào ? 

Quản lý ra sao ? Sự ra đời và phát triển nhanh chóng thương mại điện tử đã đặt 

ra cho các nhà lập pháp cũng như các nhà quản lý thuế một bài toán hóc búa 

trong việc kiểm thoát các giao dịch thương mại cũng như sự phân biệt giữa các 

giao dịch thương mại và giao dịch có thể đánh thuế và những giao dịch phi 
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thương mại. Nếu không giải quyết được những vấn đề này thì cơ hội tránh thuế 

và trốn thuế càng lớn. Như vậy, sự tiến bộ của khoa học và công nghệ thông tin 

đã và đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác quản lý nhưng chính nó tạo 

điều kiện để cung cấp những phương tiện hữu ích cho tiến trình áp dụng luật 

thuế GTGT ở nước ta hiện nay.  

 Xuất phát từ những vấn đề đặt ra từ thực trạng điều chỉnh pháp luật thuế 

GTGT và những yêu cầu hoàn thiện thuế GTGT việc hoàn thiện pháp luật thuế 

GTGT ở nước ta là một tất yếu. Thực tế cho thấy,  sau hơn 4 năm triển khai áp 

dụng luật thuế GTGT những cái có được quá ít so với yêu cầu,  tình trạng vi 

phạm pháp luật để trốn nghĩa vụ này còn quá nhiều. Bởi vậy thực tế đã chứng 

minh không một sắc thuế nào hoàn toàn có ưu điểm mà không có nhược điểm và 

ngược lại. Vấn đề là ở chỗ phải tìm kiếm được những giải pháp tạo điều kiện 

cho sự vận hành “trơn tru” của thuế GTGT trong điều kiện thực tế của Việt 

Nam. Vì vậy việc sửa đổi bổ sung luật thuế GTGT hiện nay được coi là một 

bước đệm để trong tương lai không xa sẽ cho ra đời một luật thuế GTGT hiện 

đại. 

 

2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật thuế GTGT 

 Trước hết, pháp luật thuế GTGT phải ghi nhận đầy đủ các nội dung chủ 

yếu của việc điều chỉnh pháp luật thuế, đồng thời phản ánh đúng chuẩn xác và 

khoa học bản chất của thuế GTGT, đảm bảo thuế GTGT là loại thuế gián thu 

mang bản chất liên hoàn và tính trung lập cao, đánh vào hoạt động chuyển giao 

hàng hoá và cung cấp dịch vụ được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch 

vụ trong quá trình sản xuất lưu thông theo phương pháp khấu trừ. Bởi vậy, một 

trong những tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá tính quy phạm của một văn bản 

pháp luật là văn bản đó có phản ánh đúng bản chất vốn có của sự vật, hiện tượng 

hay không ? và chỉ khi phản ánh đúng bản chất của sự vật hiện tượng thì pháp 

luật mới đủ sức mạnh để điều chỉh các quan hệ xã hội cần điều chỉnh.  
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 Hoàn thiện pháp luật thuế GTGT phải gắn liền và trên cơ sở hoàn thiện 

chính sách thuế GTGT. Xét về tổng thể, hệ thống pháp luật về thuế nói chung và 

pháp luật về thuế GTGT nói riêng có mối quan hệ hữu cơ với các chính sách 

thuế, các chính sách kinh tế – tài chính của nhà nước. Pháp luật về thuế phản 

ánh, thể hiện và nhằm thực hiện các chính sách kinh tế – tài chính của nhà nước. 

Pháp luật về thuế phản ánh, thể hiện và nhằm thực hiện các chính sách thuế 

trong đó góp phần bảo đảm các mục tiêu và chức năng của thuế như bảo đảm 

nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực hiện chức năng điều chỉnh vĩ mô nền 

kinh tế thông qua điều tiết thu nhập, điều tiết sản xuất. Vì vậy, hoàn thiện pháp 

luật thuế GTGT không thể tách rời và phải trên cơ sở hoàn thiện chính sách thuế 

GTGT.  

 Mở rộng và nâng cao quy mô của luật thuế GTGT bằng cách đưa một số 

nội dung mà hiện nay đang được quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành 

luật vào luật thuế GTGT, để đảm bảo nguyên tắc không có luật thuế thì không 

có nghĩa vụ thuế, luật thuế là cơ sở pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thu nộp thuế 

để phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội được quy định trong hiến pháp cũng 

như “đảm bảo thực quyền” của Quốc hội trong việc quyết định chính sách tài 

chính – tiền tệ quốc gia, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế đồng thời đáp ứng đòi 

hỏi của cơ chế điều chính pháp luật thuế GTGT ở nước ta hiện nay. Nhưng khi 

hoàn thiện pháp luật thuế GTGT cần tính đến mặt khách quan luôn tồn tại mâu 

thuẫn giữa yêu cầu phải điều chỉnh với khả năng thực tế điều chỉnh của pháp 

luật. 

 Hoàn thiện pháp luật thuế GTGT theo hướng đơn giản, ổn định, công 

bằng, hiệu quả và đáp ứng xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, đồng thời 

phát huy vai trò đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước của thuế GTGT 

trong điều kiện cắt giảm thuế quan và vai trò điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội 

của nhà nước theo hướng khuyến khích phát triển sản xuất đặc biệt khuyến 

khích hoạt động xuất khẩu kể cả hàng hoá và dịch vụ, tạo điều kiện cho kinh tế 
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nông nghiệp phát triển như khuyến khích hoạt động chế biến nông sản, gia 

công….. 

 Hoàn thiện luật thuế GTGT phải gắn liền với sự hoàn thiện của cả hệ 

thống pháp luật đặc biệt là pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và pháp luật thuế xuất 

khẩu, nhập khẩu. Pháp luật thuế GTGT là một bộ phận của hệ thống pháp luật 

thuế và phạm vi đánh thuế GTGT bao hàm cả hoạt động xuất nhập khẩu và các 

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy khi hoàn thiện 

pháp luật thuế GTGT cũng cần phải quan tâm đúng mức về vấn đề này để đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ và sự “bọc lót” lẫn nhau của cả hệ thống pháp luật 

thuế. 

 Diễn đạt các khái niệm kinh tế, tài chính về thuế bằng ngôn ngữ pháp lý 

trong các quy định của pháp luật thuế GTGT mà trong đó sử dụng các định 

nghĩa pháp lý hết sức cần thiết và đặc biệt phải tôn trọng đúng mức những khía 

cạnh pháp lý của thuế GTGT để đảm bảo thực thi nghĩa vụ thuế GTGT, đồng 

thời nâng cao giá trị ngăn chặn các vi phạm của pháp luật thuế GTGT. 

 Để áp dụng thuế GTGT một cách có hiệu quả, ngoài việc tiếp tục hoàn 

thiện luật thuế GTGT cần phải không ngừng hoàn thiện cơ chế đảm bảo thực 

hiện thuế GTGT trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, cải cách hành 

chính thuế là một tất yếu khách quan, bởi cải cách hành chính là yếu tố, là động 

lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh kinh tế hội nhập 

quốc tế, là công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện để xây dựng nhà nước pháp 

quyền XHCN. 

 Thứ nhất, cải cách thể chế hành chính thuế: trong cải cách thể chế hành 

chính thuế bao gồm cải cách thể chế pháp luật và cải cách thủ tục hành chính 

thuế. Cải cách thể chế pháp luật là cải cách việc xây dựng, ban hành các văn bản 

pháp quy về thuế của Chính phủ, của Bộ tài chính. Cụ thể: đổi mới quy trình xây 

dựng văn bản pháp quy, mở rộng việc tổ chức nghiên cứu soạn thảo các văn bản 

pháp quy bằng các nhóm chuyên gia liên ngành, nghiêm chỉnh thực hiện các quy 
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định chinh của luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Cải cách thủ tục 

hành chính thuế là cải cách thủ tục thực hiện thẩm quyền trong hoạt động hành 

chính thuế. Hay nói cách khác, là cải cách trình tự thực hiện mọi hình thức hoạt 

động của cơ quan thuế bao gồm trình tự thành lập các cơ quan thuế, trình tự bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ thuế, trình tự lập quy, áp dụng quy phạm 

để đảm bảo các quyền chủ thể và xử lý vi phạm, trình tự hoạt động tổ chức, tác 

nghiệp hành chính. 

 Thứ hai, cải cách bộ máy hành chính thuế gồm: 

 Cải cách mô hình tổ chức bộ máy hành chính thuế 

 Cải cách sự phân cấp quản lý giữa các cơ quan thuế và sự phân công trong 

nội bộ từng cơ quan thuế. 

 Cải tiến phương thức chỉ đạo, hoạt động, điều hành của tổng cục thuế, cục 

thuế, chi cục thuế để nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng những biến động 

cảu cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế có nhiều thách thức.  

 Thứ ba, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức thuế, trong cải 

cách hành chính thuế, nếu cải cách thủ tục hành chính thuế là khâu đột phá thì 

trọng tâm lại là vấn đề kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức thuế. Bởi vì rằng có 

thể xây dựng được một hệ thống thể chế tốt về thuế và thiết kế được mô hình tổ 

chức bộ máy hành chính thuế tối ưu nhưnng nếu không có đội ngũ cán bộ công 

chức thành thạo chuyên môn, nghiệp vu, tâm huyết với công việc để đáp ứng 

yêu cầu hiện đại hoá nền hành chính thì mọi ý đồ cải cách hành chính thuế cũng 

không thể trở thành hiện thực được. 

 Thứ tư, cải cách chế độ tiền lương, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chế 

độ chính sách đối với cán bộ công chức thuế nhằm khuyến khích, động viên 

nâng cao chất lượng thực thi công việc hành thu. 
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1.2 Các giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật thuế 

GTGT 

1.2.1 Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý thuế 

 Trên thế giới do đặc điểm về chính trị, kinh tế, xã hội và lịch sử khác nhau 

nên mỗi quốc gia có một hình thức tổ chức bộ máy quản lý thuế khác nhau. Tuy 

vậy, khi xây dựng bộ máy quản lý thuế các nhà nước phải giải quyết các vấn để 

cơ bản sau: 

 Vị trí và quan hệ của cơ quan thuế với Bộ tài chính. 

 Mối quan hệ của ngành thuế với chính quyền địa phương. 

 Mối quan hệ của ngành thuế với hải quan. 

 Mô hình tổ chức bộ máy thuế ở các địa phương. 

 Vị trí và quan hệ của cơ quan thuế với Bộ tài chính: trong công tác tổ 

chức bộ máy quản lý thuế vấn đề đặt ra trước tiên là vị trí và quan hệ giữa cơ 

quan thuế với Bộ tài chính, cơ quan thuế là bộ phận trực thuộc Bộ tài chính hay 

là một tổ chức độc lập với Bộ tài chính. Trên thế giới hiện có hai mô hình điều 

hành ngân sách nhà nước. Mô hình thứ nhất là Bộ trưởng bộ tài chính chịu trách 

nhiệm toàn bộ về thu chi ngân sách, trong mô hình này cơ quan thuế là một tổ 

chức trực thuộc Bộ tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế báo cáo công tác 

trực tiếp lên Bộ trưởng Bộ tài chính. Mô hình thứ hai là mô hình hội đồng các bộ 

trưởng độc lập: Bộ trưởng Bộ thu ngân sách và Bộ trưởng Bộ chi ngân sách cơ 

quan thuế được tổ chức độc lập trực thuộc Chính phủ. 

 Mối quan hệ của cơ quan thuế với chính quyền địa phương: là một vấn đề 

hết sức quan trọng trong tổ chức bộ máy ngành thuế bởi vì trong thực tế công tác 

tổ chức thu thuế và thi hành pháp luật thuế cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của 

chính quyền địa phương các cấp. Điều này càng quan trọng hơn đối với các 

nước có trình độ phát triển kinh tế – xã hội chưa cao, trình độ dân trí, trình độ 

hiểu biết và chấp hành pháp luật cua dân cư thấp. 
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 Mối quan hệ của ngành thuế với ngành hải quan: trước đây ở các nước có 

nền kinh tế kế hoạch tập chung, ngành thuế và ngành hải quan luôn là hai tổ 

chức riêng biệt độc lập. Mô hình ngoại thương chỉ giới hạn trong các nước 

XHCN. Hải quan giữ vai trò quản lý, kiểm soát hoạt động ngoại thương thông 

qua các chính sách ngoại thương phi thuế quan như hạn ngạch xuất khẩu, trao 

đổi hàng hoá. Hiện nay tại các nước chuyển đổi, khi chuyển sang nền kinh tế thị 

trường chính sách quản lý ngoại thương bằng hạn ngạch được thay bằng chính 

sách điều tiết xuất nhập khẩu thông qua thuế xuất nhập khẩu. Với chính sách 

điều tiết xuất nhập khẩu, ngành hải quan lúc này đảm nhận thêm chức năng thu 

thuế xuất nhập khẩu.  

 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế ở các địa phương: Tổ chức bộ máy 

quản lý thuế ở các địa phương là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong công 

tác tổ chức bộ máy quản lý thuế. Do đó, mô hình tổ chức bộ máy cơ quan thuế ở 

các địa phương tối ưu là vấn đề có tính chiến lược ở các quốc gia. 

1.2.2 Cải cách mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra thuế 

 Kiểm tra, thanh tra thuế là một trong những chức năng quan trọng của cơ 

quan thuế và được quy định trong các luật thuế. Tổng cục thuế  đã có hướng dẫn 

và ban hành quy trình kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các 

đối tượng nộp thuế. Trong 2 năm (1999- 2000) chỉ tính riêng Tổng cục thuế đã 

kiểm tra được 1.345 doanh nghiệp, lập biên bản xử lý ghi thu 1.408 tỷ đồng 

trong đó số thuế ẩu lâu phải truy thu là 398 tỷ đồng. Số doanh nghiệp bị xử lý 

hành chính về thuế là 897 đơn vị, chiếm 66,7% tổng số doanh nghiệp đã kiểm 

tra. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế bởi nhiều nguyên 

nhân chủ quan và khách quan khác nhau.  Vì vậy, phải khắc phục những hạn chế 

đó bằng nhiều cách: 

 * Thứ nhất, phải thực hiện tốt cả hai mặt: thanh tra và kiểm tra đối tượng 

nộp thuế và thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế. 
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* Thứ hai, để tránh tình trạng chồng chéo trong kiểm tra, thanh tra thuế 

hiện nay cần phải có sự thống nhất trong quy định  ở các văn bản pháp luật về cơ 

quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra theo hướng chỉ đạo của cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, thanh tra đối tượng nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đã 

được quy định trong các luật thuế. Đây cũng là thông lệ của nhiều nước trên thế 

giới.  

* Thứ ba, cần phân biệt giới hạn thanh tra, kiểm tra thuế với những tác 

nghiệp trong nghiệp vụ thuế, tránh gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất kinh 

doanh. 

* Thứ tư, củng cố bộ máy, đội ngũ kiểm tra, thanh tra thuế, nguồn lực 

phân bổ cho công tác kiểm tra, thanh tra của ngành thuế cần phải được tăng 

cường tối thiểu là 30% nguồn lực của ngành thuế phải được giành cho công tác 

thanh tra, kiểm tra. 

* Thứ năm, thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế thanh tra, kiểm tra 

thuế đồng thời phải tổ chức giám sát chặt chẽ cán bộ thanh tra thuế, giám sát 

từng cuộc thanh tra thuế. Để đảm bảo cho cơ chế tự kê khai nộp thuế có hiệu 

quả thì vấn đề thanh tra, kiểm tra cũng cần phải được tăng cường trong đó mục 

tiêu của công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi gian lận thuế và 

các hành vi gian lận trong thương mại để trốn thuế, lậu thuế cũng như giảm 

xuống mức thấp nhất sự chênh lệch giữa số thuế đối tượng tự kê khai và số thuế 

phải nộp theo luật thuế. Đặc biệt, cần chú trọng đẩy mạnh kiểm tra hoàn thuế đối 

với hàng hoá xuất khẩu qua đường biên giới đất liền sang Trung Quốc, tăng 

cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu, chặn đứng 

hiện tượng quay vòng hàng hoá xuất khẩu, xuất khẩu khống.  

1.2.3 Hiện đại công tác quản lý thuế bằng công cụ tin học 

 Trong công cuộc cải cách hành chính thuế, quản lý thuế bằng công cụ tin 

học được đặt ra như một tất yếu và đây là một bước đột phá lớn của ngành thuế. 
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Hiện nay, toàn ngành có hơn 5.500 cán bộ tin học trong đó có hơn 150 cán bộ 

chuyên tin có khả năng tiếp nhận công nghệ thông tin để triển khai thực hiện 

thuế có hiệu quả ở các địa phương. Ngành thuế đã thực hiện nối mạng nội bộ ở 

tất cả 61 tỉnh, thành và hơn 50 chi cục thuế lớn trong cả nước với hơn 4.050 máy 

tính và hơn 100 máy chủ tạo nên một mạng lưới thông tin thống nhất ở các tỉnh. 

Các chương trình phần mềm được tổng cục thuế thống nhất triển khai chính xác, 

an toàn và hiệu quả. Các chương trình quản lý mã số thuế, quản lý thuế, quản lý 

ấn chỉ hai cấp cục và chi cục…. Để có thể phát huy những kết quả đã đạt được 

và khắc phục những tồn tại của công tác công nghệ tin học nhằm đáp ứng yêu 

cầu của công tác quản lý thuế cần phải quan tâm đến các vấn đề sau: 

 Thứ nhất, ưu tiên đầu tư và phát triển các hệ thống thông tin phục vụ 

chuyên ngành như các chương trình quản lý mã số đối tượng nộp thuế, quản lý 

hoá đơn, tính thuế, lập bộ và theo dõi nợ đọng, quyết toán thuế.  

 Thứ hai, ưu tiên cung cấp trang thiết bị cho các địa phương có địa giới 

hành chính rộng, có số thu lớn nhằm giảm bớt công việc thủ công, phát triển tin 

học một cách đồng bộ đến tất cả các địa phương, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đồng 

nhất, phát triển chương trình ứng dụng, từng bước phát huy hiệu quả hệ thống 

mạng máy tính ở từng cục thuế, chi cục thuế. 

 Thứ ba, cần chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ tin học, phải tiến hành 

đào tạo thường xuyên và chất lượng đào tạo phải đặt lên hàng đầu nên đào tạo 

theo nhiều trình độ khác nhau như đào tạo các cán bộ theo trình độ cao để có thể 

quản lý các dự án tin học lớn trong ngành đạo tạo các cán bộ quản lý và triển 

khai ứng dụng, đạo tạo các cán bộ sử dụng chương trình ứng dụng cho các cán 

bộ không chuyên hiện đang làm việc ở các phòng ban khác.  

 Thứ tư, thực hiện nối mạng giữa cơ quan thuế với đối tượng nộp thuế và 

các cơ quan quản lý chức năng khác để luôn có đầy đủ những thông tin và dữ 

liệu cần thiết giữa chủ thể quản lý và đối tượng bị quản lý phục vụ cho công tác 

quản lý thuế. 
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1.2.4 Tăng cƣờng công tác quản lý chứng từ, hoá đơn giá trịn gia tăng. 

 Hoá đơn GTGT là căn cứ pháp lý để xác định cụ thể phạm vi, mức độ 

nghĩa vụ thuế GTGT, như xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, số 

thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế GTGT được hoàn với 

giá trị pháp lý riêng có của hoá đơn GTGT, nên không phải bất cứ ai cũng có 

quyền sử dụng hoá đơn GTGT. Người viết hoá đơn là người cung cấp hàng hoá, 

dịch vụ với điều kiện những người cung cấp hàng hoá, dịch vụ này có quyền 

được thể hiện số thuế GTGT trên hóa đơn, những nghiệp vụ không nằm trong 

phạm vi đánh thuế GTGT hoặc được miễn trừ thuế GTGT thì người cung cấp 

dịch vụ, hàng hoá không được viết trên hoá đơn GTGT, nếu khi thực hiện nghĩa 

vụ này mà viết trên hoá đơn số tiền thuế GTGT cho khách hàng thì người cung 

cấp hàng hoá, dịch vụ (người nộp thuế) vi phạm pháp luật thuế GTGT. Còn xét 

về phương diện quản lý nhà nước, hoá đơn GTGT là văn bản quản lý của nhà 

nước. Để thực hiện sự quản lý của nhà nước trên tất cả các mặt hoạt động của xã 

hội, nhà nước phải sử dụng các hình thức quản lý nhất định mà hình thức quản 

lý cơ bản chủ yếu mang tính chất pháp lý đó là ra quyết định quản lý hay nói 

cách khác là ra văn bản quản lý.  Để giảm bớt các hành vi vi phạm chế độ quản 

lý, sử dụng chứng từ, hoá đơn ở nước ta hiện nay thì cần tăng cường một số biện 

pháp:  

 Thứ nhất, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in là việc 

đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát loại hoá đơn này chính vì vậy trách nhiệm 

của bộ tài chính trong việc quản lý của công chức thuế đòi hỏi cao hơn, phương 

tiện quản lý đòi hỏi hiện đại hơn. 

 Thứ hai, nhà nước cần công bố giá trị hoá đơn bán hàng đối với người 

tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khuyến khích các biện pháp kinh tế cho 

người tiêu dùng nhận hoá đơn khi mua hàng.  

1.2.5 Đẩy mạnh dịch vụ tƣ vấn thuế 
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 Tư vấn thuế là hoạt động trong đó các chuyên gia về pháp luật thuế cung 

cấp các thông tin, kiến thức, giải pháp về lĩnh vực thuế cho đối tượng nộp thuế 

có nhu cầu để họ thực hiện nghĩa vụ phù hợp vơí nhà nước.  

 Tư vấn thuế gồm 2 dạng: 

  * Tư vấn thuế với danh nghĩa là một dịch vụ công, với danh nghĩa 

này tư vấn thuế là một chức năng thuộc lĩnh vực hành chính của cơ quan thuế.  

  * Tư vấn thuế với danh nghĩa là một dịch vụ tư, đây là một hoạt 

động dịch vụ có thu, các đối tượng nộp thuế có nhu cầu phải trả dịch vụ phí cho 

mỗi hoạt động tư vấn.  

Trong nền kinh tế hàng hoá phát triển tư vấn thuế có một vai trò rất quan 

trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đối với 

xã hội. 

Đối với doanh nghiệp, thông qua tư vấn thuế chu doanh nghiệp có được 

các thông tin cần thiết về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp mình. Từ đó doanh nghiệp có thể hạch 

toán đầy đủ các chi phí và tính toán một cách chính xác tiền lãi của doanh 

nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh. Tư vấn thuế còn có vai trò đào tạo, bổ sung, 

cập nhật những kiến thức thường xuyên về thuế cho chủ doanh nghiệp sau mỗi 

sự thay đổi của luật thuế hoặc khi chủ doanh nghiệp thay đổi mặt hàng, phương 

thức sản xuất kinh doanh.  

Xét trên phạm vi toàn xã hội, tư vấn thuế là kênh thông tin hai chiều giữa khách 

thể quản lý và chủ thể quản lý. Vì vậy, nhà tư vấn thuế để giúp cho việc giải 

thích, tuyên truyền các chính sách,  pháp luật thuể để nâng cao nhận thức của 

mỗi người đối với nghĩa vụ thuế, qua đó cơ quan thuế thực hiện tốt nhiệm vụ thu 

đúng, thu đủ, thu kịp tiền thuế và các khoản thu khác theo luật định, tạo điều 

kiện duy trì kỷ cương xã hội. Vì vậy, tư vấn thuế là một công việc cần thiết, 

khách quan, một công việc tiến hành thường xuyên của cơ quan thuế.  
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II MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT 

TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Các giải pháp tiếp tục hoàn thiện luật thuế GTGT 

1.1 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi điều chỉnh của luật thuế 

GTGT 

 Về đối tượng chịu thuế GTGT, đã được quy định trong luật thuế là sự 

kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT vì thế việc quy định trực tiếp 

“hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là 

đối tượng chịu thuế GTGT” vừa không đúng về phương diện lý luận vừa gặp 

nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng thuế GTGT. Chính vì vậy, 

cần sửa đổi một số thuật ngữ, sửa đổi bổ sung một số vấn đề được xác định 

trong luật thuế GTGT. Ví dụ như có thể dùng thuật ngữ “nghiệp vụ chịu thuế 

GTGT” thay cho thuật ngữ “đối tượng chịu thuế GTGT” để tránh được sự nhầm 

lẫn giữa người chịu thuế GTGT và đối tượng chịu thuế GTGT. Hoặc để đảm bảo 

thuế GTGT là thuế tiêu dùng đánh trên bình diện rộng, có tính liên hoàn và tập 

trung kinh tế cao, pháp luật thuế GTGT cần phải thu hẹp diện miễn trừ thuế 

GTGT  bằng cách chuyển một số “hàng hoá, dịch vụ” hiện nay nằm trong diện “ 

không chịu thuế GTGT” sang diện đối tượng chịu thuế GTGT hoặc loại bỏ một 

số hàng hoá, dịch vụ đang nằm trong phạm vi này, tức là mở rộng đối tượng 

thuộc dạng chịu thuế GTGT. 

 Về đối tượng nộp thuế GTGT, hiện nay pháp luật thuế GTGT quy định 

hai phương pháp tính thuế: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, quy 

định khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ ấn định, quy định hai loại hoá đơn (hoá 

đơn bán hàng, hoá đơn GTGT) là xuất phát từ việc pháp luật thuế GTGT quá 

rộng, đặc biệt trong đó đối tượng nộp thuế GTGT là hộ kinh doanh cá thể chiếm 

một tỷ trọng qúa lớn. Vì vậy, pháp luật cần thu hẹp diện đối tượng nộp thuế 
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GTGT bằng cách quy định ngưỡng chịu thuế GTGT đối với các hộ kinh doanh 

cá thể. Những đối tượng nào không đạt được mức doanh số này sẽ chuyển sang 

áp dụng thuế khoán ấn định trên doanh thu, còn những hộ kinh doanh cá thể 

khác bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.  

 

1.2 Bổ sung một số quy định về phạm vi lãnh thổ của nghĩa vụ thuế GTGT 

 Pháp luật thuế GTGT hiện hành không xác định cụ thể phạm vi lãnh thổ 

của nghĩa vụ thuế GTGT nên trong quá trình áp dụng thuế GTGT đã xảy ra 

những tranh chấp giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế do không đồng nhất 

quan điểm với nhau trong nhận thức. Vì vậy, để xác định phạm vi, mức độ của 

nghĩa vụ thuế GTGT một cách tương đối, chuẩn xác cần quy định rõ thế nào là ở 

Việt Nam. ở Việt Nam tức là nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam: vùng đất, 

vùng trời, vùng nước và vùng trong lòng đất. Trong phạm vi đó nhà nước Việt 

Nam  có toàn quyền quyết định tối cao. Vì vậy, xét về mặt nguyên tắc tất cả các 

hoạt động chuyển giao hàng hoá được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam đều phải 

chịu thuế GTGT ở Việt Nam. 

 

1.3 Quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT trong pháp luật thuế 

GTGT 

 Pháp luật thuế GTGT hiện hành không quy định thời điểm phát sinh nghĩa 

vụ thuế GTGT nên trên thực tế đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hành 

thu thuế và không ít tranh chấp xảy ra giữa cán bộ thuế và nộp thuế khi giải 

thích về vấn đề này. Để giải quyết triệt để vấn đề này cũng như đảm bảo tính 

công bằng của thuế GTGT thì trong pháp luật thuế GTGT cần phải xác định rõ 

thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT. Khi xác định thời điểm phát sinh 

nghĩa vụ thuế GTGT cần phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: 
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+ Nguyên tắc công bằng 

 + Nguyên tắc hiệu quả và thuận tiện 

 + Nguyên tắc chắc chắn và chính xác 

 + Nguyên tắc không được võ đoán. 

 

1.4 Hoàn thiện các quy định về căn cứ tính thuế và thuế suất, phƣơng pháp 

tính thuế 

 Về giá tính thuế, pháp luật thuế GTGT cần nhất thể hoá giá tính thuế là 

giá chưa có thuế GTGT, đồng thời cần quy định rõ nếu giá ghi trên hóa đơn mà 

nhỏ hơn giá thị trường thì căn cứ vào gía thị trường để tính. Trường hợp bán phá 

giá để trốn thuế cần có sự can thiệp của nhà nước.  

 Về thuế suất, lý luận về thuế GTGT cũng như thực tiễn áp dụng thuế 

GTGT từ thập kỷ 80 người ta nhận thấy rằng nếu thuế GTGT càng ít thuế suất 

càng dễ áp dụng. áp dụng thuế GTGT với một thuế suất thống nhất khặc phục 

được nguy cơ gian lận, trốn thuế và tránh thuế sinh ra từ việc nhập nhằng về 

thuế suất vì nếu chỉ có một mức thuế suất cao và mức thuế suất thấp khác nhau. 

Vì vậy, xuất phát từ thực tế kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay thì pháp luật thuế 

GTGT cần lựa chọn hệ thống thuế suất 5% và 10% (không tính mức thuế suất 

0%). Trong tương lai sẽ áp dụng hệ thống mức thuế suất 7% và 10%. 

 Về phương pháp tính thuế, qua thực tiễn áp dụng thuế GTGT cho thấy 

phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT không còn mấy tác dụng mà còn 

phản ánh sai lệch nghĩa vụ thuế GTGT cũng như bản chất của thuế GTGT và 

đưa đến nhiều hậu quả phát sinh tiêu cực khác. Vì vậy, tất yếu pháp luật thuế 

GTGT sửa đổi chỉ cần quy định một phương pháp duy nhất đó là phương pháp 

khấu trừ thuế GTGT. Bên cạnh phương pháp này pháp luật thuế GTGT cũng cần 

quy đổi thuế suất GTGT thành thuế suất theo giá thanh toán để đảm bảo tất cả số 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 

thuế GTGT phát sinh đều được phản ánh trên hoá đơn, có đầy đủ căn cứ pháp lý 

cho hạch toán và khấu trừ.  

 

1.5 Cần chuẩn hóa và sửa đổi các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế 

GTGT  

 Về khấu trừ thuế GTGT, cần sửa đổi và làm rõ các vấn đề sau: 

 Thứ nhất, để đảm bảo những khía cạnh của việc khấu trừ thuế cũng như 

bản chất liên hoàn của thuế GTGT cần chuẩn hoá những quy định về nguyên tắc 

khấu trừ thuế, cụ thể: 

  + Chỉ khấu trừ thuế đầu vào cho các hoạt động chịu thuế GTGT 

  + Có thu mới khấu trừ, không khấu trừ khống 

  + Mua hàng hóa, dịch vụ không có hoá đơn, chứng từ hoặc có hoá 

đơn nhưng không hợp pháp thì không được khấu trừ.  

 Thứ hai, quy định rõ nguyên tắc xác định số tiền được khấu trừ, số tiền có 

quyền khấu trừ là số thuế đầu vào tính trên một sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mua 

vào và còn tuỳ thuộc vào nghiệp vụ đó được khấu trừ toàn bộ hay một phần. 

 Thứ ba, quy định cụ thể các căn cứ xác định số thuế được khấu trừ, cụ thể 

đó là hoá đơn GTGT khi mua hàng, biên lại nộp thuế. Trong trường hợp, nhập 

khẩu hoặc phiếu xuất kho, trong trường hợp hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp tự 

cung cấp.  

 Thứ tư, để đảm bảo quyền đổi lại thuế GTGT của doanh nghiệp cần quy 

định hình thức khấu trừ vào số thuế phải nộp vào kỳ sau trong trường hợp 

nghiệp vụ thuế GTGT bị huỷ bỏ hoặc không được trả tiền tức thuế GTGT đã trả 

vào lúc diễn ra hành động bán hàng và cung cấp dịchvụ nhưng sau đó bị huỷ bỏ 

hoặc không được trả tiền thì doanh nghiệp có quyền xin lại (đòi lại) số thuế 

GTGT đã nộp. 
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 Về hoàn thuế GTGT, để hạn chế bớt việc lợi dụng cơ chế hoàn thuế nhằm 

chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước thì tất cả các trường hợp hoàn thuế 

GTGT phải được quy định chính xác cụ thể trong luật thuế GTGT. Mặt khác, 

nên thu hẹp diện hoàn thuế, chỉ áp dụng hoàn thuế cho các đối tượng: 

  + Xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ 

  + Cơ sở kinh doanh mới thành lập, đầu tư mới tài sản cố định 

  Các cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên có luỹ kế số dư đầu 

vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra thì nên quy định ngưỡng nhất định 

mới được hoàn thuế, nếu dưới ngưỡng đó thì tiếp tục chuyển cho kỳ sau để khấu 

trừ, để tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức của cơ quan thuế và đối tượng 

nộp thuế. Đưa trường hợp hoàn thuế GTGT đối với các nguồn vốn sử dụng vốn 

ODA, đối với các tổ chức sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn 

lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam ra khỏi 

diện hoàn thuế GTGT. Đối với hoàn thuế xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ thì quy 

định hoàn theo tháng hoặc theo chuyến hàng mà không hạn chế số tiền chưa 

được khấu trừ là bao nhiêu như quy định hiện nay. Còn các trường hợp khác có 

thể theo quý hoặc theo năm. Ngoài ra, thời hạn được giải quyết hoàn thuế cũng 

chỉ nên quy định áp dụng đối với các chứng từ phát sinh không quá hai năm kể 

từ khi có chứng từ đề nghị hoàn thuế.  

 

1.6 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết 

toán thuế GTGT 

 Về đăng ký thuế GTGT, từng bước văn minh hoá, hiện đại hoá cơ chế 

thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT. Pháp luật thuế GTGT cần sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung về việc đăng ký thuế để khắc phục những vướng mắc. 
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 Một là, lập  quy định theo mã tỉnh có thể không đảm bảo tính ổn định về 

trạng thái hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp cũng như sự phức 

tạp trong quản lý. 

 Hai là, mã tình trạng nộp thuế GTGT (NO) không đảm bảo nguyên tắc 

mỗi đối tượng nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất trong suốt quá 

trình hoạt động từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động. 

 Về kê khai nộp thuế GTGT, tính tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của đối 

tượng là yếu tố then chốt cơ bản quyết định sự thành công lớn của quá trình tổ 

chức thực hiện các luật thuế. Vì vậy, pháp luật điều chỉnh thuế nói chung và 

thuế GTGT nói riêng cần có những quy định nâng cao khả năng tự giác của đối 

tượng nộp thuế. Đặc biệt với sự phát triển ngày càng đa dạng của các đối tượng 

nộp thuế thì sự tự giác của đối tượng nộp thuế càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Chính sự tự kê khai và nộp thuế theo kê khai của mình thay cho cơ quan tính 

thuế và ra thông báo nộp thuế đã chuyển trách nhiệm pháp lý cho đối tượng nộp 

thuế về những thông tin trong tờ khai thuế của họ với những quy định xử phạt 

phù hợp sẽ góp phần tăng cường ý thức tuân thủ nghiêm luật thuế.  

 Về quyết toán thuế GTGT, khi thực hiện cơ chế tự kê khai, tự tính thuế 

nộp vào ngân sách nhà nước thì việc quyết toán thuế trở nên hết sức quan trọng 

và nó không mang thủ tục hành chính như trước đây nữa, vì vậy cần phải có sự 

quy định chặt chẽ về vấn đề này đặc biệt trong trường hợp quyết toán không 

theo định kỳ hàng năm như khi có quyết định phá sản, giải thể, chia, tách, sát 

nhập, hợp nhất, chuyển đổi hoặc giao bán doanh nghiệp… 

 

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 Để đảm bảo pháp luật thuế GTGT ngày càng chặt chẽ, tránh gây hiểu lầm 

các thuật ngữ được quy định trong luật thuế GTGT, một số kiến nghị đã được 

đưa ra nhằm hoàn thiện pháp luật thuế GTGT như sau: 
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 Không quy định trực tiếp “hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh 

doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT” nên điều 2 luật 

thuế GTGT cần sửa đổi là “đối tượng chịu thuế GTGT là các đối tượng hoạt 

động chuyển giao hàng hoá, cung cấp dịch vụ và phải trả tiền của một hoạt động 

kinh tế trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam” 

 Điều 4 cần sửa đổi là: “đối tượng được miễn trừ thuế GTGT”  

Đưa khoản 3, khoản 20, điều 4 ra khỏi diện miễn trừ thuế GTGT.  

Để loại bỏ, thu hẹp bớt diện đối tượng nộp thuế GTGT, có kiến nghị sửa 

đổi điều 3 luật thuế GTGT “tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ chịu thuế và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế GTGT”. 

Ngoài ra, luật thuế GTGT cần bổ sung thêm một điều luật về phạm vi lãnh thổ 

thuế GTGT trong đó xác định rõ nguyên tắc nơi đánh thuế đối với hoạt động 

chuyển giao tài sản, và nơi đánh thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ. 

Để đảm bảo mức thuế suất đối với một hàng hoá, dịch vụ được thống 

nhất, thì pháp luật thuế GTGT phải nhất thể hoá tiêu chí phân định hàng hoá, 

dịch vụ trong biểu thuế hoặc dựa trên tính năng, công dụng của hàng hoá, dịch 

vụ. Trên cơ sở đó có kiến nghị, hiện nay khoản 1, điều 7 luật thuế GTGT quy 

định: “đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT” sự quy định 

này không rõ ràng nên sửa thành “đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất 

kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT”… 

Để tính toán dễ dàng, giảm bớt sai lệch trong việc phản ánh nghĩa vụ thuế 

GTGT cũng như bản chất thuế GTGT thì chỉ nên quy định một phương pháp 

tính thuế đó là phương pháp khấu trừ, vì vậy phải bỏ khoản 2, điều 9 luật thuế 

GTGT, tức là bỏ phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. Đồng thời quy 

định phương pháp quy đổi thuế suất GTGT thành thuế suất theo giá thanh toán. 

Để hạn chế bớt việc lợi dụng cơ chế nhằm chiếm đoạt tiền của ngân sách 

nhà nước thì tất cả các trường hợp được hoàn thuế GTGT phải quy định cụ thể, 
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chính xác trong luật thuế GTGT  vì vậy, có kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 16 

của luật thuế GTGT về hoàn thuế như sau: “việc hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng 

trong các trường hợp:  

4. Xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ 

5. Cơ sở kinh doanh mới thành lập, đầu tư mới tài sản cố định 

6. Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở nên có số thuế đầu vào 

được khấu trừ lớn hơn đầu ra theo ngưỡng do pháp luật quy định, nếu 

dưới ngưỡng đó tiếp tục chuyển kỳ sau để khấu trừ. Ngưỡng được 

hoàn thuế do chính phủ quy định. 

Bổ sung “hoàn thuế GTGT trong trường hợp xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ 

được thực hiện theo tháng hoặc theo các chuyến hàng mà không hạn chế số tiền 

không được khấu trừ. Còn các trường hợp khác được hoàn theo quý hoặc theo 

năm” 

Quy định “thời hạn giải quyết hoàn thuế áp dụng với các chứng từ phát 

sinh không quá 2 năm kể từ khi có chứng từ đề nghị hoàn thuế”. 
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Lời mở đầu 

Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức 

quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi 

một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này và từ 

đó tạo điều kiện để mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế xã hội, đất nước. ở 

Việt Nam theo thống kê của Tổng cục thuế thì 92% ngân sách Nhà nước là thu 

từ thuế nên cần phải có phương pháp tính hợp lý nhằm đảm bảo sự công bằng 

cho các đối tượng nộp thuế kết hợp với việc hạch toán thuế tại các doanh nghiệp 

phải theo đúng chế độ kế toán, tài chính và quy định của pháp luật. 

Thực trạng tình hình thực hiện thuế ở nước ta sau hơn 4 năm áp dụng cho 

thấy các vụ gian lận trong thuế GTGT ngày càng nhiều, các hình thức ngày càng 

tinh vi hơn cho thấy vấn đề gian lận thuế GTGT đã trở nên vô cùng nguy hiểm 

và đáng báo động cho toàn xã hội. Chỉ riêng trong hoàn thuế thì năm 1999 phát 
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hiện 3 vụ gian lận thuế GTGT, năm 2000 phát hiện 17 vụ, năm 2001 phát hiện 

64 vụ và từ đầu năm 2002 đến khoảng tháng 6 năm 2002 đã phát hiện 63 vụ, 

nâng tổng số tiền hoàn thuế GTGT bị chiếm đoạt lên 500 tỷ đồng từ năm 1999 

các vụ về mua bán hoá đơn hay làm sai lệch giá trên hoá đơn không hề có xu 

hướng giảm sút. Tình trạng này làm đau đầu các nhà quản lý nói riêng và xã hội 

nói chung, có những kẻ đã lợi dụng những kẽ hở trong luật và trong quản lý của 

nhà nước ta để bòn rút tiền từ ngân sách nhà nước và đút túi cá nhân mình. 

Nảy sinh từ các vấn đề đã được nêu ở trên thì sự cần thiết trong việc 

nghiên cứu các mặt trái của thuế GTGT và đưa ra các biện pháp để giảm tối đa 

những vấn đề đó là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những điều đó em đã mạnh 

dạn tham gia nghiên cứu đề tài “Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp 

thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa”. 

Cụ thể bài viết gồm những nội dung chủ yếu sau: 

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT trong kinh doanh 

Chương II: Thực trạng gian lận thuế GTGT ở Việt Nam 

Chương III: Một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT ở Việt Nam  

 
              BIỂU ĐỒ DỰ TOÁN THU THUẾ GTGT NĂM 2002 

 

 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 

 

 

 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 

 

BiÓu ®å c¬ cÊu  í c thùc hiÖn thu VAT Q1-2003

XNĐT

18%

NQD

24%

XS

13%

XNQD

45%

 

BiÓu ®å c¬ cÊu dù to¸ n thùc hiÖn thu VAT 2003

XNĐT

19%

NQD

22%

XS

12%

XNQD

47%

 
 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 XNQD XNĐT NQD XS TỔNG 

DỰ TOÁN 

2003 

9154 3592 4228 2264 19238 

ƯỚC 

QI/2003 

2205 870 1175 619 4869 
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Nguồn thu từ thuế của Nhà nước tập trung chủ yếu vào xí nghiệp quốc 

doanh. Sự đóng góp của ngành này vào ngân sách nhà nước luôn chiếm trên 

45% (năm 2003 là 47%, trong tổng số thu từ tất cả các ngành). Đứng sau xí 

nghiệp quốc doanh là NQD 

4

17

64

46

0
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20

30

40

50

60

70

1999 2000 2001 2002 (6th¸ ng

®Çu n¨ m)

22%, 

XNĐT 19và XS 12%. Nhìn chung tỷ lệ đóng góp này tương đối ổn định. 

 

BIỂU ĐỒ VỀ SỐ VỤ LỪA ĐẢO HOÀN THUẾ QUA CÁC NĂM 

 

Nhìn vào biểu đồ ta thấy tình trạng gian lận về hoàn thuế tăng lên với tốc 

độ khá nhanh từ 4 vụ năm 1999 đến 17 vụ năm 2000, 64 vụ năm 2001 và 46 vụ 

với 6 tháng đầu năm 2002 đã được phát hiện. Với con số này chứng tỏ sự thách 

thức của những kẻ phạm tội đối với nhà quản lý. Chúng đã sử dụng nhiều hình 

thức khác nhau để qua mặt cán bộ quản lý, sự tăng lên nhanh chóng của số vụ 

gian lận cũng chứng tỏ chúng đã khá tinh vi trong việc sử dụng các mánh khoé. 

Thực trạng trên khiến các nhà làm luật và các nhà quản lý không thể khoanh tay 

đứng nhìn. 

file:///E:/VCD
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BiÓu ®å c¬ cÊu quyÕt to¸ n thùc hiÖn thu VAT 

2001

XNĐT

16%

NQD

23%

XS

12%

XNQD

49%

 
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu XNQD XNĐT NQD XS TỔNG 

Thu VAT 6895 2254 3173 1630 13.952 
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TÌNH HÌNH THU THUẾ VAT CỦA NGÀNH HẢI QUAN GIAI ĐOẠN TỪ  NĂM 1999 

ĐẾN NĂM 2003 

       

      ĐVT: TỶ ĐỒNG 

TT Năm 

Tổng thu 

(KH) Tổng thu VAT 
VAT/Tổng 

thu 
Tỉ lệ hoàn thành kế 

hoạch 

1 1999 21000 23669 8162 0.344839 113% 

2 2000 22960 24417 10718 0.438956 106% 

3 2001 25200 29519 11725 0.397202 117% 

4 2002 33200 37221 15010 0.403267 112% 

5 2003 38500 39223 17522 0.446728 102% 
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 Từ năm 1999 đến năm 2003 số thuế VAT đóng góp vào số thu của 

ngành Hải quan tương đối ổn định và có xu hướng tăng lên. Năm 1999 là 8.162 

tỷ đồng, năm 2000 là 1.0.718 tỷ đồng, năm 2001 là 11.725 tỷ đồng, năm 2002 là 

15.010 tỷ đồng, năm 2003 là 15.722 tỷ đồng. Trong đó năm 2002 và năm 2003 

là có số thu lớn nhất. Tỷ lệ thu thuế VAT ngày càng có xu hướng tăng nhanh từ 

năm 1999 đến năm 2003 đã tăng lên hơn 200%. Con số thu được thực tế luôn 

vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 1999 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là 113%, năm 

2000 là 106%, năm 2001 là 117%, năm 2002 là 112% và năm 2003 là 102%. 

Tốc độ tăng ngày càng lớn và tỷ trọng đóng góp vào tổng thu của ngành Hải 

quan có xu hướng tăng nhanh chứng tỏ thuế VAT có vai trò lớn trong nguồn thu 

của ngành Hải quan nói riêng và thu ngân sách nhà nước nói chung. 

 

Thu ngân sách nhà nƣớc và thu thuế GTGT từ năm 2001 đến năm 2003 

 

Năm Thu ngân sách nhà nƣớc Thu thuế VAT % thu VAT 
2001 103.888 13952 13,43% 

2002 105.200 15.465 14,70% 

2003 123.700 19.238 15,56% 

 

Bảng số liệu cho thấy chỉ qua 3 năm: 2001, 2002 và 2003 tỷ lệ đóng góp 

thuế VAT trong nguồn thu của ngân sách nhà nước luôn tăng từ 13,43% năm 

2001 lên 14,7% năm 2002 và 15,56% năm 2003. Điều này cho thấy việc áp 

dụng luật thuế VAT vào nước ta là hợp lý, sự tăng lên trong tỷ lệ đóng góp này 

cho thấy sự phát triển nhanh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, thúc đẩy sự 

phát triển của xã hội. 
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CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU TỪ NĂM 1999 ĐẾN 2003 

 

Mặt hàng Năm1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 

Dầu thô (nghìn tấn) 14.881,9 15.423,5 16.731,6 16.879,0 17.169,0 

Dệt may (triệu đô) 1.746,2 1.891,9 1.975,4 2.752,0 3.630,0 

Giày, dép (triệu đô) 1.387,1 1.471,7 1.578,4 1.867,0 2.225,0 

Thuỷ sản (triệu đô) 973,6 1.478,5 1.816,4 2.023,0 2.217,0 

Gạo (nghìn tấn) 4.508,3 3.476,7 3.721,0 3.241,0 3.820,0 

Cà phê (nghìn tấn) 482,0 733,9 931,0 719,0 700,0 

Thủ công mỹ nghệ (triệu đô) 200,4 273,7 299,7 331,0 367,0 

Hạt tiêu (nghìn tấn) 34,8 37,0 57,0 77,0 74,4 

Hạt điều (nghìn tấn) 18,4 34,2 43,6 62,0 83,6 

Cao su (nghìn tấn) 263,0 273,4 308,0 449,0 438,0 

Than đá (nghìn tấn) 3.260,0 3.251,2 4.292,0 6.049,0 7.049,0 

Chè (nghìn tấn) 36,0 55,6 67,9 75,0 60,0 

Lạc (nghìn tấn) 56,0 76,1 78,2 105,0 83,3 
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3.1 Phạm vi áp dụng của thuế GTGT  

 * Đối tƣợng chịu thuế GTGT 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 

 Theo quy định của luật thuế GTGT ở nước ta hiện nay, đối tượng chịu 

thuế GTGT là “hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở 

Việt Nam”. Sự quy định nay chưa phản ánh đúng bản chất của sự vật, hiện 

tượng. Bởi: 

 Thứ nhất, thuế GTGT không đánh vào bản thân hàng hoá, dịch vụ mà 

đánh vào hành vi tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ nên thuế GTGT thuộc loại thuế 

tiêu dùng mà sự tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ được biểu hiện qua mua bán, trao 

đổi hàng hoá, dịch vụ, nếu hàng hoá, dịch vụ nằm trong kho hoặc chưa được đưa 

vào lưu thông tức là chưa thông qua việc mua bán, trao đổi thì chưa bị đánh thuế 

GTGT. 

 Thứ hai, theo lý luận điều chỉnh pháp luật thuế GTGT, khẳng định những 

hoạt động chịu thuế được xác định trong luật thuế là sự kiện pháp lý làm phát 

sinh nghĩa vụ thuế GTGT, nên sự kiện pháp lý không thể là bản thân hàng hoá, 

dịch vụ. 

 Thứ ba, cơ sở để tính thuế GTGT là giá tính thuế mà giá tính thuế của 

hàng hoá, dịch vụ chỉ được xác định khi thông qua quan hệ mua bán, trao đổi, 

nếu hàng hoá cứ nằm im trong kho thì không thể biết được giá tính thuế của 

hàng hoá, dịch vụ cụ thể đó là bao nhiêu mà chỉ có thể biết được giá thành của 

hàng hoá, dịch vụ đó. 

 Thứ tư, việc quy định trực tiếp đối tượng chịu thuế là hàng hoá, dịch vụ 

nên xử lý các vấn đề tiếp theo như kỳ nộp thuế, nợ thuế, trốn thuế, hoãn nộp 

thuế sẽ gặp nhiều lúng túng trong nhận thức và sinh ra nhiều cách xử lý khác 

nhau, vì vậy, không đảm bảo tính công bằng trong việc xác định mức độ và 

phạm vi của nghĩa vụ thuế. 

 Việc luật thuế GTGT phân ra đối tượng chịu thuế và đối tượng không 

chịu thuế GTGT như hiện nay cũng chưa chính xác về mặt khoa học. Bởi vì khi 

nói đến đối tượng không thuộc dạng chịu thuế là nói đến những hoạt động cung 
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ứng hàng hóa, dịch vụ không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thuế GTGT, bởi 

vì nó không đáp ứng đầy đủ những thuộc tính của hình thức cung ứng hàng hoá, 

dịchvụ chịu thuế GTGT nên về nguyên tắc không được quy định trong luật thuế. 

Ví dụ như hành vi bán đồ trang sức của một cá nhân cho người khác mà người 

này không nhằm mục đích bán lại để kiếm lời. Còn những hàng hoá, dịch vụ 

được liệt kê ở điều 4 luật thuế GTGT không thuộc hình thức cung ứng này đều 

là những hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT nhưng được miễn trừ 

thuế. Hay nói cách khác chúng đều là những hoạt động sản sinh ra từ thuế 

GTGT luôn thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thuế GTGT nhưng được miễn trừ 

thuế GTGT bằng một điều luật đặc biệt vì những lý do khác nhau. Hệ quả của sự 

miễn thuế này là khi các chủ thể thực hiện các nghiệp vụ được khấu trừ không 

phải tính và thu thuế và cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào xuất 

phát từ chủ trương nhằm thực hiện ưu đãi về thuế. Luật thuế GTGT đã xác định 

diện miễn thuế GTGT rất rộng, có thể chia thành một số nhóm lớp sau: 

 - Một số hoạt động, sản phẩm của một số ngành, lĩnh vực còn đang khó 

khăn, cần khuyến khích để tạo điều kiện phát triển như sản xuất nông, lâm, thuỷ 

sản dạng thô chưa qua chế biến, sản phẩm muối, tưới tiêu nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. 

 - Một số hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống xã hội cộng đồng 

như dịch vụ khám chữa bệnh, dạy học, dạy nghề, dịch vụ công cộng vệ sinh, 

thoát nước. 

 - Một số hàng hoá, dịch vụ liên quan đến công nghệ, vốn đầu tư, như thiết 

bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dụng thuộc loại trong nước chưa sản 

xuất được, nhập khẩu làm tài sản cố định, dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư, chuyển 

giao công nghệ.. 

 - Một số hàng hoá, dịch vụ sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh 

hoặc vì mục đích chính sách xã hội như vũ khí, khí tài chuyên dụng cho an ninh 

quốc phòng, duy tu sửa chữa các công trình văn hoá nghệ thuật… 
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 - Một số hàng hoá, dịch vụ cần ưu đãi có mức độ như tài nguyên xuất 

khẩu dạng chưa chế biến, hàng hoá, dịch vụ cung ứng cho vận tải quốc tế.. 

 - Một số hàng hoá, dịch vụ đưa vào diện không chịu thuế thể hiện tính kỹ 

thuật hệ thống thu như sản phẩm thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng 

chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.. 

 Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng nhiều trường hợp lại có kết quả ngược 

lại với ý đồ của nhà hoạch định chính sách cũng như ý đồ của các nhà làm luật. 

Sự ưu đãi này đưa đến nhiều bất ổn cho các chủ thể thực hiện các nghiệp vụ này 

do bắt nguồn từ cơ chế khấu trừ đặc biệt trong trường hợp chủ thể sử dụng 

nguyên liệu thuộc diện miễn trừ thuế GTGT. Như ngành in báo, tạp chí, sách 

khoa học và những ấn phẩm thuộc dạng miễn trừ thuế. Tại khu vực khi bán hàng 

sẽ không phát sinh thuế GTGT, các doanh nghiệp sẽ không phải nộp thuế GTGT 

cho kho bạc nhà nước, nhưng khi mua nguyên vật liệu như giấy, điện hoặc máy 

móc thiết bị…lại phải chịu 10% thuế GTGT đầu vào. Do không có thuế GTGT 

đầu ra để khấu trừ nên toàn bộ số thuế GTGT đã trả khi mua nguyên vật liệu, 

máy móc thiết bị sẽ tính cả vào giá thành sản phẩm, làm đội giá bán gây khó 

khăn cho bán hàng. 

 Hoặc ở khoản 3, điều 4 quy định “dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 

không phải nộp thuế GTGT ở khâu đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”, tưởng rằng 

quy định này làm giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp sản xuất nhứng 

mặt hàng chiụ thuế tiêu thụ đặc biệt đã rơi vào tình trạng “khốn đốn, một cổ ba 

tròng”, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lắp ráp ô tô, máy lạnh có đầu vào chủ 

yếu là linh kiện nhập khẩu, vừa chịu thuế nhập khẩu vừa chịu thuế GTGT và khi 

bán ra thị trường sản phẩm này phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng được miễn 

thuế GTGT tức là không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã thanh toán. Rõ 

ràng ở  đây thiếu sự công bằng, bình đẳng trong việc xác định phạm vi, mức độ 

nghĩa vụ thuế GTGT. 
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 * Đối tƣợng nộp thuế GTGT 

 Đối tượng chịu thuế chỉ rõ sắc thuế điều chỉnh hoạt động kinh tế nào thì 

đối tượng nộp thuế chỉ rõ sắc thuế đó điều chỉnh các hoạt động kinh tế của ấy. 

 Điều 3 luật thuế GTGT quy định “tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân 

khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng 

nộp thuế GTGT. 

 Theo quy định này thì đối tượng nộp thuế rất rộng, bao gồm tất cả các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 

GTGT của Việt Nam không phân biệt hình thức sở hữu, ngành nghề, hình thức 

tổ chức kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có nhập khẩu háng hoá, dịch vụ chịu 

thuế GTGT, không phân biệt tổ chức kinh doanh nước ngoài hay trong nước. 

Việc quy định này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết song thực tiễn của vấn đề 

này cũng cần bàn tời bởi số lượng hộ kinh doanh cá thể ở nước ta chiếm một tỷ 

trọng lớn nhưng phần lớn hoạt động kinh doanh lại không có hiệu quả trong khi 

đó luật thuế GTGT lại không xác định ngưỡng chịu thuế GTGT như các nước 

khác nên chi phí quản lý hành chính thuế rất lớn so với số thuế GTGT thu được 

từ nhuững đối tượng này. Mặt khác cũng cần phải xem xét khái niệm “người 

nhập khẩu” và “cơ sở kinh doanh” bởi khái niệm cơ sở kinh doanh bao hàm cả 

người nhập khẩu. Nếu các cơ sở kinh doanh thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng 

hoá thì được gọi là người nhập khẩu. 
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